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Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

1

Mechanical and Flame-Retardant 

Properties of Exoxy Epikote 

240/Epoxidized Linseed Oil Composites 

Using Fiber-Glass

Mehran University 

Research Journal of 

Engineering and 

Technology, [S.l.], v. 39, n. 

1, p. 9-20, jan. 2020. ISSN 

2413-7219.

2020
Hóa 

học
1,5 TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

ISI (ESCI), 

ISSN: 2413-7219.

2

Mechanical and Flame-Retardant 

Properties of Nanocomposite

Based on Epoxy Resin Combined with 

Epoxidized Linseed Oil,

Which Has the Presence of Nanoclay 

and MWCNTs

Journal of Chemistry, Vol 

2019,  pp. 1-8
2020

Hóa 

học
2 TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

SCIE, ISSN / 

eISSN:

2090-9063 / 2090-

9071, IF = 1.727, 

Q2.

3

Effects of the Amount of Fly Ash 

Modified by Stearic Acid Compound on 

Mechanical Properties, Flame Retardant 

Ability, and Structure of the Composites

International Journal of 

Chemical Engineering, Vol 

2019, pp. 1-6.

2020
Hóa 

học
2 TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

SCIE, ISSN / 

eISSN:

1687-806X / 1687-

8078, IF = 1.250, 

Q2.

 BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA H  ỌC QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ CÔNG THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CN HÓA

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CBVC 
NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-ĐHCN, ngày 20 tháng 8 năm 2020)
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Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

4

 Microwave-Assisted Synthesis of some 

chromene compounds and Their 

Biological Activity Assessment

 Journal of Multidisciplinary 

Engineering Science and 

Technology (JMEST)

2019
Hóa 

học
1,25 PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa CN Hóa

Tạp chí QT, 

ISSN: 2458-9403

GS.TS. Thái Hoàng V. HLKHCNVN

GS.TS. Trần Đại Lâm V. HLKHCNVN

TS. Thạch Thị Lộc Đại học Vinh

TS. Lê Đức Giang Đại học Vinh

TS. Trần Đõ Mai Trang V. HLKHCNVN

TS. Vũ Quốc Trung ĐH QGHN

TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Duy Trinh V. HLKHCNVN

TS. Nguyễn Thúy Chinh V. HLKHCNVN

TS. Lê Xuân Duy V. HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường V. HLKHCNVN

PGS.TS. Vũ Đình Hoàng V. HLKHCNVN

TS. Phạm Minh Quân V. HLKHCNVN

GS.TS. Lê Quốc Long V. HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

TS. Phạm Văn Thịnh
 Đại học Nguyễn Tất 

Thành
TS. Bạch Long Giang

 Đại học Nguyễn Tất 

Thành
TS. Nguyễn Tường Văn

 Đại học Nguyễn Tất 

Thành
TS. Trần Quốc Toàn V. HLKHCNVN

Efect of Both Lovastatin and 

Ginsenoside Rb1 on Some Properties 

and In‑Vitro Drug Release of 

Alginate/Chitosan/Lovastatin/

Ginsenoside Rb1 Composite Films

5 2
Hóa 

học
2019

Journal of Polymers and the 

Environment

https://doi.org/10.1007/s109

24-019-01550-8

SCIE, ISSN / 

eISSN  1566-2543 

/ 1572-8919, IF = 

2.765, Q2.

Hóa 

học
2

Optimization of Microwave-Assisted 

Extraction of Total Phenolic and Total 

Flavonoid from Fruits of Docynia indica 

(Wall.) Decne. Using Response Surface 

Methodology

SCIE, ISSN 2227-

9717, IF = 1.963, 

Q2

Processes 2019, 7(8), 485; 

https://doi.org/10.3390/pr70

80485

20196
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QT,...), ISSN, số 
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hạng Q...? 

TS. Bùi Thị Thu Trang Khoa CN Hóa

ThS. Vũ Thị Hải Ninh ĐH Tây Bắc

ThS. Dao Duc Thien V. HLKHCNVN

TS. Nguyen Thanh Tam V. HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyen Thi Hoang Anh V. HLKHCNVN

TS. Dong Thi Kim Cuc
Viện Di truyền Nông 

nghiệp
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa CN Hóa

TS. Tran Duc Quan V. HLKHCNVN

TS. Nguyen Hoang Sa ĐH Tôn Đức Thắng

PGS.TS. Trinh Thi Thuy V. HLKHCNVN

TS. Shafket Rasool Korea 

TS. Hoàng Quốc Việt  Korea 

ThS. Vũ Văn Đoán Korea 

TS. Bùi Thị Thu Trang Khoa CN Hóa

TS. Seon-Mi Jin Korea

TS. Hồ Thị Thuỳ Korea

GS.TS. Chang Eun Song Korea

Hang Ken Lee Korea

GS.TS. Sang Kyu Lee Korea

GS.TS. Jong-Cheol Lee Korea

GS.TS. Sang-Jin Moon Korea

GS.TS. Eunji Lee Korea

GS.TS. Won Suk Shin Korea

Letters in Organic 

Chemistry, 2020, 17, 000-

000 (DOI: 

10.2174/1570178616666190

806124038)

8

High-Efficiency Non-Halogenated 

Solvent Processable Polymer/PCBM 

Solar Cells via Fluorination-Enabled 

Optimized Nanoscale Morphology

A New Oleanane Triterpenoid from the 

Roots of Callerya speciosa   

 J.Mater. Chem. A, 2019, 7, 

24992–25002
2019

 Isolation of Phenolic compounds from 

ethyl acetate soluble fraction of the 

Piper betle

 Journal of Multidisciplinary 

Engineering Science and 

Technology (JMEST)

Vol. 6 Issue 11, November - 

 2019

Hóa 

học
7

SCIE, ISSN: 1570-

1786; IF = 0.723, 

Q4

Hóa 

học

SCI, ISSN: 2050-

7488, IF = 

10.733, Q1

Hóa 

học

1.52019

3

Tạp chí QT, 

ISSN: 2458-9403
1,25

9

2019
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Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

TS. Phan Đức Anh Đại học Phennika

PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy V. HLKHCNVN

ThS. Nguyễn Thị Kim An Khoa CN Hóa

TS. Justyna

Knapik-Kowalczuk
University of Silesia

TS. Marian Paluch University of Silesia

TS. Katsunori Wakabayashi
Kwansei Gakuin 

University

TS. Đàm Xuân Thắng Khoa CN Hóa

TS. Thien Vuong Nguyen V. HLKHCNVN

TS. Truc Vy Do V. HLKHCNVN

TS. The Tam Le V. HLKHCNVN

TS. Hai Khoa Le V. HLKHCNVN

TS. Manh Hung Ha ĐH Mỏ địa chất

TS. Thi Ngoc Linh Nguyen V. HLKHCNVN

TS. Le Trong Lu V. HLKHCNVN

GS. Dai Lam Tran V. HLKHCNVN

TS. Quoc Trung Vu ĐHSP Hà Nội

TS. Duc Anh Dinh ĐH Nguyễn Tất Thành

TS. Tran Chien Dang ĐH Duy tân

TS. Phuong Nguyen Tri University of Quebec

TS. Nguyễn Thị Thu Phương  Khoa CN Hóa

PGS. TS. Trịnh Xuân Giản  V. HLKHCNVN

TS. Đào Thị Tố Uyên ĐH NTT

AIP Advances

2,0

SCIE, ISSN / 

eISSN:

2090-9063 / 2090-

9071, IF = 1.727, 

Q2

12

Using Electrode Made of Carbon 

Nanotubes and Bismuth Oxide for the 

Determination of Metal Concentration 

by Anodic Stripping Voltammetry

Journal of Chemistry, DOI: 

10.1155/2019/6170967 , 

pp.1-7, 2019

2019
Hóa 

học

Hóa 

học

Hóa 

học

Progress in Organic 

Coatings

Volume 139, February 

2020, 105325

2020

10

SCIE, ISSN: 

I0300-9440, F = 

3.420, Q1

SCIE, ISSN: 2158-

3226, IF = 1.579, 

Q2

11

Crosslinging process, mechanical and 

antibacterial proerties of UV-curable 

acrylate/Fe3O4-Ag nanocomposite 

coating

Molecular Relaxations in Supercooled 

Liquid and Glassy States of Amorphous 

Gambogic Acid: Dielectric 

Spectroscopy, Calorimetry and 

Theoretical Approach

3,0

22020
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Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

ThS. Nguyễn Văn Thắng Viện KNCLSPHH

ThS. Vũ Tiến Việt Công ty Cổ phần TKV

PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Tuấn Anh V. HLKHCNVN

ThS. Trần Văn Khánh CTCP  Hanvet

TS. Nguyễn Tri Phương University of Quebec

TS. Nguyễn Minh Việt Khoa CN Hóa

TS. Vũ Anh Tuấn  ĐHBKHN

TS. Phạm Thị Anh Tuyết  ĐHBKHN

TS. Trần Thị Thủy  ĐHBKHN

TS. Nguyễn Xuân Trường  ĐHBKHN

TS. Trần Thu Quỳnh  ĐHBKHN

TS. Trần Quang Tùng  ĐHBKHN

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa  ĐHBKHN

TS. Doãn Tuấn Văn TĐ Kangaroo

TS. Vi Thảo Dương TĐ Kangaroo

TS. Nguyễn Công Long BV Bạch Mai

TS. Chang-Ha Lee Đại học Yonsei

TS. Phạm Thị Mai Hương Khoa CN Hóa

PGS.TS Trần Hồng Côn  ĐHKH TN

TS. Nguyễn Thị Hương Viện KHCN QS

Chu Quý Thương  SV

Trương Anh Thư  SV

13

Antibacterial Activity of TiO2- and 

ZnO-Decorated

with Silver Nanoparticles

Journal of Composites 

Science, Vol.3, No. 2; 

doi:10.3390/jcs3020061, 

2019    

https://www.mdpi.com/2504

-477X/3/2/61

2019
Hóa 

học
1,25

15

Tạp chí Quốc tế, 

ISSN 2504-477X

Scopus, ISSN 

1978-2993, H 

index = 13, Q3

Hóa học 1,5

1,5

Scopus, ISSN: 

0970 7077, H 

index = 31, Q4

Hóa 

học
2020

202014

Synthesis of Nano- Flakes 

Ag•ZnO•Activated Carbon Composite 

from Rice Husk as A hotocatalyst under 

Solar Light

Hexavalent Chromium Adsorption on 

Magnetic Nanoparticles Synthesized 

from Tay Nguyen Red Mud from 

Vietnam

Bulletin of Chemical 

Reaction Engineering & 

Catalysis, 15 (1) 2020, 264-

279 

Asian Journal of 

Chemistry/Doi: 

doi.org/10.14233/ajchem.20

20.22455/ pp 602-606
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Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)
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QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

TS. Trần Đăng Thuần V. HLKHCNVN

TS. Đỗ Thị Cẩm Vân Khoa CN Hóa

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung V. HLKHCNVN

PGS.TS. Lê Trường Giang V. HLKHCNVN

TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

TS. Phạm Thị Mai Hương Khoa CN Hóa

TS. Đặng Thị Hường Khoa CN Hóa

TS. Đỗ Thị Hạnh Khoa CN Hóa

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

ThS. Vũ Thị Hòa Khoa CN Hóa

PGS.TS. Vũ Minh Tân P. KHCN

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn Viện HLKHCN VN

TS. Nguyễn Bá Mạnh Viện HLKHCN VN

TS. Nguyễn Duy Trinh
ĐH Nguyễn Tất Thành 

TPHCM

Th.S. Phạm Thị Thu Trang Viện HLKHCN VN

Th.S. Lê Hà Giang Viện HLKHCN VN

TS. Đỗ Thị Cẩm Vân Khoa CN Hóa

TS. Trần Đăng Thuần Viện HLKHCNVN

PGS. TS. Nguyễn Quang Trung Viện HLKHCNVN

PGS. TS. Lê Trường Giang Viện HLKHCNVN

3,0

SCIE,ISSN / 

eISSN:

1618-954X / 1618-

9558, IF = 2.277, 

Q2

Môi 

trường

Clean Technologies and 

Environmental Policy, chấp 

nhận đăng online, đang đợi 

bản in.

202016

Simultaneous removal of pollutants and 

high value biomaterials production by 

Chlorella variabilis TH03 from 

domestic wastewater

Hóa 

học
2

17

Study on Mechanical Properties and 

Fire Resistance of Epoxy Nanocmposite 

Reinforced with Environmentally 

Friendly Additive: Nanoclay I.30E

Journal of Chemistry 2020
Hóa 

học
2

SCIE,

ISSN/eISSN:

2090-9063 

/2090-9071, IF =

1.7, Q2

18

Synthesis and Application of Novel 

Nano Fe-BTC/GO Composites as 

Highly Efficient Photocatalysts in the 

Dye Degradation

Topics in Catalysis 2020
Hóa 

học
3

 SCIE, ISSN:

1022-5528, IF = 

2.35, Q1

19

Characterization of Endogenous Auxins 

and Gibberellins Produced by Chlorella 

sorokiniana TH01 under Phototrophic 

and Mixtrophic Cultivation Modes 

toward Applications in Microalgal 

Biorefinery and Crop Research

 Journal of Chemical 

(Volume 2020, Article ID 

4910621, 11 pages, 

https://doi.org/10.1155/2020

/4910621)

2020

SCIE, ISSN / 

eISSN: 2090-

9063 /  2090-9071 

, IF:1.727, Q2
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Danh mục (ISI/
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QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa CN Hóa

TS. Lê Thế Hoài Khoa CN Hóa

SV. Nguyễn Viết Toan SV

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa CN Hóa

TS. Lê Thế Hoài Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam

TS. Thạch Thị Lộc Đại học Vinh

TS. Nguyễn Thúy Chinh Viện HLKHCNVN

TS. Võ An Quân Viện HLKHCNVN

TS. Đỗ Minh Thanh Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

TS. Bạch Long Giang ĐH Nguyễn Tất Thành

GS.TS. Thái Hoàng Viện HLKHCNVN

TS. Lê Thị Hồng Nhung Khoa CN Hóa

TS. Phạm Thị Mai Hương Khoa CN Hóa

PGS.TS. Vũ Minh Tân P. KHCN

TS. Nguyễn Thanh Tâm VHLKHCNVN

ThS. Đào Đức Thiện VHLKHCNVN

ThS. Bá Thị Châm VHLKHCNVN

PGS.TS. Trịnh Thị Thủy VHLKHCNVN

TS. Bùi Hữu Tài VHLKHCNVN

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh VHLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh VHLKHCNVN

20

Synthesis of heterocyclic derivatives of 

pyrrole

under Solvent-free Conditions

Journal of Multidisciplinary 

Engineering Science and 

Technology

2020 Hóa học
Tạp chí QT, 

ISSN: 2458-9403 

21

Synthesis and evaluation of some 

chromone derivatives using microwave  

oven for antimicrobial activities

International Journal of 

Innovative and Applied 

Research

2020 Hóa học
Tạp chí QT, 

ISSN: 2348-0319

22

Assessment of the Role of Ginsenoside 

RB1 Active Substance in

Alginate/Chitosan/Lovastatin 

Composite Films

International Journal of 

Polymer Science
2020 Hóa học 2

SCIE, 

ISSN/eISSN: 

1687-9430/ 1687-

9422, IF = 1.32, 

Q3

23 New Phenolics from Dianella ensifolia Natural Product Research  2019
Hóa 

học
3

SCIE, 1478-

6419/1478-6427, 

IF = 2.06,  Q2
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh 

vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

TS. Nguyễn Hoàng Sa ĐH Khánh Hòa
TS. Trần Đức Quân VHLKHCNVN
PGS.TS. Lê Công Hoan ĐH Khánh Hòa
TS. Nguyễn Thanh Tâm VHLKHCNVN
ThS. Đào Đức Thiện VHLKHCNVN
TS. Huỳnh Thị Ngọc Ni ĐH Phú Yên
TS. Lê Thị Hồng Nhung Khoa CN Hóa
GS.TS. Sabrina Adoirisio Italia
GS.TS. Domenico V. Delfino Italia
PGS.TS. Trịnh Thị Thủy Viện HLKHCNVN
TS. Nguyễn Hoàng Sa ĐH Khánh Hòa
TS. Nguyễn Thanh Tâm VHLKHCNVN
TS. Trần Đức Quân VHLKHCNVN
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh VHLKHCNVN
TS. Nguyễn Thị Thùy Linh VHLKHCNVN
TS. Lê Thị Hồng Nhung Khoa CN Hóa
 GS.TS. Sabrina Adorisio Italia
 GS.TS. Domenico V Delfino Italia
GS.TSKH. Trần Văn Sung VHLKHCNVN
PGS.TS. Trịnh Thị Thủy VHLKHCNVN

TS. Lê Thị Hồng Nhung Khoa CN Hóa

TS. Phạm Thị Mai Hương Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

TS. Vũ Văn Đoán Viện HLKHCNVN

KS. Nguyễn Huy Hoàng Viện HLKHCNVN

GS.TS. Yohan Seo Hàn Quốc

GS. TS. Deung Hyun Kim Hàn Quốc

TS. Bùi Hữu Tài Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Nhiệm Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Phan Văn Kiệm Viện HLKHCNVN

24

The alkaloids and bioactivities of 

ethanol extract from a traditional 

remedy of Vietnam

Natural Products Journal  2019
Hóa 

học

Scopus, 2210-

3155/ 2210-3163, 

Q3

25

Antiproliferative activity of isolated 

compounds from Pinus dalatensis and 

Pinus krempfii  on acute myeloid 

Leukemia cells

Vietnam Journal of 

Chemistry
2019

Hóa 

học

ISI, ISSN: 2572-

8288

26

Two new norlignans from the aerial 

parts of Pouzolzia sanguinea (Blume) 

Merr

Natural Product Research  2020
Hóa 

học
2

SCIE, 1478-

6419/1478-6427, 

IF = 2.06, Q2
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh 

vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

TS. Nguyễn Thúy Chinh Viện HLKHCNVN

ThS.Trần Thị Mai Viện HLKHCNVN

TS. Trịnh Anh Trúc Viện HLKHCNVN

ThS. Nguyễn Anh Hiệp Viện HLKHCNVN

TS. Đàm Xuân Thắng Khoa CN Hóa

PGS.TS. Vũ Quốc Trung ĐH SP Hà Nội

GS.TS. Trần Đại Lâm Viện HLKHCNVN

TS. Nguyễn Duy Trinh Viện HLKHCNVN

TS. Lê Trường Giang Viện HLKHCNVN

GS.TS. Thái Hoàng Viện HLKHCNVN

TS. Đàm Xuân Thắng Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Thúy Chinh Viện HLKHCNVN

TS. Bạch Long Giang Viện HLKHCNVN

TS. Trần Hoàng Dũng Viện HLKHCNVN

GS.TS. Thái Hoàng Viện HLKHCNVN

TS. C. I. Sathish

TS. Ajayan Vinu

TS. Trần Đăng Thuần VHLKHCNVN

TS. Đỗ Thị Cẩm Vân Khoa CN Hóa 

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung VHLKHCNVN

PGS.TS. Lê Trường Giang VHLKHCNVN

TS. Manh B. Nguyen VHLKHCNVN

TS. Giang H. Le VHLKHCNVN

TS. Trang T. T. Pham VHLKHCNVN

TS. Phạm Thị Thu Giang Khoa CN Hóa 

TS. Trang T. T. Quan VHLKHCNVN

TS. Trinh Duy Nguyen VHLKHCNVN

Trinh Duy Nguyen VHLKHCNVN

27

Polyoxymethylene/silica/polylactic acid-

grafted polyethylene glycol 

nanocomposites: structure, morphology, 

and mechanical properties and ozone 

and UV durability

RSC Advances 2020
Hóa 

học
3

ISSN:03060012, 

14604744; IF = 

3.07, Q1

28

Characterization and Drug Release 

Control Ability of Chitosan/Lovastatin 

Particles Coated by Alginate

Nature Research 2020
Hóa 

học
2

SCIE, ISSN:1533-

4880, Q3

The University of 

Newcastle

29

Simultaneous removal of pollutants and 

high value biomaterials production by 

Chlorella variabilis TH03 from 

domestic wastewater

Clean Technologies and 

Environmental Policy
2020

Môi 

trường
3

SCIE,ISSN / 

eISSN:

1618-954X / 1618-

9558, IF = 2.4, Q2

30

Novel Nano-Fe

2O3-Co3O4 Modified Dolomite and Its 

Use as

Highly Efficient Catalyst in the 

Ozonation of Ammonium Solution

Journal of Nanomaterials 2020
Hóa 

học
2

SCIE, ISSN: 1687-

4129/IF=1.63, Q2
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 
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Năm 

xuất 

bản
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vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

TS. Vương Thị Lan Anh Khoa CN Hóa

TS. Đỗ Mạnh Hùng Khoa CNTT

32
Simulation Vibration in the Automotive 

Powertrain 

Advances in Engineering 

Research and Application.

Springer Nature 

Switzerland AG 2020. K.-

U. Sattler at al. (Eds.): 

ICERA 2019, LNNS 104, 

pp. 642-647, 2020.

doi.org/10.1007/978-3-030-

37497-6_74

2019

Cơ khí 

Động 

lực

1 PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN Ô tô

Scopus/Online 

ISBN

978-3-030-37497-

6

33

Analyzing The Relationship Between

The Road Surface Roughness And

Vertical Loading On Automotive Wheels 

Journal of Mechanical

Engineering Research and

Developments

ISSN: 1024-1752

CODEN: JERDFO

 Vol. 43, No. 1, pp. 151-159 

2020

Cơ khí

Động

lực

1.5 PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN Ô tô
Scopus, Q4,

ISSN:1024-1752

31

Proposal of a Combined Environmental 

Management Solution for Municipal 

Solid Waste (MSW) Separation in a 

Developing Country: for Pilot 

Realization in Hanoi, Vietnam

International Journal of 

Integrated Engineering's 

(IJIE) Special Issue, 

Malaysia

2020

Intergr

ated 

Engine

ering, 

Enviro

nmenta

l 

maneg

ement

2

Scopus/ISSN:2229

-838X, e-ISSN: 

2600-7916, IF = 

1.020, Q3

KHOA CN Ô TÔ
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh 

vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

ThS. Nguyễn Xuân Tuấn Khoa CN Ô tô

PGS.TS Đinh Thị Thanh Huyền ĐH GTVT

PGS.TS Nguyễn Văn Bang ĐH GTVT

TS. Nguyễn Anh Ngọc Khoa CN ô tô

ThS. Nguyễn Xuân Khoa Khoa CN ô tô

ThS. Chu Đức Hùng Khoa CN ô tô

36
Analysis of Static Loading in

Automotive Power Train System

Advances in Engineering;

Volume 63; Springer

Nature Switzerland AG

2019; H. Fujita et al. (Eds.):

ICERA 2018, LNNS 63,

pp. 174–180, 2019

2019

Kỹ

thuật

Cơ khí

PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN Ô tô

ISSN 2367-
3370 ISSN
2367-3389
(electronic);
Lecture Notes in
Networks and
Systems: ISBN
978-3-030-
04791-7 ISBN 

37
Finite Element Analysis in Automobile

Chassis Design

Applied Mechanics and

Materials; 2019 Trans Tech

Publications, Switzerland;

Vol. 889, pp 461-468; pp

461-468 2019

Kỹ

thuật

Cơ khí

PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN Ô tô

ISSN: 1662-
7482;
doi:10.4028/www
.scientific.net/AM
M.889.461

35
The effects of combustion duration on

engine emission characteristics 

Journal of Mechanical

Engineering Research and

Developments, Vol. 43, No.

1, pp. 272-277

2020 Cơ khí 300
Scopus,1024-

1752, Q3

34

Research on Dynamic Modelling for

Hydraulic Power Automotive Steering

Systems with Nonlinear Friction

Lecture notes in Networks

and Systems, 104, pp.620-

627

2019
Kỹ

thuật
1,5

(Scopus/

Springger

Nature),

ISSN:2367-3370, 

E-ISSN: 2367-

3389
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 
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Năm 

xuất 
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công 
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(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

TS. Trần Trọng Nhân ĐH Tôn Đức Thắng

GS. Armeh Eyvazian  ĐH Qatar

GS. Quirino Estrada
ĐH Autonomous TP

Juarez, Mehico

TS. Lê Đức Hiếu Khoa CN Ô tô

TS. Nguyễn Nhật Tân TT. Việt - Nhật

PGS.TS. Lê Hữu Sơn ĐH Văn Lang

ThS. Phạm Hòa Bình Khoa CN ô tô

ThS. Đoàn Công Thành Khoa CN ô tô

ThS. Phạm Hòa Bình Khoa CN ô tô

ThS. Thân Quốc Việt Khoa CN ô tô

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa Khoa CN ô tô

TS. Phạm Minh Hiếu Khoa CN ô tô

GS. TS Lê Anh Tuấn  ĐHBKHN

41

Spray, combustion, performance and

emission characteristics of a common

rail diesel engine fueled by fih-oil

biodiesel blends

Fuel, 269 (2020) 117108 2020

Cơ khí

động

lực

3

SCIE, ISSN

00162361-

18737153, Q1

39
Mechanical load analysis of a piston

using finite element method 

International Research

Journal of Modernization in

Engineering Technology

and Science, Vol 02, Issue

06, pp. 718-721, June 2020  

2020

Cơ khí

động

lực

Tạp chí quốc tế

ISSN: 2582-5208 

40

Optimization of flow-field design for

enhancing the performance of proton-

exchange membrane fuel cells 

International Research

Journal of Modernization in

Engineering Technology

and Science, Vol 02, Issue

06, pp. 1045-1048, June

2020

2020

Cơ khí

động

lực

Tạp chí quốc tế

ISSN: 2582-5208 

38
Lateral Behaviors of Nested Tube

Systems Under Quasi-Static Condition

International Journal of

Applied Mechanics, Vol.

19, Issue 11, pp. 1266-1270 

2020 Cơ khí
SCIE, ISSN

1758-8251, Q1
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh 

vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 
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Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

ThS. Nguyễn Minh Thắng               Khoa CN ô tô

GS.TS Lê Anh Tuấn ĐH Bách Khoa

TS. Nguyễn Bá Nghiễn Khoa CNTT

Dr. Ricardo Rodriguez-Jorge  Mexico

TS. Trần Chí Kiên Khoa CNTT

TS. Tseng Chin Dar  Taiwan

TS. Liyun Chang  Taiwan

TS. Lee Tsair Fwu Taiwan

TS. Trần Chí Kiên Khoa CNTT

TS. Shieh Chin Shiuh Taiwan

TS. Lin Chih Hsueh Taiwan

TS. Lee Tsair Fwu Taiwan

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bình Khoa CNTT

PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình ĐH BKHN

Nguyễn Văn Linh ĐH BKHN

GS. Shui Yu ĐH CN Sydney

1

PHENMA 2019 

http://phenma2019

.math.sfedu.ru/

KHOA CNTT

45

42

Impact of Diesel-Ethanol fuel blends on

CI engine performance and emissions

via multi-zone combustion modelling

The 10th TSME

International Conference on

Mechanical Enginneering

10th-13rd December 2019,

Pattaya, Thai Lan

2019

Cơ khí

động

lực

1,5
Tạp chí QT

Improving Lung computed tomography 

image viewing based on unsharp 

masking and local intensity area 

descriptor

2019 International 

Conference on Physics and 

Mechanics of New 

Materials and Their 

Applications (PHENMA 

2019)

2019 CNTT

1.5

Springer book 

index by Scopus 

and ISI.

https://www.sprin

ger.com/gp/book/9

44

Face recognition under varying lighting 

conditions: improving the recognition 

accuracy for local descriptors based on 

weber-face followed by difference of 

Gaussians

Journal of the Chinese 

Institute of Engineers, vol 

42, Issue 7, Pages 593 - 

2019 CNTT 1.5

ISI, ISSN

2158-7299,

Q2

43

Building an Early Warning Model for 

Detecting Environmental Pollution of 

Wastewater in Industrial Zones

Advances on P2P, Parallel, 

Grid, Cloud and Internet 

Computing

2019 CNTT

46

Efficient meta-heuristic approaches in 

solving minimal exposure path problem 

for heterogeneous wireless multimedia 

sensor networks in Internet of Thing

Applied Intelligent 2020

Công 

nghệ 

thông 

tin

Q2
SCIE, ISSN

1573-7497, Q2
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh 

vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Danh mục (ISI/

Scopus/Tạp chí 

QT,...), ISSN, số 

trích dẫn, xếp 

hạng Q...? 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bình Khoa CNTT

GS. Abdelhamid Mellouk
Đại học Paris Est 

Creteil
PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình ĐH BKHN

Lê Vũ Lợi ĐH BKHN

Đặng Lâm San ĐH BKHN

TS. Trần Hải Anh ĐH BKHN

ThS. Trần Hùng Cường Khoa CNTT

GS. Jen-Chih Yao  Ngoài trường

GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên Ngoài trường

ThS. Trần Hùng Cường Khoa CNTT

GS. Jen-Chih Yao  Ngoài trường

GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên Ngoài trường

TS. Trần Chí Kiên Khoa CNTT

TS. Tseng Chin Dar  Taiwan

TS. Liyun Chang Taiwan

TS. Lee Tsair Fwu  Taiwan

TS. Trần Chí Kiên Khoa CNTT

TS. Shieh Chin Shiuh Taiwan

TS. Lin Chih Hsueh Taiwan

TS. Lee Tsair Fwu Taiwan

47

An elite hybrid partical swarm 

optimization for solving minimal 

exposure path problem in mobile 

wireless sensor networks

Sensor 2020

Công 

nghệ 

thông 

tin

Q2
SCIE, ISSN

1424-8220, Q1

48

On some incremental algorithms for the 

minimum sum-of-squares clustering 

problem. Part~2: Incremental DC 

algorithms

Journal of Nonlinear and 

Convex Analysis 
2020

Khoa 

học kỹ 

thuật

1.5
SCIE, 1345-4773/ 

1880-5221, Q2

49
Qualitative properties of the minimum 

sum-of-squares clustering problem
Optimization 2020

Khoa 

học kỹ 

thuật

1.5
SCIE,0233-1934/ 

1029-4945, Q1

50

Face recognition under varying lighting 

conditions: improving the recognition 

accuracy

for local descriptors based on weber-

face followed by difference of Gaussians

Journal of the Chinese 

Institute of Engineers, vol 

42, Issue 7, Pages 593 - 601

2019 CNTT 1.5

SCIE, ISSN

2158-7299,

Q2

51

Improving Lung computed tomography 

image viewing based on unsharp 

masking and local intensity area 

descriptor

2019 International 

Conference on Physics and 

Mechanics of New 

Materials and Their 

Applications (PHENMA 

2019)

2019 CNTT 1

PHENMA 2019 

http://phenma2019

.math.sfedu.ru/
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh 

vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác

Danh mục (ISI/
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A prediction Method of Dynamic 

Cutting Forces and Machine-Tool 

Vibrations when milling by using Ball-

end mill cutter 

The ICERA 2019 

International Conference on 

Engineering Research and 

Applications, pp.47-54

2019 Cơ khí 1,0
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2367-3389,0, N/A
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An Experimental Investigation of the 
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Engineering Research and 

Applications
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2367-3389,0, N/A

KHOA CƠ KHÍ
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International Journal of 
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1793-8201
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Multistage system-based machine 

learning techniques for intrusion 

detection in Wifi network 

Journal of Computer 

Networks and 

Communications, Special 

Issue Advances in Machine 

Learning for Cybersecurity. 

–

Volume 2019, Article ID 

4708201, 13 pages. 

https://doi.org/10.1155/2019

/4708201.
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Pneumatically-driven Micropump Using 

Active Check-Valve for Liquid 

Transportation

The ICERA 2019 

International Conference on 

Engineering Research and 

Applications

2019

Cơ khí 

nông-

lâm

1,0

Scopus, ISSN 

2367-3389,0, N/A

57
Prediction of Surface Roughness in 

Turning with Diamond Insert

The ICERA 2019 

International Conference on 

Engineering Research and 

Applications

2019 Cơ khí 1,0
Scopus, ISSN 

2367-3389,0, N/A
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Cutting Forces and Surface Roughness 

in Face-Milling of SKD61 Hard Steel

Strojniski Vestnik/Journal 

of Mechanical Engineering 

65.6 (2019)

2019 Cơ khí 3

ISI, ISSN 0039-

2480

ISSN 2536-2948 

(online),

3, Q2
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Effects of the Die Inlet Angle and Axial 

Feed on Rotary

Swaged Ti-6Al-4V Alloy Rods

Proceedings of the 

International

Conference on Engineering 

Research and Applications, 

ICERA 2019, p.290-296
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2367-3389,0, N/A

60

Application of Genetic Algorithm to 

Determine the Optimal Technical Data 

Domain of a Percussion Hammer with 

Acceleration ability of Dust Settling, 

Satisfying the Durability of Collecting 

Plate

Journal of Multidisciplinary 

Engineering Science and 

Technology

2019 Cơ khí 1
Tạp chí QT, ISSN 

2458-9403 , 0,
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Big Vibration Data Diagnosis of 

Bearing Fault Base on Feature 

Representation of Autoencoder and 

Optimal LSSVM-CRO Classifier Model

2019 International 

Conference on System 

Science and Engineering 

(ICSSE), pp.557-563, 

July2019

2019 Cơ khí 1
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ISBN 978-1-7281-

0525-3, ISSN

2325-0925, 0, 

62

Identification of Gear Fault Signal Based

on Adaptive EMD Feature Extraction
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2019 International 

Conference on Engineering 

Research and Applications 
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2367-3389,0, N/A
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Prediction of surface roughness in 

turning of 40Cr steel

American Journal of 

Engineering Research
2019 Cơ khí 1

Tạp chí QT, 

ISSN: ,2320-

0847,0
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Research Method to Calculate Cutting 

Force when Longitudinal Feed 

Centerless Grinding

European Journal of 

Engineering Research and 

Science

2019 Cơ khí 1
Tạp chí QT, ISSN 

978-2506-8016,0

65
A experimental study on prediction of 

surface roughness in grinding 

International Journal of 

Mechanical and Production

Engineering Research and 

Development

2019 Cơ khí 1.5
Scopus, ISSN 

2249–8001, 0, Q3
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67

Influence oof Lubricant Parameters on 

Surface Roughness of Workpiece When 

Grinding SKD11 Steel

Conference on Engineering 

Research and Applications, 

ICERA 2019, pp.436-447

2019 Cơ khí 1
Scopus, ISSN 

2367-3389,0, N/A

66

Comprehensive Study of Surface 

Roughness Model of Workpiece in 

Grinding Process

Journal of Multidisciplinary 

Engineering Science and 

Technology

2019 Cơ khí 1
Tạp chí QT, ISSN 

2458-9403 , 0

68
Optimization of Manufacturing Time in 

Internal Grinding

Conference on Engineering 

Research and Applications, 

ICERA 2019, pp.557-565

2019 Cơ khí 1
Scopus, ISSN 

2367-3389,0, N/A

69
Optimization of Manufacturing Time in 

Surface Grinding

Conference on Engineering 

Research and Applications, 

ICERA 2019, pp.566-574

2019 Cơ khí 1
Scopus, ISSN 

2367-3389,0, N/A
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Optimisation of high-speed milling 

process parameters using statistical and 

soft computing methods

Maejo International Journal 

of Science and Technology
2019 Cơ khí 2

ISI, ISSN 1905-

7873,0, Q2

71

Development of a Smart Cyber-Physical 

Manufacturing System in the Industry 

4.0 Context

Applied Sciences 

(Switzerland)
2019 Cơ khí 2

ISI, ISSN  2076-

3417,1, Q1

72

Optimization cutting parameters when 

grinding ШX15 steels using Hai Duong 

grinding wheel

International Journal of 

Mechanical and Production 

Engineering Research and 

Development (IJMPERD)

2019 Cơ khí 1
Scopus, ISSN  

2249-6890,0, Q3

73

Study of the Effects of 

process Parameters on toll wear rate in 

Electrical Discharge Machining by 

Taguchi Method.

International Tournal of 

Trend in Scientific Reseach 

and Development (ijtsrd), 

Vol.4, Issue 6, october 

2019.

2019 Cơ khí 1,0
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Multi-objective optimization of process 

parameter in EDM using low-frequency 
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Sådhanå, Vol.44, Issue 211; 

Septemer, 2019
2019 Cơ khí 2,0
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0973-7677,0,

Q2
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Experimental Investigation of White 

Layer Thickness on EDM Processed 

Silicon Steel Using ANFIS Approach

Silicon, 

https://doi.org/10.1007/s126

33-019-00287-2, 

November, 2019
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ISI, 
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1876-9918,0,

Q2

76

Multi-Criteria Decision Making Using  

Preferential Selection Index in

Titanium based Die-Sinking PMEDM

J. Korean Soc. Precis. Eng., 

Vol. 36, No. 9, September 

2019

2019 Cơ khí 1,5

Scopus, 
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1225-9071,0,

Q2
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Study on Effects of Low Frequency 
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Universal Journal of 

Mechanical Engineering 
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International Conference
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and Applications,
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International Conference
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Effects of Learning by Doing on 

Formative and Summative Evaluation of 

Mechanical Engineering Students

Proceedings of the 1st 

International Conference on 

Innovation in Learning 

Instruction andTeaching 

Education – ILITE1, 

pp.518-532.

2019

Khoa 

học 

Giáo 

dục

1 TS. Võ Thị Như Uyên Khoa Cơ khí

 ISSN

978-604-

54-5848-8
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PGS.TS. Phùng Xuân Sơn Khoa Cơ khí

ThS. Vũ Thị Huệ Khoa Cơ khí

Multi-objective Optimization of Process 

Parameters in EDM with LowFrequency 

Vibration by VIKOR Method

Journal of Scientific and 

Engineering Research, 

2020, 7(3):47-51

2020
Kỹ 

thuật
1 ISSN: 2394-2630

113

Study the microstructure and 

mechanical properties of vitrified bond 

Ti-coated CBN composites for grinding 

process

IOSR Journal of 

Mechanical and Civil 

Engineering (IOSR-JMCE) 

2020
Kỹ 

thuật
1  ISN: 2278-1684

Kỹ 

thuật
1 ISSN: 1814-3520
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115

Formation of Heterostructure with 

Appearance of α-Al Phase in Hyper- and 

Eutectic Al-Si Alloys by Solidification 

at High Rate

https://www.scientific.net 

trans tech publications
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Method for polishing the surface of Ni-

P-Coated SKD11 Steel

Proceeding of Irkutsk state 

technical University -

Mechanical Engineering 

and Machine Science 
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Tension Sensorless Control For Web 

Transport Systems

SSRG International Journal 

of Electrical and 

Electronics Engineering ( 

SSRG - IJEEE ) - Volume 6 

Issue 10-Oct 2019,Page 9-

14
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tự 
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Tạp chí QT, ISSN 
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High efficiency GaN Fet based three 

port halfbridge converter

2019 International 

Conference on System 

Science and Engineering 

(ICSSE)，05 September 

2019
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điện tử
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ISSN 2325-0925 
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7281-0525-3.
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Applied Sciences, Volume 
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pp. 124-128
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7281-0524-6
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Tuning PI controler bases on chemical 

reaction optimization algorithm

American Journal of 

Electrical and Computer 

Engineering, Volume 3, 

Issue 1, June 2019, Pages: 
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2640-0480
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International journal of 

computers communications 

& control, 14(5), 692-710
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Design of a robust adaptive sliding 

mode control using recurrent fuzzy 

wavelet functional link neural networks 

for industrial robot manipulator with 

dead zone

Intelligent Service Robotics 

April 2020,13, 219–233

(2020)

2020

Điều 
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2

SCIE, ISSN 1861-

2776 

,IF=1.346, Q1

127

Electronic and optical properties of a 

Janus SnSSe monolayer: effects of 

strain and electric field

Physical Chemistry 

Chemical Physics 28 May 

2020, Issue 20, Pages 

11637-11643

2020
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thuật 
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3

SCIE, ISSN

14639084, 

14639076, Q1

128

A novel Robust Adaptive Control Using 

RFWNNs and Backstepping for 

Industrial Robot Manipulators with 

Dead-Zone

Journal of Intelligent & 

Robotic Systems June 

2020, 98, 679–692 (2020)
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performance of PbI2/SnSe2 
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Backstepping Control of Rewinding 

Systems with Flexible Couplings

Universal Journal of 

Electrical and Electronic 

Engineering 7(3): 177-186, 

2020

2020

Điều 

khiển 

và tự 

động 
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250

Scopus: Q4, 

ISSN: 23323280, 

H-index: 1

132

Adaptive trajectory neural network 

tracking control for industrial robot 

manipulators with deadzone robust 

compensator

International Journal of 

Control, Automation and 

Systems, April 2020 

2020

Điều 
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133

Consistency of Control Performance in 

3D Overhead Cranes under Payload 
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Research and design of grid-connected 
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svpwm technique

International Journal of 
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6(11), 18-31.
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PGS. TS. Lê Minh Hoàng
Viện MICA- ĐH 

BKHN

TS. Nguyễn Thanh Hường
Viện MICA- ĐH 

BKHN

TS. Nguyễn Việt Tùng
Viện MICA- ĐH 

BKHN

TS. Lê Thu Hương Ngoài trường

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Du lịch

TS. Phạm Văn Đại TT. TTTV

TS. Lê Thu Hương Ngoài trường

140

Design and Implementation of an 

Energy Simulation Platform for 

Wireless Sensor Networks

2020 International 

Conference on Multimedia 

Analysis and Pattern 

Recognition (MAPR)

2020

Đo 

lường 

và 

cảm 

biến

1
ISBN: 978-1-

7281-6555-4

139

Design of Optimal PI Controllers Using 

the Chemical Reaction Optimization 

Algorithm for Indirect Power Control of 

a DFIG Model with MPPT

In BookChapter : Web, 

Artificial Intelligence and 

Network Applications

2020

Điều 

khiển 

và tự 

động 

hóa

2

ISSN: 2194-5357, 

submitted to ISI 

Proceedings, EI-

Compendex, 

DBLP, SCOPUS,

KHOA DU LỊCH

141

Asess the status and potential of tourism 

development in Hoa Binh lake national 

tourist area for calling investment

Sustainble Development op

Tourism products and

human Resources.

- Part one: Toward

sustainable tourism in Viet

Nam

2019 Du lịch 1,0

Kỷ yếu ISBN: 

978-604-80-4091-

8

142

Development of specific tourism 

products to achieve sustainable socio-

economic development in Hoa Binh 

Lake National Tourism Area. 

Sustainble Development op

Tourism products and

human Resources.

- Part one: Toward

sustainable tourism in Viet

Nam

2019 Du lịch 1,0

Kỷ yếu ISBN: 

978-604-80-4091-

8
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TS. Lê Thu Hương Ngoài trường

ThS. Trần Quốc Hưng Khoa Du lịch

TS. Lê Thu Hương Ngoài trường

TS. Phí Công Mạnh Khoa Du lịch

145

Hợp tác công tư với phát triển du lịch 

bền vững - kinh nghiệm quốc tế và bài 

học cho Việt Nam.

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

"Sustainable Development

of Tourism Products and

Human Resources"

2019 Du lịch 1,0 ThS. Bùi Phú Mỹ Khoa Du lịch
ISBN:978-604-80-

4091-8

TS. Đào Thanh Thái Khoa Du Lịch

ThS. Nguyễn Bích Diệp Khoa Du Lịch

146
Nhân lực nghành Du lịch trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Sustainable Development 

of Tourism Products and 

Human Resources (trang 

212 - 216)

2019
Văn 

hóa
1,0

143

Solution for mobilizing capital source 

and attracting investment in tourism 

development in Hoa Binh lake national 

tourist area.

Sustainble Development op

Tourism products and

human Resources.

- Part one: Toward

sustainable tourism in Viet

Nam

2019 Du lịch 1,0

Kỷ yếu ISBN: 

978-604-80-4091-

8

144

Đánh giá năng lực nghề Lễ tân khách 

sạn của sinh viên ngành QTKDDL – 

Trường ĐHCNHN theo tiêu chuẩn nghề 

ASEAN.

Sustainble Development op

Tourism products and

human Resources.

- Part one: Toward

sustainable tourism in Viet

Nam

2019 Du lịch 1

Kỷ yếu ISBN: 

978-604-80-4091-

8

ISBN:978-604-80-

4091-8
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147

Phát triển du lịch thủ đô Hà Nội theo 

tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà 

Nội

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

“Phát triển bền vững nguồn 

nhân lực và sản phẩm du 

lịch địa phương trong bối 

cảnh hội nhập và thúc đẩy 

khởi nghiệp” Trang 459-470

2019 Du lịch 0,5 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Du lịch

ISBN

978-604-80-4091-

8

148

Khai thác và phát huy bản sắc văn hóa 

tộc người Tày tại thôn Tân Lập, Tân 

Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang để phát 

triển du lịch sinh thái cộng đồng

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế  

“Du lịch Lâm Bình, Tuyên 

Quang: Tiềm năng, thực 

trạng và giải pháp”, Trang 

681-696

2019 Du lịch 0,5 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Du lịch

ISBN

978-604-67-1413-

2

149
Thực trạng nguồn nhân lực du lịch vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

2019 "Phát triển bền vững

nguồn nhân lực và sản

phẩm du lịch điạ phương"

Viện Khoa học Giáo dục

Văn hoá Thể thao và Du

lịch. Information and 

2019
Địa lý 

học
0,5 TS. Nguyễn Thị Phương Nga Ngoài trường

ISBN: 978-604-

80-4091-8

150

Tính tích cực học tập và những khó 

khăn của sinh viên năm thứ nhất ngành 

Quản trị khách sạn khoa Du lịch trường 

Đại học công nghiệp hà nội

Hội thảo quốc tế tâm lý

học: tâm lý học và đạo đức

nghề tâm lý học

2019 Tâm lý 1,0 TS. Phí Công Mạnh Khoa Du lịch
ISBN: 978-604-

65-4417-3

TS. Thân Thanh Sơn Khoa Du lịch

TS. Lê Ba Phong Khoa Du Lịch

TS. Bùi Thị Thu Loan Khoa QLKD

TS. Lê Ba Phong Khoa Du Lịch

GS. Lei Hui Đại học Hồ Nam

PGS. Lê Trung Thành ĐH KTQD

ThS. Gong Jiexi Đại học Hồ Nam

ThS. Hà Thị Lan Anh Đại học Hồ Nam

151

Transformational Leadership and 

Knowledge Sharing: Determinants of 

Firm’s Operational and Financial 

Performance

SAGE OPEN 2020

Kinh 

tế 

Quản 

trị

3,0

SSCI, Q2

https://doi.org/10.

1177/2158244020

927426

152

Developing a collaborative culture for 

radical and incremental innovation: the 

mediating roles of tacit and explicit 

knowledge sharing

Chinese Management 

Studies, 

https://doi.org/10.1108/CM

S-04-2019-0151

2020

Kinh 

tế, 

quản 

trị

2,5
SSCI, ISSN

1750-614X, Q2
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TS. Lê Ba Phong Khoa Du Lịch

ThS. Lathong Leaungkhamma                  Đại học Hồ Nam

GS. Lei Hui Đại học Hồ Nam

TS. Lê Ba Phong Khoa Du Lịch

TS. Trần Quang Thắng                   Khoa QLKD

TS. Nguyễn Hữu Sáu Khoa KHCB

TS. Mai Viết Thuận Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Đinh Công Hướng Đại học Quy Nhơn

TS. Nguyễn Hữu Sáu Khoa KHCB

TS. Mai Viết Thuận Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Đinh Công Hướng Đại học Quy Nhơn

TS. Nguyễn Hữu Sáu Khoa KHCB

TS. Quản Thái Hà ĐH QGHN

TS. Lưu Thị Nhạn Khoa KHCB

Dương Thanh Tùng  ĐHBKHN

Phan Huy Hoàng  ĐHBKHN

Lương Văn Đương V. HLKHCNVN

Mẫn Hoài Nam V. HLKHCNVN

Lê Quốc Tuấn
Viện ứng dụng công 

nghệ

Kinh tế 1,0
Tạp chí QT, ISSN 

2617-5770

156

Finite-time stability and stabilisation of 

singular discrete-time linear positive 

systems with time-varying delay

International Journal of

Systems Science, Vol.50,

Issue 15, pp.2824-2837,

2019

2019
Toán 

học
2

ISI, ISSN

1464-5319, Q2

157

Unknown input fractional order 

functional observer design for one-side 

Lipschitz time-delay fractional-order 

systems

Transactions of the Institute 

of Measurement and 

Control, Vol.41, Issue 15, 

pp.4311-4321,  2019

2019 Toán học 2
ISI, ISSN

0142-3312, 1,  Q2

State bounding for positive singular 

discrete-time systems with time-varying 

delay and bounded disturbances

IET Control Theory & 

Applications, Vol.13, Issue 

16, pp.2571-2582, 2019

2019
Toán 

học
3

ISI, ISSN

1751-8652, Q1

KHOA KHCB

153

How transformational leadership 

facilitates innovation capability: the 

mediating role of employees' 

psychological capital

158

Multistep spin–spray deposition of large-

grain-size CH3NH3PbI3 with bilayer 

structure for conductive-carbon-based 

perovskite solar cells

Current Applied physics, 

Vol. 19, Issue 11, pp. 1266-

1270 

2019 Vật lý 2
ISI, ISSN

1567-1739, Q2

Leadership & Organization

Development Journal, Vol.

41 No. 4, pp. 481-499

2020 Kinh tế 3,0
SSCI, ISSN

0143-7739, Q1

154

Leadership Practice for Building Trust 

of Followers: Decisive Factors of 

Organizational Performance

SEISENSE Journal of

Management, Vol. 2 No. 2,

pp. 45-57

2020

155
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ThS. Trần Thị Nhàn Khoa KHCB

PGS. TS Lê Tuấn  ĐHBKHN

TS. Nguyễn Thị Hiên Khoa KHCB

ThS. Đào Thị Thuận Khoa KHCB

ThS. Nguyễn Phương Thảo Khoa KHCB

TS. Nguyễn Thị Hiên Khoa KHCB

ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm              Khoa KHCB

ThS. Đỗ Thị Mỹ Linh                          Khoa KHCB

159

Microscopic approach for low-

frequency dielectric constant of liquid 

water

Physics and Chemistry of 

Liquids, Accepted 29 Sep 

2019, Published online: 03 

Oct 2019, 

https://doi.org/10.1080/0031

9104.2019.1675156

2019 Lý hóa 2

ISI, Print ISSN: 

0031-9104 Online 

ISSN: 1029-0451,

0, Q2

161

The generalized theorem on the 

existence and uniqueness of limit cycle 

and an example of its application

Modern informatization

problems

in economics and safety

mip-2020’es

Proceedings of the XXV-th

International Open Science

Conference

(Yelm, WA, USA, January

2020)

2020

160

The existence and uniqueness of a 

periodic output

function for the infinite relay system

Modern informatization 

problems in simulation and 

social technologies

mip-2020’sct

Proceedings of the XXV-th

International Open Science 

Conference

(Yelm, WA, USA, January 

2020)

2020
Toán 

học
1

ISBN 978-1-

62174-130-5

Toán 

học
1

ISBN 978-1-

62174-129-9
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PGS. TS. Lê Hồng Lan  ĐHGTVT

TS. Nguyễn Thị Hiên Khoa KHCB

ThS. Trần Thị Nhàn Khoa KHCB

PGS. TS. Lê Tuấn ĐHBKHN

164

О СВОЙСТВАХ УТОЧНЁННОГО 

ПОРЯДКА (About properties of 

proximate order)

Journal Вестник науки и 

образования (Bulletin of 

Science and Education)  

Issue 21-1 (75) pp. 6-9, 

2019

2019
Toán 

học
1 TS. Nguyễn Văn Quỳnh Khoa KHCB

QT  ISSN: 2312-

8089

165

ТОЧКА ЛЕБЕГА ДЛЯ delta-

СУБГАРМОНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

(Lebesgue point for delta -subharmonic 

function)

 Journal Вестник науки и

образования (Bulletin of

Science and Education)  

Issue 24-4 (78) pp. 6-9,

2020

2020
Toán 

học
1 TS. Nguyễn Văn Quỳnh Khoa KHCB

QT  ISSN: 2541-

7851 (Online)

166

Electron energy spectrum and optical 

absorption spectrum of two-dimensional 

SiO2-structures with defects of 

 substitution of silicon atoms 

XX International scientific 

conference: "European 

scientific conference", 

pp.24-26, 2020

2020 Vật lý 1 TS. Nguyễn Thị Sạ Khoa KHCB
ISBN 978-5-

00159-395-9

TS. Mai Viết Thuận Đại học Duy Tân

TS. Nguyễn Hữu Sáu Khoa KHCB

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền  Đại học Thái Nguyên

163

Temperature independence of the heat 

capacity of liquid water at atmospheric 

pressure

Journal of Physics: 

Conference Series, vol. 

1506, pp. 012014

2020 Vật lý 2

162

Mathematical model written by the 

canonical system for some electrical 

rectifier circuits using semiconductor 

diodes

Journal of mathematical

applications, vol. xvi, no. 1,

12/2018, pp. 75-84

2018

Toán 

ứng 

dụng

0.75 ISSN    1859-4492

Scopus, ISSN 

1742-6588/ 1742-

6596, Q3

167

Finite-time H∞ control of uncertain 

fractional-order neural networks

Computational and Applied 

Mathematics, Vol.39, Issue 

59, pp.1-19, February 2020

2020
Toán 

học
2

SCIE, ISSN

1807-0302, Q3
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TS. Lê Anh Tuấn Khoa KHCB

TS. Nguyễn Hữu Dư ĐHQGHN

TS. Nguyễn Thanh Diệu ĐH Vinh

ThS. Dương Vũ Trường Khoa KHCB

ThS. Lê Xuân Vượng ĐHBKHN

TS. Nguyễn Công Tú ĐHBKHN

PGS. TS. Nguyễn Hữu Lâm ĐHBKHN

TS. Phạm Văn Thắng ĐHBKHN

TS. Lưu Thị Lan Anh ĐHBKHN

ThS. Dương Vũ Trường Khoa KHCB

TS. Nguyễn Công Tú ĐHBKHN

PGS. TS. Nguyễn Hữu Lâm ĐHBKHN

PGS.TS. Lương Hữu Bắc ĐHBKHN

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến ĐHBKHN

ThS. Dương Vũ Trường Khoa KHCB

TS.Nguyễn Công Tú ĐHBKHN

PGS. TS.Nguyễn Hữu Lâm ĐHBKHN

PGS.TS.Lương Hữu Bắc ĐHBKHN

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến ĐHBKHN

168

Stability of stochastic dynamic 

equations with

time-varying delay on time scales

Stochastic Analysis and 

Applications
2020 Toán học 2

SCIE, ISSN 

1532-9356, Q2

169

Composition of CNT and WO3 

nanoplate: synthesis and NH3 gas 

sensing

characteristics at low temperature

Journal of Metals, 

Materials and Minerals, 

Vol. 29, No. 4, pp. 61-68, 

2019

2019 Vật Lý 1.5
ISI,ISSN 0857-

6149, Q4

170

Surface-Modified Carbon Nanotubes for 

Enhanced Ammonia Gas Sensitivity at 

Room Temperature

Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology Volume: 

19 Issues: 11 7447-7451

2019 Vật Lý 2
ISI,ISSN 1533-

4880, Q3

171
CNTs/WO3 composites for selective 

NH3 detection at room temperature

Proceedings ICAMN 2019 

(The 4th International 

Conference on Advanced 

Materials and 

Nanotechnology), 87-91

2019 Vật Lý 1
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of listed companies on the Vietnamese 

stock market

Kỷ yếu hội thảo quốc tế về

ngân hàng và tài chính lần
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công 

nghệ 

kỹ 

thuật

1 ISN: 2321-9653305

Weather prediction based on LSTM 

model implemented AWS Machine 

Learning Platform
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curing process and properties of cured 

coatings

2019

Synthesis and application of novel Fe-

MIL-53/GO nanocomposite for 

photocatalytic degradation of reactive 

dye from aqueous solution

7

9 2019

Tạp chí Hóa học Việt Nam, 

tập 57, số 6, tháng 12/2019, 

trang 681-685

2019

Hóa học 1

ISSN

0866-7004

5

Công nghệ 

thực phẩm
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Phạm Thị Thanh Yên Khoa CN Hóa

GS. Huỳnh Trung Hải ĐHBKHN

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung Viện HL&KH VN

TS. Đặng Thị Hường Khoa CN Hóa

PGS.TS. Lê Thanh Hà ĐHBKHN

ThS. Nguyễn Đức Hải Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Ngọc Thanh Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Mạnh Hà Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Văn Mạnh Khoa CN Hóa

PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu Khoa CN Hóa

TS. Đỗ Thị Cẩm Vân Khoa CN Hóa

TS. Trần Đăng Thuần Viện HL&KH VN

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

TS. Đỗ Thị Cẩm Vân Khoa CN Hóa

TS. Trần Đăng Thuần Viện HL&KH VN

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

TS. Nguyễn Minh Việt Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Văn Tú
Viện Khoa học- 

Công nghệ quân sự

KS. Nguyễn Ngọc Phúc Sinh viên

Khoa học-

Công nghệ
0.5

Sinh học

ISSN

0866-7411

ISBN (đang 

xin cấp) 

hóa học 0.75

Tạp chí phân tích hóa, lý và 

sinh học, số 4B, tháng 

4/2019, trang 79-84

2019

2017Nghiên cứu chế tạo vật liệu carbon 

aerogel từ than đá và định hướng thu 

hồi dầu

Vietnam Journal of Catalysis 

and Adsorption, 8 – issue 2 

(2019) 29-34

Microalgae and potential application in 

sequenstration CO2

Kỷ yếu của chương trình hội 

thảo CAREES 2019 - ngày 

29/11/2019, có phản biện 

khoa học

2019

2020

Preliminary Investigation of CO2 

Sequenstration by Chlorella sorokiniana 

TH01 in Single and Sequential 

Photobioreactors

Sự tích tụ kháng sinh sulfomethxazole, 

trimethoprim, ciprofloxacin, norfloxacin 

ofloxacin trong mô cá rô phi ở một số 

hồ của Hà Nội

Tạp chí Phân tích Hóa, lý và 

sinh học, số 2, 2019, trang 

24-29

2019
ISSN

0868-3224

ISSN

0868-3224

ISSN 2588-

1094

0,5

Các Khoa 

học Trái đất 

và Môi 

trường

Các Khoa 

học Trái đất 

và Môi 

trường

Môi trường 1,010

12

Nghiên cứu chiết tách zerumbone từ cây 

gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) tại 

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 54, tháng 

10/2019, trang 94-97

2019

11

Tiền xử lý nâng cao khả năng thủy phân 

chitin bằng chitinase từ penicillium 

oxalicum 20B

1,0

1,0

13

14

15

Tạp chí Khoa học: Các khoa 

học Trái đất và Môi trường, 

đã chấp nhận đăng tháng 

2/2020
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Thị Thúy Chinh Viện HL&KH VN

KS. Tạ Minh Phúc
Cty CP Bia Sài 

gòn - Hà Nội

TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

GS.TS Thái Hoàng Viện HL&KH VN

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

KS. Đàm Thanh Thư
Cty CP  Cao su 

Sao Vàng

TS. Lưu anh Văn ĐHBKHN

TS. Nguyễn Thanh Hằng ĐHBKHN

TS. Nguyễn Trường Giang ĐHBKHN

TS. Đặng Thị Hường Khoa CN Hóa

19

Nghiên cứu hòa tách đồng và bạc kim

loại từ bản mạch điện tử phế thải sử

dụng Fe2(SO4)3 điều chế từ phoi sắt

Báo cáo hội nghị HAUI lần

thứ IV
2020 Hóa học ThS. Nguyễn Thị Thoa Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Văn Mạnh Khoa CN Hóa

PGS.TS. Vũ Minh Tân P. KHCN

ThS. Nguyễn Xuân Huy Khoa CN Hóa

ThS. Ngô Thúy Vân Khoa CN Hóa

ThS. Trần Quỳnh Trâm SV

Công nghệ 

hóa

1.25

ISSN 0866-

3166

ISSN 0866-

3166

1.25

Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ học 

của nanocompozit trên cơ sở blend 

natural rubber/butadien rubber và 

nanosilica/carbon nanotubes

Tạp chí Hóa học/57(4e3,4)  2019

16

17

2019

Nghiên cứu chế tạo hạt tổ hợp 

alginat/chitosan mang dược chất

lovastatin sử dụng đồng thời tác nhân 

tạo gel và liên kết ngang

Tạp chí Hóa học/57(4e3,4) 

pp. 110-115

Công nghệ 

hóa

Kỹ thuật 0,5

18

Lựa chọn nguyên liệu thích hợp để thu

nhận gạo lứt nảy mầm cho sản xuất đồ

uống dinh  dinh dưỡng

Tạp chí phân tích hóa, lý và 

sinh học, số 2, tháng 9/2019, 

trang 149-152

2019 Lý, Sinh học 1.0
ISSN:

0868-3224

20

Biến tính vật liệu TiO2 mảng ống nano

bằng CdS và hoạt tính quang xúc tác

của chúng 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học

HaUI lần thứ 4 năm 2020.
2020

ISSN: 1859-

3585
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Văn Mạnh Khoa CN Hóa

PGS.TS. Ngô Trịnh Tùng Viện HLKHCNVN

ThS. Nguyễn Thị Thoa Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Thị Thu Phương Khoa CN Hóa

TS. Trần Quang Hải Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Mạnh Hà Khoa CN Hóa

ThS. Đào Thu Hà Khoa CN Hóa

Bùi Thị Lư SV

Phạm Thị Liên SV

23

Báo cáo hội nghị Haui-IV: Tăng cường

khả năng chống cháy của polyurethane

phủ sol silica tổng hợp từ natri silicat

Báo cáo hội nghị HAUI lần

thứ IV
2020 Hóa học TS . Phạm Thị Thu Giang Khoa CN Hóa

TS. Phạm Thị Mai Hương Khoa CN Hóa

PGS.TS. Vũ Minh Tân P. KHCN

ThS. Phan Thị Quyên Khoa CN Hóa

Vũ Thị Huyền SV

TS. Phạm Thị Thanh Yên Khoa CN Hóa

TS. Phạm Thị Mai Hương Khoa CN Hóa

TS. Đỗ Thị Cẩm Vân Khoa CN Hóa

TS. Đỗ Thị Hạnh Khoa CN Hóa

Môi trường 0,625

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng tới 

hiệu quả xử lý NH4
+
  và COD bằng tảo 

Chlorella SP  và Scenedesmus sp

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

và Công nghệ Trường 

ĐHCN Hà Nội lần thứ IV 

năm 2020. Trang 302-309

2020

21

Quang xúc tác phân hủy Metyl da cam

và thuốc nhuộm RY145 sử dụng vật liệu

mảng ống nano CdS/TiO2 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

HaUI lần thứ 4 năm 2020.
2020 Kỹ thuật 0,5

ISSN: 1859-

3585

22

Nghiên cứu hòa tách đồng và bạc kim

loại từ bản mạch điện tử phế thải sử

dụng Fe2(SO4)3 điều chế từ phoi sắt

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học

HAUI lần thứ IV năm 2020.

Trang 263-270

2020 Hóa học 0,5

24

Thành phần và đặc điểm cấu trúc của xỉ

thải phốt pho Lào Cai ứng dụng sản

xuất vật liệu không nung 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

và Công nghệ Trường 

ĐHCN Hà Nội lần thứ IV 

năm 2020. Trang 302-309

2020 Môi trường 0,5

ISBN:

978-604-67-

1103-2

ISBN:

978-604-67-

1103-2
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Hà Thị Cẩm Giang
Trung tâm UDCG 

tiến bộ Khoa học 
TS. Nguyễn Duy Trình Viện Di truyền NN

TS. Hoàng Ngọc Đỉnh Viện Di truyền NN

TS. Trần Thu Hà Viện Di truyền NN

TS.Lê Thanh Uyên Viện Di truyền NN

TS. Nguyễn Văn Minh Đại học Nha Trang

TS. Đỗ Thị Hạnh Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Duy Phương Viện Di truyền NN

TS. Phạm Thu Hằng Viện Di truyền NN

TS. Phùng Thị Thu Hương Viện Di truyền NN

TS. Cao Lệ Quyên Viện Di truyền NN

TS. Phạm Thị Vân Viện Di truyền NN

TS. Phạm Xuân Hội Viện Di truyền NN

TS. Đỗ Thị Hạnh Khoa CN Hóa

TS. Đỗ Văn Phúc
TT NCTK các hoạt 

chất sinh học
TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

TT NCTK các hoạt 

chất sinh học
TS. Đỗ Thị Hoài Thu

TT NCTK các hoạt 

chất sinh học
TS. Nguyễn Thị Thu Hương

TT NCTK các hoạt 

chất sinh học
TS. Trần Thị Hồng Dung

TT UD KH &CN 

tỉnh Quảng Bình
TS. Trần Ngọc Dũng

TT UD KH &CN 

tỉnh Quảng Bình
TS. Phùng Tôn Quyền ĐH Phương Đông

TS. Lê Đăng Quang
TT NCTK các hoạt 

chất sinh học
TS. Nguyễn Thị Thu Phương Khoa CN Hóa

TS. Trần Quang Hải  Khoa CN Hóa

26

Ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến chất lượng 

của nấm bào ngư sử dụng công nghệ sấy 

lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn.
2020 Nông nghiệp 1

ISSN: 1859-

4581

27

Tạo kháng thể đa dòng kháng vi rút lùn 

sọc đen Phương nam bằng đoạn peptide 

tổng hợp.

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn.
2020 Nông nghiệp 1

ISSN: 1859-

4581

28

Định lượng hàm lượng polyphenol, 

polysaccharit và triterpenoid  tổng số 

trong nấm linh chi thương phẩm thu hái 

tại Tỉnh Quảng Bình

Công nghiệp hóa chất 2020 Hóa học 0,5
ISSN: 0866-

7004
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Mạnh Hà  Khoa CN Hóa

ThS. Nguyễn Thị Thoa  Khoa CN Hóa

ThS. Đào Thu Hà Khoa CN Hóa

ThS. Ngô Thúy Vân Khoa CN Hóa

Cao Văn Hiếu  SV

Nguyễn Hoàng Yến  SV

PGS.TS. Phạm Thị Thắm Khoa CN Hóa

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

TS. Trần Văn Chiến Viện HLKCNVN

TS. Trần Phương Thảo Viện HLKCNVN

TS. Trần Văn Lộc Viện HLKCNVN

TS. Lê Đắc Phương Viện HLKCNVN

PGS.TS. Phạm Thị Thắm Khoa CN Hóa

PGS.TS. Phạm Thế Chính Viện HLKCNVN

TS. Đinh Thúy Vân Viện HLKCNVN

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến Viện HLKCNVN

TS. Bùi Dương Giang Viện HLKCNVN

TS. Nguyễn Thị Thúy Viện HLKCNVN

TS. Nguyễn Thanh Nhàn Viện HLKCNVN

TS. Dương Nghĩa Bang Viện HLKCNVN

TS. Vũ Tuấn Kiên Viện HLKCNVN

TS. Dương Thị Quỳnh Viện HLKCNVN

TS. Đỗ Thị Hoài Thu
Viện Hóa học 

Công nghiệp Việt 
TS. Trần Thanh Thản Viện HLKCNVN

TS. Nguyễn Minh Việt Khoa CN Hóa

29

Xác định hàm lượng chì trong sơn bằng

phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên

tử ngọn lửa 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

HaUI lần thứ IV, trang 271-

275

2020 CN Hóa  0.5

Tạp chí Công nghiệp Hóa
2020 Hóa học 0,5

30
Synthesis of Valsartan as drug for the 

treatment of hypertension

Vietnam J. Chem., 2019, 

57(3), 343-346
2019 Hóa học 1

ISSN: 2572-

8288

31

Synthesis of several 2-carbaldehyde

derivatives of quinoline and

1,4-dihydroquinoline

Vietnam J. Chem., 2020, 

58(3), 309-313 
2020 Hóa học 1

ISSN: 2572-

8288

32

Định lượng Anthraquinoe và iridoid

tổng số trong rễ cây ba kích morinda
ISSN:
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Hữu Tùng Đại học Phenikaa

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Viện Hóa học 

Công nghiệp Việt 
PGS.TS. Lê Đăng Quang

Viện Hóa học 

Công nghiệp Việt 
CN. Đỗ Thị Hoài Thu 

 Viện Hóa Công 

nghiệp VN
KS. Hoàng Đức Nghĩa Viện HLKCNVN

CN. Vũ Thị Thoa 
 Viện Hóa Công 

nghiệp VN
PGS.TS. Lê Đăng Quang 

 Viện Hóa Công 

nghiệp VN
TS. Trần Thanh Thản Viện HLKCNVN

TS. Bùi Thu Trang  Khoa CN Hóa

PGS.TS. Vũ Đình Hoàng 
 Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công 

TS. Nguyễn Thị Hương Khoa CN Hóa

TS. Trần Quang Hải Khoa CN Hóa

KS. Phạm Ngọc Trân
Viện thuốc phóng- 

thuốc nổ

TS. Nguyễn Mậu Vương
Viện thuốc phóng- 

thuốc nổ

35
Nghiên cứu quy trình chiết xuất 

Chlorophyll từ phân tằm
Hội nghị HaUI 2020 Hóa học TS. Nguyễn Thị Hương Khoa CN Hóa

TS. Lê Thị Hồng Nhung Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Ngọc Thanh Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy ĐH Phenika

ThS. Đặng Thị Xuân Yến Học viên cao học

TS. Phan Thị Bình
Viện 

HLKH&CNVN
TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Viện 

HLKH&CNVN
TS. Mai Thị Thanh Thuý

Viện 

HLKH&CNVN
37

Electrochemical properties of antimony 

lead electrode in gelled

electrolyte prepared by liquid glass and 

sulfuric acid using

Vietnam J. Chem

57(4), 453-457 
2020 Hóa học 1.25

chất, số 6/2020, trang 27-33
2020 Hóa học 0,532 tổng số trong rễ cây ba kích morinda

officinalis how. Trồng tại Quảng Nam

33

Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt

tính kháng nấm của củ cây đảng sâm

codonopsis pilpsula.

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và

Sinh học - Tập 25, Số 2/2020
2020

Natural 

product
1,0

ISSN: 0868-

3224

34

Xây dựng quy trình tổng hợp isopropyl

nitrate trong phòng thí nghiệm, định

hướng ứng dụng làm thuốc nổ. 

Tạp chí Hóa học và Ứng 

Dụng, số tháng 02/2020, 

trang 56-5

2020 Hóa học 0,5

0866-7004

ISSN: 1859-

4069

36

Hoạt tính sinh học của các cặn chiết từ

loài Gai đầu lông (Triumfetta

pseudocana)

Tạp chí Khoa học và Công

nghệ Trường ĐHCN Hà Nội
2020 Hóa học 0.5

ISSN:

1859-3585
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Mai Thi Xuân
Viện 

HLKH&CNVN
ThS. Lương Thị Thanh Khoa CN Hóa

38

Nghệ thuật trang trí trên áo Long Cổn 

trong tế lễ Nam giao của Vua triều 

Nguyễn

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 2019 Mỹ thuật 0,5 ThS. Vũ Huyền Trang K. CN May
ISSN

0866-8655

39

Nghiên cứu xu hướng thời trang dạ hội

năm 2019- 2020 (ASTUDY ON 2019 -

2020 BALLF ASHION TRENDS) 

Tạp chí Giáo dục Nghệ

thuật, số 31/2019, tháng

10,11,12/2019, trang 50-54

2019
Văn hóa-

Nghệ thuật
0,5 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai K. CN May

ISSN

1859-4964

Ths. Lưu Thị Hồng Nhung

ĐH SPKT Hưng 

Yên

ĐH Bách khoa Hà 

PGS. TS Nguyễn NHật Trinh

ĐH SPKT Hưng 

Yên

ĐH Bách khoa Hà 

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ K. CN May

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ K. CN May

Ths. Nguyễn Thị Lanh
ĐH Công nghiệp 

Dệt May Hà nội

Ths. Hà Thị Hiền
ĐH Công nghiệp 

TP. Hồ Chí Minh

Ths. Nguyễn Thị Chiên
ĐH Công nghiệp 

TP. Hồ Chí Minh

42
Ảnh hưởng chất liệu vải tới khả năng

thoáng khí của vải dệt thoi vân chéo.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học

HaUI lần thứ IV. Từ trang

747 đến 755.

2020 Dệt may 0,5 TS. Lưu Thị Tho K. CN May

TS. Lưu Thị Tho K. CN May

sulfuric acid using

polyacrylamide together with polyaniline

57(4), 453-457 

KHOA CN MAY & TKTT

40
Nghiên cứu đo kích thước phần ngực nữ

thanh niên ứng dụng công nghệ quét 3D
Hội nghị HaUI lần IV 2020

Dệt May & 

TKTT
0,5

41
Effect of structure and mechanical

properties on comfort of wet wipes 
Hội nghị HaUI lần IV 2020

Dệt May & 

TKTT
0,5
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ThS. Nguyễn Thị Mai K. CN May

ThS. Nguyễn Trọng Tuấn K. CN May

ThS. Nguyễn Gia Linh K. CN May

PGS.TS Chu Diệu Hương ĐHBK Hà Nội

TS. Đào Thị Chinh Thuỳ ĐHBK Hà Nội

TS. Lưu Thị Tho K. CN May

45

Nghệ thuật màu sắc trên trang phục

truyền thống nữ dân tộc Pà Thẻn tỉnh

Hà Giang, Việt Nam như một "Mô dạng

tạo nghĩa"

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật,

Trường Đại học sư phạm

nghệ thuật trung ương, số 32,

năm 2020, trang 35-40

2020
 Giáo dục 

nghệ thuật
0,5 ThS. Nguyễn Phương Việt K. CN May

ISSN

1859-4964

46
Nghiên cứu xu hướng thời trang dạ hội

năm 2019- 2020 

Tạp chí Giáo dục Nghệ

thuật, số 31/2019, tháng

10,11,12/2019, trang 50-54

2019
Văn hóa-

Nghệ thuật
0,5 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai K. CN May

ISSN

1859-4964

ThS. Phạm Thị Huyền K. CN May ISSN

ThS. Đỗ Thị Thủy K. CN May

ThS.Nguyễn Thị Hằng Ngoài trường

48
Các phương pháp thiết kế mẫu quần áo

3 chiều trên máy tính

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

HaUI lần thứ IV năm 2020, 

trang 717-731

2020 Dệt, May 0,5 ThS. Đỗ Thị Thủy K. CN May

43

Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng chất

liệu và các thông số kỹ thuật vải đến khả 

năng thấm hút của vải dệt thoi vân chéo.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học 

HaUI lần thứ IV. Từ trang 

738 đến 746.

2020 Dệt may 0,5

44

Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của

chất giặt tẩy đến tính chất cơ lý của vải

dệt kim single dệt từ sợi CVC.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học 

HaUI lần thứ IV. Từ trang 

732 đến 737.

2020 Dệt may 0,5

47

Xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể nữ sinh

viên trường đại học Công nghiệp Hà nội

để ứng dụng thiết kế quần áo

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội, tập 56, số 01,

tháng 02/2020

2020 Dệt, May 0,5
1859-3585
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49

Xây dựng hệ thống cỡ số quần áo đồng

phục nữ sinh viên trường đại học Công

nghiệp Hà Nội

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

HaUI lần thứ IV năm 2020, 

trang 795-806

2020 Dệt, May 0.5 ThS. Phạm Thị Huyền K. CN May

TS. Nguyễn Ngọc Thắng ĐH BK HN

ThS. Hoàng Thị Thanh Luyến K. CN May

ThS. Nguyễn Thanh Tùng K. CN May

TS. Trần Thị Minh Kiều Ngoài trường

ThS. Đinh Mai Hương K. CN May

Trương Văn Long ĐH BK HN

Đỗ Phan Thuận ĐH BK HN

Phan Thanh Thảo ĐH BK HN

Nguyễn Đức Nghĩa ĐH BK HN

53
Ứng dụng dân tộc Thái vào thiết kế thời 

trang dạo phố nữ tại thành phố Hà Nội

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

HaUI lần thứ IV năm 2020, 

trang 795-806

2020 Dệt, May 0.5 ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa K. CN May

TS. Trần Trọng Nhân Đại học Văn Lang

TS. Arameh Eyvazian Đại học Quatar

TS. Lê Đức Hiếu Khoa CN Ô tô

ThS. Nguyễn Huy Chiến Khoa CN Ô tô

Nghiên cứu ứng xử ống tròn có gân dọc 

chịu nén dọc trục

Tạp chí Khoa học Giao 

thông Vận tải, tập 70, số 5 

(12/2019), trang 407-417

2019
Cơ khí động 

lực
0,5

KHOA CN Ô TÔ

1859-272454

55

Một số kết quả lý thuyết và thực nghiệm

sản sinh điện năng bằng thiết bị TEG
Tạp chí Khoa học kỹ thuật

và môi trường, số đặc biệt, 2019
Cơ khí - 

0,5
ISSN

0,5

ISSN

1859-3585 

(xin bảo lưu 

từ 4/2019)

51

Xây dựng mô hình 3D ngực giả cho phụ

nữ sau phẫu thuật đoạn nhũ bằng kỹ

thuật thiết kế ngược

Kỷ yếu

Hội nghị khoa học HaUI lần 

thứ IV, 756-763

2020 Dệt, May 0.5

50

optimization of ultrasound-assisted

extraction of natural colorant from

huyet du leaves using ethanol solvent

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội, số 51, tháng

4/2019, trang 109-113

2019

52
Ứng dụng chiến lược vét cạn để tối ưu 

cân bằng dây chuyền may công nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ, Các trường ĐH kỹ 

thuật, số 141/2020, trang 

034-041

2020 Dệt, May 1
ISSN

2354-1083

Hóa nhuộm
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Hà Hiệp
Học viện Kỹ thuật 

Quân Sự

TS. Vũ Hải Quân Khoa CN Ô tô

Trịnh Duy Hùng HV Cao học

PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN Ô tô

TS. Lê Quỳnh Mai ĐH CN GTVT

PGS.TS. Lê văn Anh Khoa CN Ô tô

PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN Ô tô

PGS.TS. Lê văn Anh Khoa CN Ô tô

PGS.TS. Nguyễn Tiến Hán TT. CNÔtô&ĐTLX

ThS. Nguyễn Văn Toàn TT. CNÔtô&ĐTLX

ThS. Lê Đình Đạt
Trường CĐ Cơ khí 

Nông nghiệp

ThS. Trịnh Đắc Phong Khoa CN Ô tô

TS. Nguyễn Anh Ngọc Khoa CN ô tô

TS. Vũ Hải Quân Khoa CN ô tô

TS. Lê Đức Hiếu Khoa CN ô tô

PGS.TS. Lê Hồng Quân Khoa CN ô tô

TS. Trần Phúc Hòa TT. QLKTX

TS. Vũ Hải Quân Khoa CN ô tô

2019
Cơ khí -

Động lực
0,5

57
Nghiên cứu lực cản khí động học của ô 

tô con

Tạp chí Khoa học kỹ thuật 

và môi trường, số đặc biệt, 

tháng 10/2019, trang 110-113

2019
Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN 1859-

3941

58
Ứng dụng Grabcad trong mô phỏng kỹ

thuật ô tô

Tạp chí Khoa học kỹ thuật

và môi trường, số đặc biệt,

tháng 10/2019, trang 67-71

2019
Cơ khí - 

Động lực
0,5

ISSN 1859-

3941

ISSN 1859-

3941

60

Nghiên cứu, thiết kế ống khí động học

để đánh giá ảnh hưởng của lực cản

không khí lên vỏ xe ô tô điện haui-ev2

Hội nghị Khoa học HaUI lần

thứ IV, tháng 6/2020, trang

185-192.

2020
Cơ khí 

Động lực
0,5

ISSN 1859-

3585

61
Mô hình hóa và điều khiển hệ thống treo 

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường ĐHCNHN,  
2020

Cơ khí 
0,5

ISSN 1859-

55
tận dụng nhiệt khí thải động cơ xe bus

D1146

và môi trường, số đặc biệt,

tháng 10/2019, trang 30-35

2019
Động lực

0,5
1859-3941

56
Xây dựng mô hình nghiên cứu hệ thống

treo có điều khiển cho mô hình toàn xe 

Tạp chí Khoa học kỹ thuật

và môi trường, số đặc biệt,

tháng 10/2019, trang 72-77

59

Thiết kế, lắp đặt hệ thống chống trộm

cho xe gắn máy sử dụng công nghệ

RFID

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội

2019
Cơ khí-

Động lực
0,5

ISSN

1859-3585
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ThS. Lê Hữu Chúc Khoa CN ô tô

62
Nghiên cứu xây dựng mô hình động lực

học máng quét của ô tô quét đương

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

85-89.

2020
Cơ khí 

Động lực
0,5 TS. Bùi văn Hải Khoa CN ô tô

ISSN 1859-

3585

ThS. Lê Duy Long Khoa CN ô tô

TS. Bùi Văn Hải Khoa CN ô tô

TS. Nguyễn Mạnh Hùng HVKT Quân Sự

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng Khoa CN ô tô

ThS. Lê Duy Long Khoa CN ô tô

PGS.TS Nguyễn Viết Tân HVKT Quân Sự

TS. Nguyễn Mạnh Hùng HVKT Quân Sự

ThS. Ngô Quang Tạo Khoa CN ô tô

PGS.TS. Lê Hồng Quân Khoa CN ô tô

PGS.TS. Lê Văn Anh Khoa CN ô tô

TS. Lê Đức Hiếu Khoa CN ô tô

KS. Trần Văn Mạnh Khoa CN ô tô

TS. Trần Phúc Hòa TT. QLKTX

PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN ô tô

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng Khoa CN ô tô

TS. Phạm Minh Hiếu Khoa CN ô tô

Cơ khí 

Động lực
0.5

ISSN 1859-

3585

68

Đánh giá ảnh hưởng của các thông số

làm việc đến công suất và khí thải NOx

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang  2020
Cơ khí 

0.5
ISSN 1859-

Nghiên cứu quan hệ giữa năng lượng

kích động với quĩ đạo chuyển động của

hạt vật liệu trên máy sàng rung vô

hướnglắp trên tổ hợp nghiền sàng di

động

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

116-123.

2020
Cơ khí 

Động lực
0.5

61
chủ động cho mô hình toàn xe TẬP 56 - SỐ 2 (4/2020) Trg. 

84 -90.

2020
Động lực

0,5
3585

63 1859-3585

64
Nghiên cứu động lực học tổ hợp nghiền

và sàng rung vô hướng di động

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

124-135

2020
Cơ khí 

Động lực
0,5

ISSN 1859-

3585

65

Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm hệ

thống nạp sử dụng năng lượng mặt trời

cho xe điện ba bánh

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường ĐHCNHN, tập

56 - số 01, tháng 02/2020,

trang 72-75

2020 Năng lượng 0,5
ISSN 1859-

3585

66

Ứng dụng phương pháp xử lý tín hiệu

kết hợp trí tuệ nhân tạo trong đánh giá

trạng thái kỹ thuật cặp bánh răng

Hội nghị Khoa học HaUI lần

thứ IV, tháng 6/2020, trang

218-225.

2020
Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN 1859-

3585

67
analysis bus body structure cover by

using ansys workbench software

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

193-199.

2020
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng Khoa CN ô tô

TS. Lê Đức Hiếu Khoa CN ô tô

TS. Nguyễn Thành Bắc Khoa CN ô tô

TS. Nguyễn Xuân Trường P. KHCN

TS. Nguyễn Huy Trưởng
Viện Cơ giới quân 

sự

ThS. Phạm Việt Thành Khoa CN ô tô

PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN ô tô

ThS. Nguyễn Thế Anh Khoa CN ô tô

ThS. Phạm Việt Thành Khoa CN ô tô

PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN ô tô

ThS. Nguyễn Thế Anh Khoa CN ô tô

ThS. Phạm Việt Thành Khoa CN ô tô

TS. Bùi Văn Chinh Khoa CN ô tô

KS. Nguyễn Khắc Tùng ĐH BK HN

ThS. Nguyễn Đức Khánh ĐH BK HN

ThS. Trịnh Xuân Phong ĐHSPKT NĐ

ThS. Nguyễn Trung Kiên ĐHSPKT NĐ

ThS. Đặng Huy Cường ĐHSPKT NĐ

ThS. Nguyễn Duy Tiến ĐH BK HN

PGS.TS Khổng Vũ Quảng ĐH BK HN

73

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu khí sinh 

học trên cụm máy phát điện cỡ nhỏ 

dùng trong hộ gia đình

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

- ĐHCN HN, Số 53, 8/2019, 

tr.60-64

2019
Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN

1859-3585

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung

không khí trên đường thải tới các tính

70

Nghiên cứu phương án bố trí chung

trong xe NIVA-2121 khi chuyển đổi từ

động cơ xăng sang độn cơ điện.

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

178-184.

2020
Cơ khí 

Động lực
0.5

ISSN 1859-

3585

71
Phân tích hiệu quả của lắp ráp mô-đun

trong sản xuất ô tô

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

143-151

6/2020
Cơ khí động 

lực
0.5

ISSN 1859-

3585

72
Ứng dụng Grabcad mô phỏng va chạm ô

tô

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

152-158.

Jun-20
Cơ khí động 

lực
0.5

ISSN 1859-

3585

68 làm việc đến công suất và khí thải NOx

của động cơ diesel Common rial

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

171-177.

2020
Cơ khí 

Động lực
0.5

ISSN 1859-

3585

69
Mô phỏng bộ điều khiển gương chiếu 

cạnh tích cực trên ô tô

Tạp chí KH&CN, Trường 

ĐHCNHN, tập, Số 56 - Tập 

2 (4/2020),Tr 90 - 95.

2020
Cơ khí 

Động lực
0.5

ISSN 1859-

3585
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PGS.TS Nguyễn Thế Lương ĐH BK HN

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến ĐH BK HN

TS. Nguyễn Thế Trực ĐH BK HN

TS. Bùi Văn Chinh Khoa CN ô tô

ThS. Đặng Huy Cường ĐHSPKT NĐ

ThS. Nguyễn Đức Khánh ĐH BK HN

ThS. Trịnh Xuân Phong ĐHSPKT NĐ

TS. Bùi Văn Chinh Khoa CN ô tô

TS. Phạm Minh Hiếu Khoa CN ô tô

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng Khoa CN ô tô

TS. Lê Đức Hiếu Khoa CN ô tô

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa Khoa CN ô tô

ThS. Nguyễn Trung Kiên Khoa CN ô tô

PGS.TS. Lê Văn Anh Khoa CN ô tô

TS. Nguyễn Can Viện LN VN

ThS. Vanmanivong Phonethavy Viện NCKH Lào

79
Nghiên cứu nội địa hóa máy kéo nông

nghiệp Thaco tại Việt Nam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số

đặc biệt 3/2010, trang 118-

127

2020 Cơ khí 0,5 PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN ô tô
ISSN 0866-

7056

80

Thiết kế khung cabin máy kéo nông

nghiệp theo tiêu chuẩn TCVN

9583:2012 (ISO 5700:2006)

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số

đặc biệt 3/2010, trang 128-

133

2020 Cơ khí 0,5 PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa CN ô tô
ISSN 0866-

7056

76

Đánh giá ảnh hưởng của các thông số

làm việc đến hiệu suất và khí thải NOx

của động cơ diesel common rail

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

159-170.

2018
Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN

1859-3585

77

Đánh giá chung về đặc tính hiệu suất, 

quá trình cháy và phát thải của một số 

loại nhiên liệu diesel sinh học tiềm năng 

tại Việt Nam

Hội nghị Khoa học HaUI lần 

thứ IV, tháng 6/2020, trang 

200-217.

2018
Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN

1859-3585

78
Độ bền mỏi bán trục thoát tải hoàn toàn

trên xe tải nhẹ

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường ĐHCNHN, tập

55 - số 01, tháng 02/2020,

trang 76-80

2019
Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN

1859-3585

74

không khí trên đường thải tới các tính

năng kinh tế, kỹ thuật, phát thải và hiệu

quả chuyển đồi của bộ xúc tác ba thành

phần trang bị trên động cơ xe máy sử

dụng hệ thống nhiên liệu bộ chế hòa khí

Tạp chí Khoa học Công nghệ

- ĐHCN HN, Số 55,

12/2019, tr.85-90

2019
Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN

1859-3585

75

Sử dụng nhiệt khí thải để cải thiện tính

năng kỹ thuật và giảm thiểu phát thải

độc hại của động cơ sử dụng nhiên liệu

xăng sinh họcn cho mô hình toàn xe 

Tạp chí Khoa học Công nghệ

- ĐHCN HN, tập 56-Số 1,

tr.76-79

2019
Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN

1859-3585
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Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Thành Bắc Khoa CN ô tô

ThS. Vũ Ngọc Quỳnh Khoa CN ô tô

ThS. Phạm Văn Đoàn Khoa CN ô tô

SV Nguyễn Cẩm Vân
ĐEH Bách Khoa 

HN

PGS.TS. Hoàng Tiến Dũng Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Tuấn Linh Khoa Cơ khí

ThS. Phạm Thị Thiều Thoa Khoa Cơ khí

KS. Quan Ngọc Cừ
CĐ CN Tuyên 

Quang
TS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Cơ khí

GS.TS. Nguyễn Hồng Hải ĐHBKHN

TS. Hoàng Thị Ngọc Quyên ĐHBKHN

Bùi Hải Lê ĐHBKHN

Nguyễn Tùng Anh
ĐHCN Thái 

Nguyên
TS. Bùi Thanh Lâm Khoa Cơ khí

TS. Bùi Thanh Lâm Khoa Cơ khí

Lê Minh Quý ĐHBKHN

Nguyễn Danh Trường ĐHBKHN

Bùi Hải Lê ĐHBKHN

TS. Bùi Thanh Lâm Khoa Cơ khí

Lê Minh Quý ĐHBKHN

Nguyễn Danh Trường ĐHBKHN

81

Nghiên cứu mô phỏng mạch điều khiển 

tự động đèn pha trên ô tô sử dụng cảm 

biến ánh sáng.

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Haui số 56 - Tập 3  

(6/2020) (Trang 84-88)

2020
Cơ khí 

Động lực
0.5

P-ISSN 

1859-1385

E-ISSN 

2615-9619

82

Nghiên cứu cải thiện khả năng khởi

động và không tải lạnh của động cơ sử

dụng nhiên liệu xăng sinh học.

Hội nghị HaUI lần 4 - 

ĐHCN HN, trang 171/2020
2020

Cơ khí động 

lực
0,5

ISSN

1859-3585

84

Chế tạo bạc 2 lớp bằng phương pháp 

đúc ly tâm

Tạp chí khoa học và công 

nghệ kim loại; số 16 tháng 

10 năm 2019; 

2019 Cơ khí 1,0
 ISSN 1859-

4344

KHOA CƠ KHÍ

83

Ứng dụng phương pháp taguchi nghiên 

cứu ảnh hưởng  của chế độ cắt và góc 

xoắn của dao phay ngón liền khối đến 

lực cắt khi phay vật liệu nhôm al6061 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ- ĐH Công nghiệp Hà 

Nội

2019 Cơ khí 0.5
ISSN

1859-3585

86
Khảo sát dao động tự do dọc trục của 

ống nano các bon hai đầu cố định

Hội Nghị Cơ Học Kỹ Thuật 

Toàn Quốc
2019 Kỹ thuật 1

ISBN: 978-

604-94-

0041-1

87

Khảo sát ảnh hưởng của đường kính tới 

tần số dao động tự do dọc trục của ống 

nano các bon ngàm một đầu

Hội nghị toàn quốc về ứng 

dụng công nghệ cao 
2019 Kỹ thuật 1

ISSN 1859 - 

1043

85 Ứng dụng đại số gia tử tính toán kết cấu
Hội Nghị Cơ Học Kỹ Thuật 

Toàn Quốc
2019 Kỹ thuật 1

ISBN: 978-

604-94-

0041-1
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Bùi Hải Lê ĐHBKHN

TS. Bùi Thanh Lâm Khoa Cơ khí

Bùi Hải Lê ĐHBKHN

TS. Nguyễn Anh Tú Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Trường Khoa Cơ khí

ThS. Lê Ngọc Duy Khoa Cơ khí

TS. Bùi Thanh Lâm Khoa Cơ khí

Lê Xuân Hải ĐHBKHN

Nguyễn Trường Giang ĐHBKHN

Cao Tan Minh ĐHBKHN

Pham Viet Hung ĐHBKHN

Dao Minh Hien ĐHBKHN

Phung The Tai ĐHBKHN

Pham Hai Quan ĐHBKHN

Nguyễn Trường Giang ĐHBKHN

Le Xuan Hai ĐHBKHN

TS. Bùi Thanh Lâm Khoa Cơ khí

Cao Tan Minh  ĐHBKHN

Pham Viet Hung ĐHBKHN

Dao Minh Hien ĐHBKHN

Phung The Tai ĐHBKHN

Pham Hai Quan ĐHBKHN

TS. Nguyễn Văn Luật Khoa Cơ khí

Nguyễn Trung Kiên Viện cơ học

Nguyễn Thị Hương Giang Viện cơ học

90
Optimal dynamic programing-based 

control 2d overhead crane

Journal of Military Science 

and Technology, Special 

Issue, No.63A, 11 - 2019

2019 Kỹ thuật 0.75
ISSN 1859 - 

1043

91

Transient Characteristics of a Fluidic 

Device for Circulatory Jet Flow

Journal of Military Science 

and Technology, Special 

Issue, No.63A, 11 - 2019

2019 Kỹ thuật 0.75
ISSN 1859 - 

1043

88

Tiếp cận đại số gia tử trong điều khiển 

dao động kết cấu công trình chịu tải 

động đất

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội,

2019 Kỹ thuật 0.5
ISSN

1859-3585

89

Nghiên cứu phương pháp định vị cho 

robot di động sử dụng cảm biến quét 

laser

Tạp chí khoa học và công 

nghệ (ĐHCNHN), Số 54, 39-

43.

2019 Kỹ thuật 0.5
ISSN

1859-3585

92

Hệ số dẫn nhiệt hiệu quả vật liệu nhiều 

thành phần có cốt liệu tròn và lớp vỏ dị 

hướng

Tuyển tập Công trình khoa

học Hội nghi Cơ học kỹ

thuật toàn quốc 2019, trang

205-211

9/2019 Cơ học 1,0

ISBN:978-

604-913-

854-6
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Phạm Đức Chính Viện cơ học

ThS. Trần Nguyên Quyết Khoa Cơ khí

Trần Anh Bình Viện cơ học

GS. Phạm Đức Chính Viện cơ học

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ K. CN May

PGS.TS. Phạm T Minh Huệ Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Như Tùng Khoa Cơ khí

TS. Phạm Minh Hiếu Khoa CN Ô tô

TS. Lưu Thị Tho  K. CN May

PGS.TS. Phạm T Minh Huệ Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Như Tùng Khoa Cơ khí

TS. Phạm Minh Hiếu Khoa CN Ô tô

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ K. CN May

PGS.TS. Phạm T Minh Huệ Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Như Tùng Khoa Cơ khí

TS. Phạm Minh Hiếu Khoa CN Ô tô

Nguyễn Văn Thịnh 
ĐHSPKT Hưng 

Yên
Đào Chí Cường

ĐHSPKT Hưng 

Yên
Nguyễn Văn Nhơn

ĐHSPKT Hưng 

Yên
PGS.TS. Phạm T Minh Huệ Khoa Cơ khí

93

So sánh xấp xỉ phân cực và xấp xỉ Mori-

Tanaka cho các mô đun đàn hồi vật liệu 

nhiều thành phần đẳng hướng vĩ mô 2D

Tuyển tập Công trình khoa 

học Hội nghi Cơ học kỹ 

thuật toàn quốc 2019

9/2019 Cơ học 1,0

ISBN:978-

604-913-

854-6

94

Mối quan hệ giữa đường kính chỉ cho 

đường may 301 và nhăn đường may do 

sự ép chặt cấu trúc vải

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam  

số 4 năm 2019 2019
Cơ khí Dệt 

may
0,5

ISSN: 0866-

7056

205-211

95

Nghiên cứu khảo sát một số yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình nhuộm của thuốc 

nhuộm hoạt tính Eriofast để nhuộm cho 

vải polyamit

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

- Trường Đại học Công 

Nghiệp 

ISSN 1859-3585, 5/2019

2019
Cơ khí Dệt 

may
0,5

ISSN 1859-

3585

96
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành 

công nghiệp may

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

- Trường Đại học Công 

Nghiệp 

ISSN 1859-3585

2019
Cơ khí Dệt 

may
0,5

ISSN 1859-

3585

97

Ứng dụng thu thập dữ liệu đa kênh 

Dewe 2600 khảo sát tín hiệu từ cảm 

biến trên động cơ đốt trong

Tập san  Trường Đại học  Sư 

phạm Kỹ thuật Hưng Yên 
2020

Cơ khí động 

lực

ISSN 2071-

1050

Page 90



TT Tên bài báo/báo cáo
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98
Du lịch Cao Bằng trong thời kỳ hội 

nhập quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế "Phát triển bền vững 

nguồn nhân lực và sản phẩm 

du lịch địa phương trong bối 

cảnh hội nhập và thúc đẩy 

khởi nghiệp" (Viện Khoa 

học giáo dục văn hóa thể 

thao và du lịch)

2019 Du lịch ThS. Hoàng Thị Thu Khoa Cơ khí

ISBN 978-

604-80-

4091-8

TS. Nguyễn Văn Thiện Khoa Cơ khí

ThS. Nguyễn Trọng Mai Khoa Cơ khí

PGS.TS. Hoàng Tiến Dũng Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Tuấn Linh Khoa Cơ khí

ThS. Lê Ngọc Duy Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Như Tùng Khoa Cơ khí

ThS. Hoàng Vân Nam TT. Cơ khí

TS. Đỗ Anh Tuấn
ĐH SPKT Hưng 

Yên
ThS. Nguyễn Hữu Hùng

Đại học Hùng 

Vương
ThS. Lên Như Trang ĐHKTKTCN

TS. Trần Xuân Thái
Đại học Bách 

Khoa HN
TS. Nguyễn Trọng Hải

Đại học Bách 

Khoa HN
PGS.TS. Hoàng Tiến Dũng Khoa Cơ khí

ThS. Nguyễn Hồng Tiến Khoa Cơ khí

ThS. Lê Văn Nghĩa Khoa Cơ khí

ThS. Nhữ Quý Thơ Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Xuân Thuận Khoa Cơ khí

ThS. Phạm Tiến Hùng Khoa Cơ khí

2020 Cơ khí 0.5

P-ISSN 

1859-3585 

E-ISSN 

2615-9619

100

A combination method of theory and 

Experiment in Determination of 

machine-tool dynamic structure 

parameters

Jourrnal of Science & 

Technology - Hanoi 

University of Industry, Issue 

52, 2019

2019 Cơ khí 0.5 1859-3585

101
Khảo sát lực cắt khi phay khô và phay 

ướt vật liệu hợp kim nhôm AA7075

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, tập 56-số 02, 

tháng 04/2020, trang 60

99

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống

thí nghiệm ép chảy thuận hợp kim nhôm

sử dụng nguồn động lực máy kéo nén

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, tập 56-số 02, 

tháng 04/2020, trang 67

Cơ khí 0,5

2020 Cơ khí 0.5

P-ISSN 

1859-3585 

E-ISSN 

2615-9619

102
Nghiên cứu tối ưu bộ thông số hình học

của cầu nâng ô tô thủy lực

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam.

Số 6 năm 2020 

ISSN

0866-7056

103
Thiết kế bộ điều khiển cho nhà cao tầng

dưới tác dụng của động đất

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội

2020 Accepted

2020 Cơ khí 0,5
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104

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số

công nghệ đến đặc tính mài mòn của lớp

màng cứng CrN được chế tạo bằng

phương pháp phún xạ xung DC trên nền

thép SKD11

Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số

5/ 2020
2020 Cơ khí 0,5 TS. Trần Văn Đua Khoa Cơ khí

ISSN

1859-3585

TS. Nguyễn Văn Luật Khoa Cơ khí

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên ĐHGTVT

ThS. Nguyễn Hồng Tiến Khoa Cơ khí

ThS. Trần Anh Sơn Khoa Cơ khí

KS. Nguyễn Đức Cường Khoa Cơ khí

ThS. Trần Thị Thu Thủy Khoa Cơ khí

ThS. Khuất Đức Dương Khoa Cơ khí

ThS. Trần Nguyên Quyết Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Thắng Khoa Cơ khí

Nguyễn Duy Minh Ngoài trường

Nguyễn Dương Phi Ngoài trường

Vũ Xuân Thắng Ngoài trường

ThS. Trần Thị Thu Thủy Khoa Cơ khí

ThS. Khuất Đức Dương Khoa Cơ khí

Trần Đức Thọ Ngoài trường

109

Nghiên cứu ảnh hưởng độ dày và vật

liệu của dầm cản ngang tới hiệu suất va

chạm của xe

Tạp chí Cơ khí Việt Nam/ Số 

6 năm 2020
2020 Cơ khí 0,5 TS. Trương Chí Công Khoa Cơ khí

ISSN

0866-7056

108

Nghiên cứu thiết kế chế tạo tạo xe

phanh an toàn sử dụng cho vận tải người 

cho các đường lò dốc

Tạp chí Cơ khí Việt Nam/ Số 

5 năm 2020
2020 Cơ khí 0,5

ISSN

0866-7056

Hội nghị khoa học HaUI lần 

thứ IV
2020 Cơ khí 0,5

ISSN 

1859-3585

106

Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng lên 

kích thước tối ưu của dầm chính cầu 

trục hai dầm dạng hộp

Hội nghị khoa học HaUI lần 

thứ IV
2020 Cơ khí 0,5

ISSN 

1859-3585

107

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị

đo tần số dao động cơ học - áp dụng

hiệu chỉnh đồng hồ quả lắc

105

Xác định hệ số dẫn vĩ mô vật liệu có

mặt tiếp xúc không hoàn hảo dạng

Kapitza trong không gian ba chiều 

Tuyển tập Công trình khoa

học Hội nghi Cơ học kỹ

thuật toàn quốc 2019, trang

234-241

2019 Cơ học  0,5

ISBN:978-

604-913-

854-6
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ThS. Trần Nguyên Quyết Khoa Cơ khí

PGS.TSKH Phạm Đức Chính Viện Cơ học 

PGS.TS Trần Anh Bình
Trường ĐH Xây 

Dựng

PGS. TS Chu Anh Mỳ
Học Viện Kỹ 

Thuật Quân Sự

ThS. Nguyễn Trí Dũng Khoa Cơ khí

TS. Trần Quốc Trình Học Viện KTQS

PGS.TS. Phùng Xuân Sơn Khoa Cơ khí

TS. Đặng Văn Trường Khoa Cơ khí

PGS.TS. Phạm Đức Cường Viện CN HaUI

TS. Trần Quốc Trình Học Viện KTQS

ThS. Vũ Thị Huệ Khoa Cơ khí

115

Nghiên cứu ảnh hưởng mòn biên dạng

cam đến góc áp lực của cơ cấu cam điều

khiển xupap xe máy 110cc”

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam  

số ... năm 2020 (Đã có kết 

quả chấp nhận đăng bài)

2020 Cơ khí 0,5 ThS. Nguyễn Văn Tài  Khoa Cơ khí
ISSN 0866-

7056

PGS.TS. Phạm T Minh Huệ Khoa Cơ khí

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa Cơ khí

ThS. Nguyễn Văn Tài  Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Thịnh 
 ĐH  Sư phạm KT 

Hưng Yên  

ISBN

978-604-

913-854-6

111
Phân tích động lực học ngược robot

song song STEWART-GOUGH

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam.

Số 6 năm 2020 
2020 Cơ khí 0.5

ISSN

0866-7056

114

2020

0,5

112
Tính áp suất khí thuốc trong nòng súng

máy 14,5 mm bằng phần mềm Mathcad

Kỷ yếu hội nghị khoa học

HaUI lần IV
2020

2020 Cơ khí 0,5
ISSN

1859-3585

113
Nghiên cứu ảnh hưởng của áp xuất phún

xạ  tới tốc độ lắng động của phủ CrN.

Kỷ yếu hội nghị khoa học

HaUI lần IV
2020 Cơ khí

ISSN

1859-3585

Đánh giá sai số khi xác định áp suất lớn 

nhất xuất hiện trong nòng súng bộ binh 

khi sử dụng phương pháp tính toán lý 

thuyết và thực nghiệm

Cơ khí 0,5
ISSN 1859-

3585

110

So sánh xấp xỉ phân cực và xấp xỉ Mori-

Tanaka cho các mô đun đàn hồi vật liệu

nhiều thành phần đẳng hướng vĩ mô 2D

Kỷ yếu Hội nghị Cơ học kỹ

thuật toàn quốc, Kỷ niệm 40

năm thành lập Viện Cơ học.

Trang 328 - 335

2019 Cơ học

Kỷ yếu hội nghị khoa học

HaUI lần IV

116

Cơ khí 0,5
ISSN

1859-3585

Kết quả thực nghiệm khi sấy long nhãn 

xoáy sử dụng năng lượng biogas 

Hội nghị khoa học haui lần 

thứ iv - trường đại học công 

nghiệp hà nội  năm 2020. 
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117
Chống phân biệt kỳ thị đối xử với người

sống chung với HIV/AIDS

Kỷ yếu của Hội thảo: Bình

đẳng và phòng chống kỳ thị,

phân biệt đối xử. Pháp luật

và thực tiễn trên thế giới và

ở Việt Nam

2019
Luật nhân 

quyền
0,5 ThS. Hoàng Thị Thu Khoa Cơ khí

ISBN

TS. Trịnh Văn Long Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Tiến Sỹ Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Nhật Tân TT. Việt Nhật

TS. Nguyễn Xuân Chung TT. Việt Nhật

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền Khoa Điện

119

Nghiên cứu cơ tính và tổ chức tế vi

vùng biên giới liên kết giữa lớp phun

phủ HVOF hợp kim 67Ni18Cr5Si4B và

nền thép C45.

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội, số 3, tháng

6/2020.

2020 Cơ khí 0.5 TS. Phạm Văn Liệu Khoa Cơ khí
ISSN

1859-3585

ThS. Hoàng Xuân Khoa Khoa Cơ khí

ThS. Nguyễn Văn Tuân Khoa Cơ khí

TS. Trần Quốc Hùng Khoa Cơ khí

ThS. Nguyễn Quốc Dũng
Trường CĐ CN 

Thái Nguyên

121

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông 

số công nghệ đến độ chính xác kích 

thước và độ không tròn của bề mặt lỗ 

khi gia công thép SKD11 trên máy gia 

công tia lửa điện sử dụng điện cực dây 

bằng đồng

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

2020 Cơ khí 0.5

Được chấp 

nhận đăng 

trên tạp chí 

số 6 năm 

2020

KHOA ĐIỆN

ISSN 1859-

3585

120
Nghiên cứu xác định góc áp lực tới hạn 

của cơ cấu cam cần đẩy đẩy con lăn

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam.

Số 6 năm 2020 
2020 Cơ khí 0.5

Được chấp 

nhận đăng 

trên tạp chí 

số 6 năm 

2020

118
A study on designing and fabricating the 

magnetic polishing machine

Hội nghị khoa học haui lần 

thứ iv - trường đại học công 

nghiệp hà nội  năm 2020.

2020 Cơ khí 0.5
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ThS. Mai Văn Chung ĐH Hùng Vương

ThS. Dương Anh Tuấn Khoa Điện

PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn ĐHBKHN

ThS. Hà Văn Phương Khoa Điện

GS. TS. Phạm Thị Ngọc Yến ĐHBKHN

PGS. TS. Đào Trung Kiên ĐHBKHN

PGS. TS. Lê Minh Hoàng ĐHBKHN

TS. Nguyễn Thanh Hường ĐHBKHN

TS. Nguyễn Việt Tùng ĐHBKHN

ThS. Phí Hoàng Nhã Khoa Điện

TS. Phạm Hùng Phi ĐHBKHN

TS. Đào Quang Thủy Bộ KH&CN

ThS. Nguyễn Đức Thi Tổng cục CNQP

Nguyễn Đình Sự Cục KT PKKQ

Trần Xuân Tình HV PKKQ

Hoàng Trung Kiên HV KTQS

Nguyễn Trường Sơn HV KTQS

TS. Trần Thủy Văn Khoa Điện

TS. Trần Văn Tuyên HV KTQS

Mai Công Khánh HV KTQS

Lương Thị Thanh Hà HV KTQS

ThS. Đào Thị Lan Phương Khoa Điện

Nguyễn Bá Việt CĐ CN&KTCN

TS. Lê Anh Tuấn Khoa Điện

123

Bộ công cụ mô phỏng mạng cảm biến 

có tính tới yếu tố năng lượng

Chuyên san Đo lường, Điều 

khiển và Tự động hóa, quyển 

22, số 1, 4/2019, pp 50-57

2019
Đo lường và 

cảm biến
0.75

ISSN 1859-

0551 

124
Cải thiện mật độ phân bố lực trong động 

cơ từ trở

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ ĐH Đà Nẵng, vol. 17, 

no. 1.1, pp. 63 - 67

2019
Kỹ thuật 

điện
0.75

ISSN 1859-

1531

122

Đánh giá động học phương pháp điều 

khiển FCS – MPC cho động cơ không 

đồng bộ pha được cấp nguồn bởi nghịch 

lưu 3 mức

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 54, tháng 

10/2019

2019
Kỹ thuật 

điện
0.5

ISSN

1859-3585

125

Nâng cao chất lượng hệ thống định vị 

dẫn đường trên cơ sở cấu trúc ghép chặt 

INS/GPS kết hợp với đo pha sóng mang 

và DGPS

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 55, tháng 

12/2019, trang 3-9

2019

Vô tuyến 

điện và 

truyền thông

0.5
ISSN

1859-3585

126

Nghiên cứu, xây dựng hệ truyền động 

bám vị trí mặt trời nâng cao hiệu quả sử 

dụng các thiết bị dùng năng lượng mặt 

trời

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Năng lượng, Trường 

Đại học Điện lực, số 19, tập 

19, trang 26-35

2019
Điều khiển 

tự động
0.5

ISSN

1859-4557

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến  Tạp chí Khoa học & Công 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 
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Năm 
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tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Phạm Văn Cường Khoa Điện

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền Khoa Điện

ThS. Vũ Thị Kim Nhị Khoa Điện

ThS. Đinh Thị Hằng ĐH KTKTCN

TS. Nguyễn Hữu Thung HV KTQS

TS. Phạm Văn Cường Khoa Điện

ThS. Ninh Văn Nam Khoa Điện

TS. Phạm Hồng Thịnh ĐHBKHN

PGS-TS Trần Văn Tớp ĐHBKHN

TS. Kiều Xuân Thực P. Đào tạo

TS. Quách Đức Cường Khoa Điện

TS. Quách Đức Cường Khoa Điện

TS. Kiều Xuân Thực P. Đào tạo

TS. Bùi Văn Huy Khoa Điện

TS. Vũ Thị Yến Khoa Điện

ThS. Trần Đức Hiệp Khoa Điện

ThS. Phạm Thế Vũ Khoa Điện

ThS. Phạm Trung Hiếu Khoa Điện

ThS. Ngô Mạnh Tùng Khoa Điện

Bộ điều khiển bền vững thích nghi nơ 

ron trên cơ sở của công nghệ cuốn chiếu 

cho tay máy

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

2020
Điều khiển 

tự động
0.5

ISSN

1859-3585

2020

127

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến 

khả năng khởi động của đông cơ đồng 

bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực 

tiếp 3 pha, 2,2 kW

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 55, tháng 

12/2019, trang 16-19

2019
Kỹ thuật 

điện
0.5

ISSN

1859-3585

128

Về một giải pháp nâng cao chất lượng 

điều khiển hệ thống có khâu trễ dùng bộ 

điều khiển ngoại suy và luật điều khiển 

PID số

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 54, tháng 

10/2019, trang 16-19

2019
Điều khiển 

tự động
0.5

ISSN

1859-3585

Điều khiển 

tự động
0.5

ISSN

1859-3585

132

129
Nghiên cứu hiệu quả của lắp chống sét 

van rời rạc trên đường dây truyền tải

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ các Trường Đại học kỹ 

thuật, số132, tháng 04/2019, 

pp 16-21

2019
Hệ thống 

điện
0.75

ISSN

2354-1083

130

Thiết kế giải thuật điều khiển PID thích 

nghi cho bộ nguồn một chiều dòng - áp 

tích hợp

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

2020
Điều khiển 

tự động
0.5

ISSN

1859-3585

131

Nghiên cứu thiết kế giải thuật lọc thích 

nghi cho hệ thống chống ồn chủ động 

ANC

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Hà Thị Hoài Thu Khoa Điện

ThS. Lê Thị Ngọc Oanh Khoa Điện

ThS. Nghiêm Xuân Thước Khoa Điện

TS. Bùi Văn Huy Khoa Điện

TS. Phạm Văn Minh Khoa Điện

TS. Nguyễn Quang Thuấn Khoa Điện

TS. Nguyễn Đức Tuyên ĐH BK HN

Vũ Xuân Sơn Hữu ĐH BK HN

TS. Nguyễn Quang Thuấn Khoa Điện

TS. Nguyễn Quang Thuấn Khoa Điện

ThS. Ninh Văn Nam Khoa Điện

TS. Nguyễn Đức Tuyên ĐH BK HN

Đỗ Văn Long ĐH BK HN

TS. Nguyễn Đức Tuyên ĐH BK HN

Lê Viết Thịnh ĐH BK HN

TS. Nguyễn Quang Thuấn Khoa Điện

TS. Hoàng Mai Quyền Khoa Điện

TS. Nguyễn Mạnh Quân Khoa Điện

ThS. Ninh Văn Nam Khoa Điện

TS. Nguyễn Mạnh Quân Khoa Điện139
Ứng dụng chống sét van trên đường dây 

compact 110 kV tại việt nam

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

2020
Hệ thống 

điện
0.5

ISSN

1859-3585

136

Reactive power control with smart

inverter for grid-connected

photovoltaic system

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số ..., tháng 

../20.., trang …

2020
Kỹ thuật 

điện
0.5

ISBN

978-604-67-

1103-2

137

The output characteristic of a

photovoltaic array under mismatching

conditions

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số ..., tháng 

../20.., trang …

2020
Kỹ thuật 

điện
0.5

ISBN

978-604-67-

1103-2

138

Phương pháp nghịch đảo để thu được

dòng điện phân cực trong thời gian rất

ngắn từ phép đo quang phổ điện môi

trên vật liệu PEN

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

2020
Kỹ thuật 

điện
0.5

ISSN

1859-3585

133

Ứng dụng phương pháp điều khiển 

BackStepping điều khiển tốc độ động cơ 

ổ từ tự nâng

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

2020
Điều khiển 

tự động
0.5

ISSN

1859-3585

134

Ứng dụng mô hình đảo ngược trong đào 

tạo thực hành tại khoa điện, Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

Chuyên mục góc nhìn HAUI 2020 Giáo dục 0.25

135

Forecast solar irradiance using artificial 

neural networks via assessment of root 

mean square error

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số ..., tháng 

../20.., trang …

2020
Kỹ thuật 

điện
0.5

ISSN

1859-3585
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Lĩnh vực
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

PGS.TS.Trần Văn Tớp ĐH BK HN

TS. Nguyễn Đức Tuyên ĐH BK HN

TS. Trần Thanh Sơn ĐH BK HN

Lê Văn Lực
Ishan International 

Pvt, Ltd 

ThS. Ninh Văn Nam Khoa Điện

TS. Nguyễn Duy Minh ĐH Điện Lực

TS. Nguyễn Mạnh Quân Khoa Điện

TS. Lê Anh Tuấn Khoa Điện

TS. Phạm Văn Tuấn ĐH SPKT Vinh

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền Khoa Điện

ThS. Phí Hoàng Nhã Khoa Điện

TS. Phạm Hùng Phi ĐH BK HN

TS. Đào Quang Thủy Bộ KH&CN

TS. Nguyễn Thái Học Học viện NN VN

TS. Phạm Văn Hùng Khoa Điện

ThS. Nguyễn Thị Duyên Học viện NN VN

TS. Lê Xuân Hải Khoa Điện

 Đặng Hữu Anh SV Học viện NN

 Bùi Quý Việt SV Học viện NN

TS. Phạm Văn Hùng Khoa Điện

TS. Phạm Văn Minh Khoa Điện

ThS. Nguyễn Thu Hà Khoa Điện

144
Tổng quan về công nghệ IoT và xử lý 

ảnh trong chăm sóc sức khỏe vật nuôi

Tạp chí Nghiên cứu khoa 

học và công nghệ quân sự, số 

66, 04/2020 (223-237)

142

Nghiên cứu mô hình và mô phỏng đặc 

tính động cơ đồng bộ nam châm vĩnh 

cửu khởi động trực tiếp

Tạp chí khoa học công nghệ 

Trường ĐH CN Hà Nội
2020

Kỹ thuật 

điện
0.5

ISSN

1859-3585

143
Cải thiện mật độ năng lượng từ trường 

trong động cơ từ trở

Tạp chí Nghiên cứu khoa 

học và công nghệ quân sự, số 

05, 02/2020, pp. 109 - 118

2020
Kỹ thuật 

điện
0.75

ISSN 1859 - 

1043

ISSN 1859 - 

1043

145

Nhận dạng và điều khiển nhiệt độ sử 

dụng Simulink desktop Real-time và 

Card PCIe-6321 của NI

Tạp chí khoa học Công Nghệ 

Trường ĐH CN Hà Nội số 

2020

2020
Điều khiển 

tự động
0.5

ISSN 1859-

3585

2020
Kỹ thuật 

điện
0.75

compact 110 kV tại việt nam
nghiệp Hà Nội

điện 1859-3585

140

So sánh hiệu quả đầu tư vào hệ thống

điện mặt trời áp mái có hệ thống lưu trữ

kết lưới điện quốc gia với gửi tiền ngân

hàng lãi suất kép

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, tập 56, số 2, 

tháng 4/2020.

2020
Hệ thống 

điện
0.5

ISSN

1859-3585

141

Nghiên cứu ảnh hưởng của diện tích bề

mặt dẫn điện và các lõi xếp chồng đến

đặc tính của điốt PiN 4H-SiC 

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, tháng 2/2020, 

2020
Kỹ thuật 

điện
0.5

ISSN

1859-3585
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Trần Đức Hiệp Khoa Điện

ThS. Nguyễn Bá Khá Khoa Điện

ThS. Nguyễn Duy Trung ĐH Điện Lực

TS. Nguyễn Ngọc Khoát ĐH Điện Lực

ThS. Hoàng Thị Thu Hương Tập đoàn EVN

TS. Đào Thị Mai Phương Khoa Điện

TS. Lê Hùng Lân ĐH GTVT

TS. Nguyễn Văn Tiềm ĐH GTVT

ThS. Nguyễn Duy Trung ĐH Điện Lực

TS. Lê Hùng Lân ĐH GTVT

TS. Nguyễn Văn Tiềm ĐH GTVT

TS. Nguyễn Ngọc Khoát ĐH Điện Lực

TS. Đào Thị Mai Phương Khoa Điện

ThS. Hoàng Thị Thu Hương Tập đoàn EVN

TS. Phạm Văn Minh Khoa Điện

ThS. Nguyễn Đăng Hải Khoa Điện

ThS. Phạm Thị Hồng Hạnh Khoa Điện

ThS. Phí Hoàng Nhã Khoa Điện

TS. Phạm Văn Hùng Khoa Điện

149
Tối ưu hóa máy học cực trị sử dụng 

thuật toán phản ứng hóa học nhân tạo

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, Tập 56 số 4, 

tháng 8/2020, trang 1-11

2020
Điều khiển 

tự động
0.5 TS. Trần Thủy Văn Khoa điện 

ISSN

1859-3585

ThS. Nguyễn Đức Nam Khoa Điện

TS. Nguyễn Đặng Bình Thành ĐHBK Hà nội

ISSN 1859-

3585

150

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian 

phát vi sóng đến động học quá trình sấy 

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

146

Nghiên cứu và xây dựng mô hình toán 

học cho hệ thống thủy điện liên kết 

vùng trong bài toán ổn định tốc độ 

tuabin.

Tạp chí khoa học Công Nghệ 

Trường ĐH CN Hà Nội số 

2020

2020
Kỹ thuật 

điện
0.5

148

Ứng dụng phương pháp nhận dạng đối 

tượng cho bài toán điều khiển tốc độ 

động cơ servo trên mô hình thực

Tạp chí khoa học Công Nghệ 

Trường ĐH CN Hà Nội số 

2020

2020
Điều khiển 

tự động
0.5

147

Tổng quan về điều khiển tốc độ tuabin 

trong hệ thống thủy điện liên kết vùng 

ổn định tần số lưới

Tạp chí KH&CN Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, tập 56 

số 02, pp.38-43, 4.2020.

2020
Kỹ thuật 

điện
0.5

ISSN 1859-

3585

Nhiệt 0.5
ISSN

ISSN 1859-

3585

2020

Card PCIe-6321 của NI 2020
tự động 3585
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

GS. TS. Phạm Văn Tùy ĐHBK Hà nội

PGS-TS Nguyễn Việt Dung ĐHBK Hà nội

TS. Nguyễn Tùng Linh ĐH Điện Lực

TS-PGS. Trương Việt Anh
ĐH SPKT TP 

HCM

ThS. Nguyễn Ngọc Quý Khoa Điện

TS. Cao Thị Thanh Khoa Du lịch

Hoàng Khắc Lịch ĐHQGHN

Nguyễn Thị Vĩnh Hà ĐHQGHN

Nguyễn Thế Kiên ĐHQGHN

Hà Thị Thanh Thủy Công ty RTD

TS. Cao Thị Thanh Khoa Du lịch

Hoàng Khắc Lịch ĐHQGHN

Nguyễn Thị Vĩnh Hà ĐHQGHN

Nguyễn Thế Kiên ĐHQGHN

TS. Đào Thanh Thái Khoa Du lịch

ThS. Nguyễn Bích Diệp Khoa Du lịch

150
nghệ bằng bơm nhiệt kết hợp vi sóng tại 

Việt Nam.

nghiệp Hà Nội, số    , tháng   

/2020

Điều khiển 

tự động

Nhiệt 0.5
1859-3585

151

Áp dụng Artificial bee conoly (ABC) 

cho bài toán tái cấu trúc lưới điện với 

hàm mục tiêu cực tiểu chi vận hành 

hành và chi phí ngưng cấp điện

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội Tập 56 số 3 

(tháng 6/2020)

2020 0.5
ISSN

1859-3585

2020

154

Chuyển đổi sinh kế sau tái định cư

(nghiên cứu trường hợp người Cơ Tu,

huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Kỷ yếu HTKH bảo tồn phát 

huy giá trị văn hóa Quảng 

Nam trong thời kỳ hội nhập 

và phát triển (trang 676 - 

682)

2019 Văn hóa  1,0

ISBN 978 -  

640 -84 -

4427 - 3

Tạp chí Kính tế & Dự báo,

Bộ Kế hoạch và đầu tư, số

21, tháng 07/2019, trang 99-

103

2019 Kinh tế 0,5
ISSN

0866-7120

KHOA DU LỊCH

152

Ứng dụng mô hình SEM đánh giá tác

động kinh tế - xã hội của khu công

nghiệp và cụm công nghiệp đến người

dân trên địa bàn Hà Nội

153

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến

người lao động của khu công nghiệp

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tạp chí Kính tế & Dự báo, 

Bộ Kế hoạch và đầu tư, số 

24, tháng 08/2019, trang 139-

142

2019 Kinh tế 0,5
ISSN

0866-7120
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

155

Khai thác các giá trị văn hóa tại các di

tích phụng thờ Danh y Tuệ Tĩnh trong

phát triển Du lịch

Hội thảo quốc gia Nghiên 

cứu Kinh tế - Du lịch các 

cách tiếp cận liên ngành 

(ICETD)

2019 Văn hóa  1,0 TS. Đào Thanh Thái Khoa Du lịch

ISBN:978-

604-9870 - 

33 - 0

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Du lịch

Ths. Nguyễn Văn Trượng Khoa KHCB

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Du lịch

Ths. Phạm Thị Kim Cương Học viện dân tộc

Ths. Vũ Thị Nhung
ĐH Tài nguyên và 

Môi trường

158

Phát triển đội ngũ giảng viên Trường

Đại học Công nghiệp Hà Nội trong bối

cảnh đổi mới giáo dục

Tạp chí Quản lý giáo dục. 

Trang 34-40
2019 Giáo dục 0,5 ThS. Đặng Thị Hoàng Liên Khoa Du lịch

ISSN

1859-2910

TS. Nguyễn Phương Thảo Khoa Du lịch

TS. Lê Duy Mạnh
Ban quản lý di tích 

Côn Sơn - Kiếp 

ThS. Phạm Thị Vân Anh Khoa Du lịch

0,5 TS. Nguyễn Phương Thảo Khoa Du lịch

TS. Lê Duy Mạnh
Ban quản lý di tích 

Côn Sơn - Kiếp 

161

Du lịch cộng đồng vùng hồ Hoà Bình: 

Quá trình hình thành, phát triển và mô 

hình tổ chức 

Nghiên cứu địa lý nhân văn 2019 Du lịch 0.5 ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân Khoa Du lịch
ISN 2354 - 

0648

2019 Du lịch 1,0

ISBN

978-604-

9870-33-0

156

Một số giải pháp khôi phục và phát triển

nghề dệt lụa tại làng nghề truyền thống

Mã Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh

Quảng Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học

“Bảo tồn, phát huy giá trị

văn hóa Quảng Nam trong

thời kỳ hội nhập và phát

triển”, trang 21-29

2019 Du lịch 0,5

ISBN

978-604-84-

4427-3

Văn hóa
ISSN 1859 - 

2600

159

Khai thác giá trị di tích Côn Sơn - Kiếp

Bạc trong hoạt động giảng dạy thực tế

của sinh viên Du lịch

Tạp chí Quản lý giáo dục. 

Trang 67 - 73, số 7 - 2019.
2019 Giáo dục 0,5

ISSN

1859-2910

160
Côn Sơn - Kếp Bạc, di sản văn hóa tiêu

biểu của đất nước

Tạp chí Thế giới Di sản, số 7 

- 2019.
2019

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia: "Nghiên cứu kinh 

tế - du lịch từ cách tiếp cận 

liên ngành - ICETD", Trang 

280-291

157

Cơ hội và thách thức của du lịch Việt

Nam trước tác động của cách mạng

công nghiệp 4.0
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Phạm Văn Đại TT. TTTV

TS. Lê Thu Hương Ngoài trường

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Du lịch

ThS. Trần Quốc Hưng Khoa Du lịch

TS. Lê Thu Hương Ngoài trường

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Du lịch

TS. Lê Thu Hương Ngoài trường

ThS. Trần Quốc Hưng Khoa Du lịch

TS. Phạm Văn Đại TT. TTTV

165

Phương pháp giảng dạy học phần thực

hành chuyên ngành Quản trị khách sạn

tại khoa Du lịch - Trường Đại Học Công

nghiệp Hà Nội

Tạp chí Quản lý giáo dục, 

tháng 6/2020
2020 Giáo dục 0,5 ThS. Trần Thị Lan Hương Khoa Du lịch

ISSN

1859-2910

166

Thực trạng kỹ năng khai thác thông tin

trong giao tiếp với khách hàng của điện

thoại viên

Tâm lý học xã hội Số 08 2019 Tâm lý  1,0 TS. Phí Công Mạnh Khoa Du lịch
ISSN: 0866 - 

 8019

TS. Phí Công Mạnh Khoa Du lịch

TS. Phạm Thị Kiệm Khoa QLKD

168

Thực trạng mức độ giao tiếp của người 

cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng 

lão

Tâm lý học xã hội Số 12 2019 Tâm lý  1,0 TS. Phí Công Mạnh Khoa Du lịch
ISSN: 0866 - 

 8019

ThS. Đặng Thị Hoàng Liên Khoa Du lịch

ThS. Đinh Thị Thoa Ngoài trường

Tâm lý  1,0
ISSN: 0866 - 

 8019

169

Vai trò của hiệu trưởng trong việc phát

triển chuyên môn, nghề nghiệp của giáo

viên trước bối cảnh đổi mới giáo dục

hiện nay

Tạp chí Quản lý giáo dục 

Trang 19-24
2020 Giáo dục 0,5

ISSN 1859-

2910

167
Thực trạng kỹ năng giao tiếp của điện 

thoại viên với khách hàng
Tâm lý học xã hội Số 10

1,0

ISBN:978-

604-9870 - 

33 - 0

164

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền

vững tại tại Khu du lịch quốc gia Hồ

Hòa Bình.

Hội thảo quốc gia Nghiên 

cứu Kinh tế - Du lịch các 

cách tiếp cận liên ngành 

(ICETD)

2019

163

Giải pháp huy động nguồn vốn và thu

hút đầu tư phát triển du lịch tại Khu du

lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Hội thảo quốc gia Nghiên 

cứu Kinh tế - Du lịch các 

cách tiếp cận liên ngành 

(ICETD)

2019 Du lịch 1,0

ISBN:978-

604-9870 - 

33 - 0

Du lịch 1,0

ISBN:978-

604-9870 - 

33 - 0

2019 Du lịch

162

Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát

triển để kêu gọi đầu tư tại Khu du lịch

quốc gia Hồ Hòa Bình trong giai đoạn

hiện nay.

Hội thảo quốc gia Nghiên 

cứu Kinh tế - Du lịch các 

cách tiếp cận liên ngành 

(ICETD)

2019
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

170 Lễ hội nhảy lửa – nét văn hóa độc đáo
Du lịch Việt Nam, Tổng cục 

Du lịch, số tháng 3/2020
2020 Du lịch 0,75 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Du lịch

ISSN 0866-

7373

171

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du

lịch các địa phương dọc theo HLKT

Lạng Sơn - Hà Nội

Hội thảo du lịch quốc gia 

"Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực du lịch trong bối 

cảnh cách mạng 4.0"

2020 Du lịch 0,5 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Du lịch

ISBN: 978-

604-9916-

175

TS. Nguyễn Giang Nam P. Đào tạo

TS. Nguyễn Phương Thảo Khoa Du lịch

173
Ultimate stability of nonlinear time-

varying systems with multiple delays

Tạp chí đại học sư phạm Hà

Nội
2019 Toán học 0.5 ThS. Đỗ Thu Phương Khoa KHCB

ISSN 0868-

3719

174

Phương pháp biên soạn bài tập nhóm 

trong dạy học Vật lí 1 theo hướng tăng 

cường ứng dụng của Vật lí trong kĩ 

thuật và đời sống.

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay, Số kì 2-9/2019, trang 46-

47

2019 Giáo dục 0,25 ThS. Ngô Minh Đức Khoa KHCB
ISSN 1859 

2694

ThS. Nguyễn Văn Thiện Khoa KHCB

ThS. Vũ Văn Thế Khoa KHCB

CN. Đào Văn Thành Khoa KHCB

172

Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực 

giảng viên trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 

tháng 4/2020
2020 Du lịch

KHOA KHCB

phương pháp 0,5
ISBN

1859 2694
175

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn 

vật lý phần từ trường và cảm ứng điện 

từ theo mô hình CDIO cho sinh viên 

hiện nay

Dạy và Học ngày nay 2019
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Lê Bá Phương Khoa KHCB

ThS. Trịnh Thị Anh Đào Khoa KHCB

ThS. Lại Đức Hùng Khoa KHCB

177

Tăng cường vận dụng toán học vào

thực tiễn cho sinh viên trong giảng dạy

môn Toán tối ưu và quy hoạch thực

nghiệm ở trường ĐH Công Nghiệp Hà

Nội

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt

tháng 5 năm 2020
2020

Giáo dục 

học
0,75 TS. Lê Bá Phương Khoa KHCB

ISSN

2354-0753

178

Tính khả vi theo hướng của hàm giá trị

tối trong quy hoạch toàn phương lồi có

tham số trên không gian Hilbert 

Tạp chí Khoa học, Trường

Đại học Sư phạm Hà Nội 2
5_2020 Toán học 0,5 TS. Vũ Văn Đồng Khoa KHCB

ISSN

1859-2325

179

Exponential stability of a class of

positive nonlinear systems with multiple

time-varying delays

Tạp chí Khoa học Trường

Đại học sư phạm Hà Nội. Số

6-2020. Trang  3-12

2020 Toán học 0,5 ThS. Lê Thị Hồng Dung Khoa KHCB
ISSN

2354-1059

ThS. Lê Anh Thắng Khoa KHCB

ThS. Lê Thị Hồng Dung Khoa KHCB

ThS. Trần Thị Hằng Khoa KHCB

ThS. Trần Thị Hồng Trang Khoa KHCB

0,75

ISSN

2354-0753

180

Đưa ứng dụng dạng toàn phương trong

bài toán bảo mật thông tin vào giảng

dạy học phần Đại số tuyến tính theo

chuẩn CDIO của trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay. Kì 2-04/2020.Trang 98-

99

2020
Giáo dục 

học
0,25

ISSN   1859-

2694

181

Một số biện pháp nâng cao năng lực

toán học hóa các bài toán có nội dung

thực tiễn cho sinh viên trong dạy học

môn Toán Cao Cấp Trường Đại học

Công Nghiệp Hà Nội

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt

tháng 4 năm 2020
2020

Giáo dục 

học
176

Tăng cường khai thác ứng dụng thực tế

trong dạy học môn xác suất thống kê

cho sinh viên khối nghàng kinh tế của

trường đại học công nghiệp hà nội

Tạp chí Dạy và học ngày

nay. Kì 2-02/2020.Trang 76-

77

2020
Giáo dục 

học
0.25

ISSN   1859-

2694
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Nguyễn Văn Thiện Khoa KHCB

TS. Nguyễn Văn Hinh Khoa KHCB

ThS. Ngô Thị Hoa Khoa KHCB

ThS. Trịnh Thị Thu Hương Khoa KHCB

184

Cải tiến dạy và học môn Vật lí bằng

phương pháp dạy học kết hợp đối với

sinh viên trường đại học Công Nghiệp

Hà Nội

Tạp chí Dạy và Học ngày

nay. Kì 2 - 02/2020, trang

49 -50

2020
Giáo dục 

học
0,25 ThS. Trịnh Thị Thu Hương Khoa KHCB

ISSN 1859 - 

2694

185

Sử dụng các tình huống trong các môn

cơ sở ngành kinh tế để tăng cường ứng

dụng toán học

Tạp chí: Quản lý giáo dục,

số tháng 6/2020, trang 145-

150

2020
Giáo dục 

học
0,5 ThS. Đặng Thị Hương Lan Khoa KHCB

ISSN 1859-

2910

ThS. Phùng Thị Anh Vũ Khoa KHCB

ThS. Nguyễn Thị Lan Khoa KHCB

187
Ứng dụng của hàm CobbDouglas trong

bài toán kinh tế

Tạp chí dạy và học ngày nay,

 kỳ 2 - 06/2020, trang 64, 84
2020

Giáo dục 

học
0,25 ThS. Giáp Văn Huynh Khoa KHCB

ISSN 1859 - 

2694

188

Mối quan hệ giữa nguyên lý cực trị với 

bổ đề Farkas trong không gian Banach 

vô hạn chiều

Tạp chí Khoa học và Công

nghệ - Đại học Thái Nguyên,

T. 225, S. 06 (2020), trang

471-478.

2020 Toán học 0,5 ThS. Nguyễn Văn Mạnh Khoa KHCB
ISSN 1859-

2171

182

Xây dựng hệ thống bài tập vật lý đại

cương để phát huy tính tích cực, sáng

tạo của sinh viên

Dạy và học ngày nay- Tạp

chí của trung ương hội

khuyến học Việt Nam, số Kỳ

1-06/2020, trang 115-116

2020

Ứng dụng dạng toàn phương giải một số

bài toán cực trị trong kinh tế

Tạp chí dạy và học ngày nay,

 kỳ 2 - 04/2020, trang 67 - 69
2020

Giáo dục 

học
0.25

ISSN 1859 - 

2694

Một số giải pháp nâng cao chất lượng

giảng dạy thí nghiệm Vật lý 1 theo

chuẩn CDIO của Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội.

Tạp chí Dạy và Học ngày

nay. Kì 2 - 02/2020, trang

60-61

2020
Giáo dục 

học
0,25

ISSN 1859 - 

2694

186

Giáo dục 

học
0,25

ISSN

1859-2694

183
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Đinh Thị Mến Khoa KHCB

ThS. Vũ Văn Thế Khoa KHCB

TS. Trần Văn Cường
Trường CĐ nghề 

Việt xô số 1

KS. Lê Thu Hiền
Trường CĐ nghề 

Việt xô số 1

KS. Nguyễn Thị Thúy
Trường CĐ nghề 

Việt xô số 1

KS. Đỗ Ngọc Kiên
Trường CĐ nghề 

Việt xô số 1

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Khoa KHCB

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Khoa KHCB

ThS. Bùi Thị Hải Yến   ĐH Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thị Nhàn ĐH Hoa Lư

192

Tổ chức và đánh giá hoạt động nhóm

của sinh viên trong học phần Vật lý 1 tại

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và học ngày

nay, kì 2 - 06/2020, trang 83-

84

2020
Giáo dục 

học
0,25 TS. Nguyễn Thị Sạ Khoa KHCB

ISSN

1859-2694

193

Dạy học giải bài toán xác suất nhằm

phát triển năng lực mô hình hóa Toán

học cho sinh viên khối ngành Kỹ thuật

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo

dục và Đào tạo, số đặc biệt

tháng 5/2020

2020
Giáo dục 

học
0,75 TS. Đỗ Thị Thanh Khoa KHCB

ISSN

2354-0753

ThS. Nguyễn Đào Sơn Khoa KHCB

ThS. Lê Chí Thanh Khoa KHCB

189

Phương pháp "Học tập theo nhóm'' phần

Thí nghiệm Vật Lý 1 ở trường Đại học

Công Nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và Học ngày

nay. Kì 2 - 04/2020, trang

70-71

2020

190
Đặc tính sấy khô của quả cà phê

Robusta Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ Lâm nghiệp, Trường 

Đại học Lâm nghiệp, số 2-

2020 

2020

Khoa học 

CN trong 

Lâm nghiệp

0,5
ISSN

1859-3828

Một số ứng dụng của phương trình vi

phân cấp 2 vào bài toán kĩ thuật

Tạp chí Dạy và Học ngày

nay. Kì 2 - 04/2020, trang

33-34

2020
Giáo dục 

học

ISSN 1859 - 

2694

Giáo dục 

học
0,25

ISSN 1859 - 

2694

0,25

Toán học 0,5
ISSN

2354-1059
191

Tính giải được cho một lớp các bao hàm 

thức vi phân trung tính.

Tạp chí khoa học trường đại 

học sư phạm Hà Nội, số 3, 

tập 65, trang 3-12.

2020

194
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Nguyễn Quang Thành Khoa KHCB 

CN. Nguyễn Thị Tâm TT. TTTV

ThS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa KHCB

TS. Trần Việt Cường
Trường ĐHSP- 

ĐH Thái Nguyên

197
Xây dựng bất đẳng thức tích phân từ bất

dẳng thức đại số 

TNU Journal of Science and

Technology, số S.02

(06/2020), trang 65-70

2020 Toán học 0,5 TS. Lê Anh Tuấn Khoa KHCB
 ISSN 1859-

2171

ThS. Dương Vũ Trường Khoa KHCB

TS.Nguyễn Công Tú  ĐHBKHN

PGS. TS.Nguyễn Hữu Lâm  ĐHBKHN

PGS.TS.Lương Hữu Bắc  ĐHBKHN

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến  ĐHBKHN

ThS. Dương Vũ Trường Khoa KHCB

TS.Nguyễn Công Tú  ĐHBKHN

PGS. TS.Nguyễn Hữu Lâm  ĐHBKHN

PGS.TS.Lương Hữu Bắc  ĐHBKHN

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến  ĐHBKHN

TS.Lưu Thị Lan Anh  ĐHBKHN

199

Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần 

và độ ẩm lên cảm biến nhạy khí dựa trên 

vật liệu tổ hợp cnt/wo3

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị 

Vật lý Chất rắn và Khoa học 

Vật liệu Toàn quốc – SPMS 

2019 lần thứ XI. Q1, 578-581

2019 Vật Lý 0.75

ISBN: 978-

604-98-

7505-2

2019198

Phát triển cảm biến khí NH3 ở nhiệt độ 

phòng dựa trên vật liệu tổ hợp ống nano 

các bon/hạt nano wo3

TNU Journal of Science and 

Technology, 208(15): 105 - 

110

Vật Lý 1
ISSN 1859-

2171

195

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn

Vật Lý - Phần dòng điện không đổi theo

mô hình CDIO cho sinh viên Đại học

hiện nay.

Dạy và Học ngày nay

Kỳ 2-09/2019 - Trang 51
2019

Giáo dục 

học
0,25

0,75
ISSN 2354 - 

0753

ISSN 1859 - 

2694

196

Thực trạng tổ chức hoạt động dạy học

theo dự án trong dạy học môn Toán cao

cấp cho sinh viên ngành kĩ thuật ở các

trường đại học trên địa bàn thành phố

Hà Nội

Tạp chí Giáo dục, số 472,

Kỳ 2, tháng 2/2020, trang 44-

49

2020
Giáo dục 

học
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Dương Vũ Trường Khoa KHCB

TS.Nguyễn Công Tú  ĐHBKHN

PGS. TS.Nguyễn Hữu Lâm  ĐHBKHN

PGS.TS.Lương Hữu Bắc  ĐHBKHN

TS.Đỗ Đức Thọ  ĐHBKHN

KS.Bùi Thị Linh  ĐHBKHN

KS.Đỗ Mạnh Kiên  ĐHBKHN

201
Ngành đường sắt Việt Nam nỗ lực đổi 

mới để phát triển

Tạp chí con số và sự kiện. 

Năm thứ 58, Kỳ II/9/2019. 

Trang 26-28

2019 Kinh tế 0,5 ThS. Trần Thị Anh Khoa LLCT-PL
ISSN0866-

7322

202

Các điều kiện đảm bảo giáo dục pháp 

luật cho sinh viên các trường đại học 

không chuyên luật ở Việt Nam . 

Tạp chí Thanh tra, số 

08/2019. Trang 33-34
2019 Pháp luật 0 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung Khoa LLCT-PL

ISSN 2354-

1121

203

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm 

chủ của nhân dân và việc vận dụng 

trong giai đoạn hiện nay. 

Tạp chí Cộng sản. Số 932, 

tháng 12/2019, Trang 50-54
2019 CT 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung Khoa LLCT-PL

1265ISSN 

0866-7276

204
Thực hiện xây dựng và quản lý đô thị 

thông minh ở Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia: 

Tối ưu hóa quản trị tri thức 

số: Chính phủ - Doanh 

nghiệp - Thư viện

2019 Văn hóa 1 ThS. Trịnh Thị Hạnh Khoa LLCT-PL

ISBN: 978-

604-9848-

28-5

205
Một số vấn đề về phát huy nguồn lực 

con người ở Việt nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số 102(163), tháng 9/2019, 

tr.79-85

2019 Triết học 0 TS. Trần Thị Bích Huệ Khoa LLCT-PL
ISSN

1859-3917

200

Chế tạo tổ hợp các bon (cnt, graphene) / 

ôxit kim loại bán dẫn sử dụng làm vật 

liệu cảm biến nhạy khí

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị 

Vật lý Chất rắn và Khoa học 

Vật liệu Toàn quốc – SPMS 

2019 lần thứ XI, Q1, 582-585

2019 Vật Lý 0.75

ISBN: 978-

604-98-

7505-2

KHOA LLCT-PL
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Trần Thị Bích Huệ Khoa LLCT-PL

ThS. Bùi Thị Kim Xuân Khoa LLCT-PL

TS. Hà Thị Thùy Dương HVCT khu vực 4

TS. Trần Thị Bích Huệ Khoa LLCT-PL

TS. Vũ Thị Hồng Vân Khoa LLCT-PL

208

Giá trị nổi bật của cách mạng tháng 8 

năm 1945 trong lịch sử dân tộc Việt 

Nam

Tạp chí Giáo dục và Xã hội; 

số 101 (162), tháng 8/2019; 

Tr.9--13

Nov-19 CT 0 TS. Trần Thị Tùng Lâm  Khoa LLCT-PL
ISSN

1859-3917

209

Vai trò của nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ của trường đại 

học trong mối liên kết với doanh nghiệp 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Bộ giáo dục ĐT: Văn hóa 

Việt Nam với sự phát triển 

đất nước, Tr 788 -794

Dec-19 CT 1 TS. Trần Thị Tùng Lâm  Khoa LLCT-PL

ISBN: 978-

604-65-

4568-2

TS. Nguyễn Thị Lan Khoa LLCT-PL

206
Phát huy nguồn lực con người ở Việt 

Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Quản lý nhà nước, 

số 286, tháng 11/2019, tr.42-

46. 1

2019 Triết học 0,5
ISSN 2354 -

076

207

Đào tạo trực tuyến (E-Learning): Tiềm 

năng và cơ chế đảm bảo chất lượng đào 

tạo

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia: “E-learning” Kinh 

nghiệm và cơ hội hợp tác. 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân 2019. (tháng 12/2019)

2019

210
Một số tín ngưỡng tiêu biểu của các tộc 

Kỷ yếu Hội thảo cấp Bộ, 

Học viện Chính trị Quốc Gia 

Hồ Chí Minh. Chủ đề: 

Những vấn đề mới trong 
2019 Xã hội

CT 1

 ISBN: 978-

604-946-

736-3
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Khắc Đức

Học viện Chính trị 

Quốc Gia Hồ Chí 

Minh

211

Thách thức về chất lượng đào tạo đối 

với Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội trong giai đoạn 4.0

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

số đặc biệt 8/2019, trang 336-

339

2019 Luật 0,5 ThS. Ngô Thị Thanh Tâm Khoa LLCT-PL
ISSN

1859-3917

212
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đẩy 

mạnh liên kết để phát triển bứt phá 

T/C con số và sự kiện, năm 

thứ 58, kỳ 2 tháng 8/2019, 

trang 16 - 19

Kỳ II - 

08/201

9

Kinh tế 0.5 ThS. Nguyễn Thị Thọ Khoa LLCT-PL
ISSN 0866-

7322

213

Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí 

Minh trong giải quyết mối quan hệ Việt 

Nam - Trung Quốc hiện nay

Tạp chí Thông tin khoa học 

Lý luận chính trị. Số 11 

(60)/2019, trang 29 - 34

2019
Lý luận 

chính trị
0,25 ThS. Hoàng Thị Hương Thu Khoa LLCT-PL

ISSN

2354-1040

214 Biến động của thị trường ô tô Việt Nam

Tạp chí con số và sự kiện, 

Tổng cục thống kê, Bộ kế 

hoạch và đầu tư, năm thứ 59 

kỳ 1 tháng 5 /2020. Trang 27- 

 29

2020 Kinh tế 0,5 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa LLCT-PL
ISSN

0866- 7322

ThS. Phạm Thị Đam  Khoa LLCT-PL

TS. Vũ Thị Hồng Vân Khoa LLCT-PL

216
Pháp luật về Bảo hiểm xã hội đối với 

lao động nữ di cư phi chính thức

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

số 111, tháng 06/2020, trang 

92-96

2020 Luật 0,5 ThS. Phạm Thị Đam Khoa LLCT-PL
ISSN 1859 - 

3917

210
người thiểu số ở miền núi phía Bắc quan hệ đồng tộc ở vùng 

biên giới, liên/xuyên biên 

giới phía Bắc Việt Nam hiện 

nay

2019 Xã hội

215

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

số Đặc biệt, tháng 02/2020, 

trang 255-259

2020 Luật 0,5
ISSN 1859 - 

3917
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PGS.TS. Trần Hải Minh HV BCTT

TS. Phùng Danh Cường Khoa LLCT-PL

218

Nâng cao thái độ tiếp công dân, đương 

sự trong công tác thi hành án dân sự tại 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 

đặc biết, tháng 5/2020, trang 

249-251

2020 Luật 0 ThS. Lê Thị Hà Khoa LLCT-PL
ISSN

1859-0810

219

Một số biện pháp tăng cường giáo dục 

đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện 

nay.

Tạp chí giáo dục lý luận, Số 

308, Tháng 6/2020, Trang 72 

- 77

2020
Khoa học xã 

hội
0,5 TS. Trịnh Thị Hạnh Khoa LLCT-PL

ISSN

2354 - 0753

220

Một số biện pháp phòng, chống "Diễn 

biến hòa bình" cho học viên các trường 

sĩ quan quân đội hiện nay

Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt 

tháng 5/2020, Trang 200 - 

203

2020
Khoa học xã 

hội
0,25 TS. Trịnh Thị Hạnh Khoa LLCT-PL

ISSN 0868 - 

3492

221

Nguyên nhân phát sinh chủ nghĩa cá 

nhân trong Đảng Cộng sản Việt Nam 

hiện nay

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

Số đặc biệt Tháng 4 năm 

2020, trang 243-247

2020
Khoa học xã 

hội
0,25 ThS. Vương Xuân Hiệp Khoa LLCT-PL

ISSN

1859-3917

222

Pháp luật về xử lý nợ xấu trong quá 

trình tái cấu trúc các ngân hàng thương 

mại ở Việt Nam hiện nay - Kiến nghị 

hoàn thiện

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, 

Số đặc biệt tháng 5/2020, 

trang 198-202

2020 Luật 0.5 ThS. Nguyễn Thị Hương Khoa LLCT-PL
ISSN     

1859-3917

223

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 

đại học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tổ chức nhà nước, số 3, 

tháng 3/2020, trang 59 -62
2020

Khoa học xã 

hội
0.5 TS. Phạm Thị Thu Hương Khoa LLCT-PL

ISSN

2588-137X

TS. Nguyễn Thị Hoài
Học viện Khoa học 

xã hội

Triết học 0,75

Tạp chí Lý luận chính trị và 

truyền thông, Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền. Số 

tháng 6 năm 2020, tr.71-75.

2020217

Triết lý giáo dục của các trường đại học 

ở Việt Nam Hiện nay - một số đánh giá 

bước đầu.

ISSN

ISSN

1859-1485

224
Giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Văn Lang, số 20, tháng  2020
Khoa học xã 

0,25
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TS. Phạm Thị Thu Hương Khoa LLCT-PL

ThS. Đặng Thị Hường Khoa LLCT-PL

Ths. Hoàng Thị Hương Thu Khoa LLCT-PL

226

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nguyên tắc tu dưỡng đạo đức suốt đời 

đối với cán bộ, đảng viên hiện nay.

Tạp chí Việt Nam hội nhập, 

số 154, tháng 06/2020, trang 

64 - 68

2020
Khoa học xã 

hội
ThS. Nguyễn Văn Khánh Khoa LLCT-PL

ISSN

2525 - 250X

227

Quan điểm của Ph. Ăngghen về giải 

phóng phụ nữ và ý nghĩa đối với Việt 

Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

số đặc biệt, tháng 5/2020, 

trang 248-252

2020
Khoa học xã 

hội
TS. Nguyễn Thị Lan Khoa LLCT-PL

ISSN

1859-3917

TS. Nguyễn Thị Lan Khoa LLCT-PL

Hà Phương Tạp chí Cộng sản

Khôi Nguyên Tạp chí Cộng sản

229

Thuyết phân quyền trong quy định về tổ 

chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

Việt Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

Số đặc biệt tháng 4/2020, Tr. 

264-271

2020 Luật 0,5 ThS. Hoàng Thị Phương Ly Khoa LLCT-PL
ISSN

1859-3917

230
Bảo vệ người tiêu dùng trong điều kiện 

thiên tai, d  ịch bệnh hiện nay 

Nghề luật - Tạp chí khoa học 

của Học vện Tư pháp. Số 4, 

tháng 04-2020. Tr 39-46

Jul-05 Luật 0,5 TS. Nguyễn Thị Nga Khoa LLCT-PL
ISSN

1859-3631

TS. Nguyễn Thị Nga Khoa LLCT-PL

ThS. Mạnh Thị Thu Hiền
Ngân hàng công 

thương

Khoa học xã 

hội

228 Hệ sinh thái truyền thông mới

Hồ sơ sự kiện- Chuyên san 

của Tạp chí Cộng sản, số 

424, ngày 10-6-2020, trang 4-

15 

2020
Khoa học xã 

hội

Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật. Số chuyên đề, tháng 4-

2020, tr 29-32

2020 Luật

1859-3917

231   

Kinh nghiệm bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật trực tuyến cho doanh nghiệp kỷ 

nghuyên công nghệ 4.0

2525-2429

225

Xây dựng lối sống cho sinh viên các 

trường đại học theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

Số đặc biệt, tháng 2/2020, 

trang 265-268

2020

0,5
ISSN 9866-

7357

224
nay, một số vấn đề đặt ra

Văn Lang, số 20, tháng 

3/2020, tr.13-19

2020
hội

0,25
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232
Văn hóa học đường và giải pháp khắc 

phục những hạn chế, tồn tại

Tạp chí giáo dục và xã hội, 

số đặc biệt kỳ 2 - tháng 

12/2019, 151 - 155

2019
Khoa học xã 

hội
0,5 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Khoa LLCT-PL

ISSN 1859 - 

3917

ThS. Vương Minh Hoài Khoa LLCT-PL

TS. Nguyễn Anh Tuấn Ban Giám Hiệu 

ThS. Phan Thanh Hoài Khoa LLCT-PL

234
Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp 

nhà nước

Tạp chí Quản lý nhà nước, 

số 290 tháng 3/2020, trang 

73-76

2020 Kinh tế 0,5 TS. Nguyễn Văn Sơn Khoa LLCT-PL
ISSN

2354 - 0761

235

Dạy - học môn Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin theo chuẩn CDIO tại trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

trang... 
2020 Kinh tế ThS. Nguyễn Thị Thọ Khoa LLCT-PL

ISSN

1859-0810

236
Thương mại hóa điện từ VN: Tìm kiếm 

cơ hội trong thách thức

Tạp chí con số và sự kiện số 

59, tháng 6/2020, trang 20-22
2020 Kinh tế 0,5 TS. Trần Thị Minh Trâm Khoa LLCT-PL

ISSN

0866-7322

237

Kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo của một số nước trên thế giới 

và gợi ý cho VN

Tạp chí kinh tế và dự báo 7, 

tháng 3/2020, trang 51-54
2020 Kinh tế 0,5 TS. Trần Thị Minh Trâm Khoa LLCT-PL

ISBN

0866-7120

238
Mooc: Phá vỡ biên giới vật lý của lớp 

học truyền thống

Tạp chí Cộng sản,- Chuyên 

san Hồ sơ sự kiện số 418, 

trang 28,29, tháng 3-2020

2020
Khoa học xã 

hội
ThS. Lê Thị Bích Thuận Khoa LLCT-PL

1265 

ISN0866-

7276

239
Cơ hội và những định hướng phát triển 

mới

Tạp chí Cộng sản,- Chuyên 

san Hồ sơ sự kiện số 424, 

trang 16,17, tháng 6-2020

2020
Khoa học xã 

hội
ThS. Lê Thị Bích Thuận Khoa LLCT-PL

1265 

ISN0866-

7276

2020 Kinh tế

Phát triển nhân lực chất lượng cao là 

chìa khóa giải quyết những thách thức 

của Cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 2, tháng 

04/2020, trang 150

0.5
ISSN

1859-3585
233
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240 Triết lý giáo dục của Hồ Chí Minh
Tạp chí Khoa học Xã hội 

Việt Nam, số 7, tháng 7/2020
Jul-05 Chính trị 0,75 ThS. Hoàng Thị Ngân Khoa LLCT-PL

ISSN

1013-4328

241 Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số Đặc biệt, tháng 4/2020.  tr 

19 - 22.

2020
Khoa học xã 

hội
ThS. Lê Thị Khánh Vân  Khoa LLCT-PL

ISSN 1859-

3585

242
Giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật 

về giáo dục trong các trường đại học

Tạp chí Nhân lực khoa học 

xã hội, số 6, tháng 6/2020.  tr 

77-85

2020 Luật 1 TS. Vũ Thị Hồng Vân  Khoa LLCT-PL
ISSN 0866-

756X

243

Cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề 

đặt ra đối với đào tạo nguồn nhân lực ở 

Việt Nam hiện nay

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 

219 kỳ 2, tháng 6/2020, 

tr.229-234

2020
Khoa học xã 

hội
ThS. Đỗ Thu Hằng Khoa LLCT-PL

ISSN

1859-0810

244 Nội hàm văn hóa bộ thủ tiếng Trung
Tạp chí Từ điển học & Bách 

khoa thư, số tháng 9/2019
2019

Ngôn ngữ 

học
1,0 TS. Nguyễn Thu Trà Khoa Ngoại Ngữ

ISSN1859-

3135

245
Các mô hình định danh cơ bản của thuật

ngữ cơ khí tiếng Việt

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời

sống, số 12 (292), tháng

12/2019, Trang 14-22

2019
Ngôn ngữ 

học
1,0 TS. Trần Ngọc Đức Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 0868-

3409

ThS. Phạm Mai Khánh Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Đỗ Thanh Loan Khoa Ngoại Ngữ

KHOA NGOẠI NGỮ

246

Khảo sát nhu cầu sử dụng tiếng Anh 

trong lĩnh vực Công nghệ thông tin qua 

góc nhìn của nhà tuyển dụng và người 

lao động

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời 

sống, Hội Ngôn ngữ học 

Việt Nam, số 11 (291)  2019, 

tháng 11/2019, trang 166-172

2019
Ngôn ngữ 

học
1,0

ISSN 0868-

3409
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ThS. Đinh Khắc Định Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Tuấn Hưng  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Đậu Thị Bích Loan Khoa Ngoại ngữ

ThS. Hoàng Thị Quỳnh Ngân Khoa Ngoại ngữ

249

Lỗi thường gặp trong dịch văn bản kỹ 

thuật Việt – Anh của sinh viên năm thứ 

tư tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Từ điển và Bách 

khoa thư, Viện Từ điển và 

Bách khoa thư Việt Nam, số 

4 (60), tháng 7/2019, trang 

115-120

2019
Ngôn ngữ 

học
1,0 ThS. Phạm Anh Tiến Khoa Ngoại ngữ

ISSN

1859-3135

ThS. Phạm Thị Bích Hảo Khoa Ngoại ngữ

ThS. Nghiêm Thị Thu Hà Khoa Ngoại ngữ

TS. Hoàng Ngọc Tuệ Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trần Thị Kim Huệ Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Lê Thị Thu Hương Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Phạm Ngọc Thanh Vân Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Vân Khánh Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Hoàng Thị Quỳnh Ngân Khoa Ngoại Ngữ

248

250

ICT use in teaching and learning 

English pronunciation for the first- year 

studnts at Hanoi Ubniversity of 

Industry. (Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy và học phát âm tiếng anh 

cho sinh viên năm nhất trường Đại Học 

CNHN)

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời 

sống, Hội Ngôn ngữ học 

Việt Nam, số 11 (291)  2019, 

tháng 11/2019, trang 132-137

2019
Ngôn ngữ 

học
1,0

ISSN 0868-

3409

Chiến lược học Tiếng Anh của sinh viên

năm thứ nhất khoa Du lịch trường Đại

học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Ngôn ngữ, Viện Hàn

lâm Khoa học xã hội Việt

Nam - Viện Ngôn ngữ học,

số 10-2019, trang 63-72

2019
Ngôn ngữ 

học 
1,0

ISSN

0866-7519

252

Investigation into the frequency of  

HOST activities in General English, 

student's book 2. for diploma students at 

Hanoi University of Industry

Tạp chí Quản lý Giáo dục, số  

 4A, trang 25-32
2019 Ngôn ngữ  

ISSN 1859 - 

2910

251

English language requirements at 

workplace for students of Tourism and 

Hospitality at public universities in 

Vietnam

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời 

sống, Hội Ngôn ngữ học 

Việt Nam, số 11 (291)  2019, 

tháng 11/2019, trang 148-165

2019
Ngôn ngữ 

học
1,0

ISSN 0868-

3409

247

Kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh của sinh 

viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh ở 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội.

Tạp chí Ngôn ngữ, số 7 

(362), tháng 07/2019, Trang 

55-67

2019
Ngôn ngữ 

học
1,0

ISSN 0866-

7519
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253

Tích hợp mô hình Học kết hợp và xu 

hướng BYOD tại Đại học Công nghiệp 

Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy và học Ngoại 

ngữ (trang 77-87)

2019 Ngôn ngữ ThS. Nguyễn Thị Vân Khánh Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Đình Thường                      Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa               Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Phú Thị Nhung Khoa Ngoại Ngữ

255
Some techniques to facilitate in-class 

timed writing

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời 

sống, Hội Ngôn ngữ học 

Việt Nam, số 11 (291)  2019, 

tháng 11/2019, trang 120-125

2019 Ngôn ngữ  1,0 ThS. Tạ Thị Bích Liên Khoa Ngoại Ngữ
ISSN 0868-

3409

ThS. Đinh Thị Bích Ngọc Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Vũ Thị Nhung  Khoa Ngoại Ngữ

TS. Trần Thị Duyên TT. Khảo thí

TS. Hoàng Ngọc Tuệ Khoa Ngoại ngữ

ThS. Bùi Thị Thu Giang Khoa Ngoại ngữ

ThS. Lê Thị Hương Giang Khoa Ngoại ngữ

ThS. Cao Thị Hải Hằng Khoa Ngoại ngữ

ThS. Vũ Thị Nhung Khoa Ngoại ngữ

258

Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp xây 

dựng sự tự tin trong học kỹ năng Nói 

Tiếng Anh cảu sinh viên không chuyên- 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và học, số kì 1, 

tháng 5, năm 2020, trang 99-

101

2020
Ngôn ngữ 

học
ThS. Trần Kiều Anh  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694

Tạp chí Nghiên cứu nước 

ngoài
2019

ISSN 2525-

2445

254

Kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên 

không chuyên ngữ Khoa Quản lý kinh 

doanh Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội

Ngôn Ngữ- Viện Hàn Lâm 

Khoa Học Xã Hội Việt Nam- 

Viện Ngôn Ngữ Học, 

No.11(366), pp.36-50, 2019

2019 Ngôn ngữ 1,0
ISSN 

0866-7519

256

Lồng ghép hoạt động đọc hẹp vào khóa 

học kỹ năng đọc chuyên sâu nhằm thúc 

đẩy động lực đọc của sinh viên

Tạp chí Khoa học ngoại ngữ, 

Trường đại học Hà Nội, số 

58/2019, tháng 10/2019, 

trang 52-63

2019 Ngôn ngữ 0.5
ISSN 1859-

2503

257

Đánh giá chương trình tiếng Anh 

chuyên ngành tại một trường Đại học 

của Việt Nam

Ngôn ngữ 1,0

Page 116



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Hoàng Thị Nhung Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Việt Nga  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích  Khoa Ngoại Ngữ

CN. Nguyễn Đức Long Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trần Thị Chi Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Hoàng Thị Thao  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Chung Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Hoàng Thị Hương Giang Khoa Ngoại Ngữ

263

Ảnh hưởng của sự lo lắng đến kĩ năng 

nói của sinh viên năm thứ nhất trường 

ĐHCN Hà Nội

Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 

211, kỳ 2 tháng 2/2020, trang 

55-57

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Nguyễn Thị Chung  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859- 

0810

264

Nâng cao kỹ năng thế kỷ 21 cho sinh 

viên học tiếng Việt thông qua phương 

pháp học dự án

Từ điển học và bách khoa 

thư , số 03 tháng 5/2020, 

trang 112-116

2020
Ngôn ngữ 

học 
1 ThS. Đỗ Huyền Cư  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

3135

265

Một số biện pháp cải thiện kỹ năng viết 

cho sinh viên năm thứ nhất ngành Công 

nghệ hóa môi trường của trường Đại 

học công nghiệp Hà Nội

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

số kỳ 1, tháng 06/2020, trang 

102-104

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Nguyễn Thị Điệp  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694

261

260

Một số kiến nghị nâng cao chất lượng 

dạy - học môn biên phiên dịch tiếng 

Hàn Quốc.

Tạp chí  Dạy và học , tháng 

06/2020, trang 25-27
2020

Ngôn ngữ 

học

Ngôn ngữ 

học

ISSN 1859-

2694

262

Sự logic và mạch lạc trong các bài viết 

của sinh viên học môn Tiếng Anh Điện-

Điện tử 1 tại trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Dạy và học ngày nay 

(trang 88-89 số kỳ 2 tháng 3 

năm 2020), trang 88-90

2020
Ngôn ngữ 

học

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

tháng 7/2020
259

ISSN 1859-

2694

ISSN 1859 - 

2694

ISSN 1859-

2694

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

dạy và học môn Phát âm tiếng Hàn 

Quốc tại trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội

Một số hoạt động giúp cải thiện phát âm 

tiếng Anh thông qua ngữ liệu văn học 

cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh 

trường Đại học công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay, số tháng 6/2020, trang 

44-46

2020

2020
Ngôn ngữ 

học
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ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Dịu Khoa Ngoại Ngữ

267
 Một vài đề xuất tăng hiệu quả giờ học 

nói tiếng Anh cho sinh viên 

Tạp chí Dạy và Học ngày 

nay, kỳ 2, tháng 04/2020, 

trang 15-17

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Nguyễn Thị Dịu Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694

TS. Trần Ngọc Đức Khoa Ngoại Ngữ

 ThS. Lê Thị Hương Thảo Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trần Thị Dung Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Huyền Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Minh Thảo  Khoa Ngoại Ngữ

Nguy  ễn Thị Tâm Trang  Trường khác

ThS. Hoàng Thị Quỳnh D  ương  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Cao Thị Hải Hằng Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Bùi Thị Thu Giang Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh Khoa Ngoại Ngữ

272

Thực trạng và một số giải pháp nâng 

cao chất lượng dạy học kỹ năng viết cho 

sinh viên chuyên ngữ, trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và Học ngày 

nay, số kì 1, tháng 5/2020, 

trang 107-109

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Hồ Thị Bạch Mai  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694

Tạp chí Dạy và Học ngày 

nay, kỳ 2, tháng 05/2020, 

trang 52-54

2020
Ngôn ngữ 

học 

271

Áp dụng dự án tạp chí trong dạy học 

biên dịch cho sinh viên chuyên ngành 

ngôn ngữ Anh 

Tạp chí Ngôn ngữ và đời 

sống, số 5, 2020, trang 154-

158  

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0

ISSN 0868-

3409

ISSN 2525-

2445

270

Sử dụng ứng dụng Trello để tăng tính 

hiệu quả trong hoạt động làm bài tập 

nhóm của sinh viên trong môn Biên dịch

Tạp chí Khoa học Ngoại 

ngữ, số 62, Quý II, năm 2020
2020

Ngôn ngữ 

học 
0,5

1,0

 Một vài giải pháp nâng cao kỹ năng 

viết thông qua kỹ năng đọc cho sinh 

viên.

266
ISSN 1859-

2964

268

Một số kỹ thuật sửa lỗi nói tiếng Anh 

trong môi trường học kết hợp cho sinh 

viên không chuyên 

Tạp chí Từ điển học và Bách 

khoa thư, số 04 tháng 

07/2020

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0

ISSN 1859-

2503

ISSN 1859-

3135

269

Shadowing and Interpreting 

Performances of English-Majored 

Students

Tạp chí Nghiên cứu nước 

ngoài, số 1, tập 36, trang 129-

141

2020
Ngôn ngữ 

học 
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273

Các phương thức chữa lỗi trong giờ dạy 

nói tiếng Anh cho sinh viên ngành Kĩ 

thuật Điện, Điện tử ở trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và học ngày nay 

(trang 83-85 số kỳ 2 tháng 4 

năm 2020)

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Hoàng Thị Hương Giang Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859 

2694

ThS. Lê Thị Hương Giang Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Lê Thị Hương Thảo  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trịnh Thị H  ương Giang  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Quý Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trịnh Thị H  ương Giang  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Quý Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Minh Hà Khoa Ngoại Ngữ

TS. Nguyễn Thị Hương  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Ngô Thị Minh Hải Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Lê Đức Hạnh Khoa Ngoại Ngữ

279

Kinh nghiệm thành lập và duy trì câu 

lạc bộ tiếng Anh tại Khoa Ngoại Ngữ, 

trường Đại học công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí thiết bị giáo dục,  kỳ 

1 tháng 4/2020, trang 72-74 
2020

Ngôn ngữ 

học 
ThS. Đỗ Thị Hạnh  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

0810

ThS. Lê Đức Hạnh Khoa Ngoại Ngữ

274

Các yếu tố ánh hưởng đến việc học kĩ 

năng nghe tiếng Anh trong môi trường 

học kết hợp của sinh viên đại học 

(Affective factors involved in English 

listening blended learning at higher 

education)

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời 

sống, Hội Ngôn ngữ học 

Việt Nam, số Số 5a(297)-

2020, tháng 5/2020, trang 37-

44

276

Nâng cao kĩ năng thuyết trình tiếng Anh 

của sinh viên khoa Cơ khí tại trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

số kì 2, tháng 4/2020, trang 

94, 80. 

2020
Ngôn ngữ 

học 

ISSN 1859 - 

2694

277

Using TEDtalks as an authentic material 

to initiate debates in speaking lessons 

for English Majored students

Ngôn ngữ và Đời số (số 

tháng 5/2020)
2020

Ngôn ngữ 

học 
1,0

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0

ISSN 0868-

3409

275

Một số hoạt động dạy từ vựng tiếng Anh 

qua các trò chơi cho sinh viên ở trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

số kì 2, tháng 3/2020, trang 

100, 101, 102.

2020
Ngôn ngữ 

học 

ISSN 1859 - 

2694

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0

ISSN 2525-

2445

280

Thực trạng và một số giải pháp nhằm 

thúc đẩy môi trường học tập ảo (VLE)  Tạp chí Dạy và học, kỳ 2 
2020

Ngôn ngữ  ISSN 1859-

ISSN 0868-

3409

278

Effects of dictogloss on non-English 

majored undergraduates' listening 

comprehension

Tạp chí Nghiên cứu nước 

ngoài, tập 36, số 3,
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ThS. Trần Thị Thu Yến  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Tr  ần Thị Kim Hiếu  Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trần Yến Vân  Khoa Ngoại Ngữ

282

 Kết hợp chữa bài viết theo cặp với trao 

đổi trực tiếp nhằm cải thiện khả năng 

viết đoạn văn của sinh viên không 

chuyên trường Đại học công nghiệp Hà 

Nội 

Tạp chí Dạy và Học Ngày 

nay, Kì 2, tháng 5/2020, 

trang 113-115

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Dương Thị Thanh Hoa  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694 

TS. Phan Huy Hoàng  Khoa Ngoại Ngữ

Đào Văn Lưu Trường khác 

ThS. Dương Thị Kim Huệ Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Hoàng Thị Thanh Huyền Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thanh Hương Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trịnh Thị Ngọc Trinh Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Hoàng Minh Hường Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thanh Hương Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trịnh Thị Ngọc Trinh Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Hoàng Minh Hường Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Đỗ Thị Huyền Khoa Ngoại Ngữ

280
đối với sinh viên không chuyên trường 

Đại học công nghiệp Hà Nội 

tháng 06/2020, trang 96-99
2020

học  2694

281

Đánh giá việc sử dụng chiến lược ghi 

nhớ để học tiếng Anh tại trường Đại học 

Công Nghiệp Hà Nội

Tạp chí Từ điển học và Bách 

khoa thư- Viện Hàn Lâm 

khoa học và xã hội Việt 

Nam, số 03 tháng 05/2020, 

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0

ISSN 1859-

3135

283
Tầng lớp đáy trong tiểu thuyết "Cao 

Hứng" của Giả Bình Ao

Tạp chí Nghiên cứu Trung 

Quốc, số 1(221), trang 54 - 

60

2020
Ngôn ngữ 

học 
0,25

ISSN 0868-

3670

284

Using pictures to increase interest for 

students in speaking lessons at a 

Vietnamese university

Social Science and 

Humanities Journal, Vol.4, 

Issue 3, pp.1815-1819

2020
Ngôn ngữ 

học 

ISSN 2456-

2653

285
Dạy học tiếng Nhật trong trường phổ 

thông hiện nay: thực trạng và triển vọng

Tạp chí giáo dục và xã hội, 

số tháng 05/2020, trang 84-87
2020

Ngôn ngữ 

học 

ISSN 1859-

3917

286
Một số yếu tố văn hóa trong dạy học 

tiếng Nhật ở trường phổ thông hiện nay 

Tạp chí giáo dục và xã hội, 

số tháng 05/2020, trang 57-60
2020

Ngôn ngữ 

học 

ISSN 1859-

3917

287

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động nhóm trong giảng dạy kỹ năng nói 
Tạp chí dạy và học ngày nay, 

số kì 2, tháng 3/2020, trang  2020
Ngôn ngữ  ISSN 1859 - 
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bằng Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Đỗ Thị Huyền Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bằng Khoa Ngoại Ngữ

289
Sử dụng Kahoot! trong dạy tiết ôn tập từ 

vựng và ngữ pháp tiếng Anh

Tạp chí Từ điển học & Bách 

khoa thư, số tháng 5/2020, 

trang 126-130

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0 ThS. Hà Thị Huyền  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859 - 

3135

290

Xu hướng ứng dụng phương pháp đào 

tạo trực tuyến trong bối cảnh đào tạo đại 

học tại Việt Nam

Tạp chí kinh tế châu á  thái 

bình dương, số 567 tháng 

06/2020

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Lê Xuân Huyền  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 0868-

3808

ThS. Đỗ Thanh Loan Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Phạm Mai Khánh Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Nguyễn Thị Loan Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Võ Mai Đỗ Quyên Khoa Ngoại Ngữ

293
Difficulties and solutions in the process 

of Blended learning at unversities

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

số kì 2, tháng 5/2020, Trang 

46-48

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Nguyễn Thị Lan  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859 - 

2694

294
Cách khắc phục một số lỗi phát âm 

tiếng Anh phổ biến"

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

số kỳ 1, tháng 06/2020, trang 

53-55

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Nguyễn Thị Phương Lan  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859 - 

2694

287
tiếng Anh tại Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội.

số kì 2, tháng 3/2020, trang 

105,106,134

2020
học  2694

288

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực và 

một số giải pháp thúc đấy động lực học 

tập của sinh viên năm thứ nhất Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

số kì 2, tháng 3/2020, trang 

93,94,95

2020
Ngôn ngữ 

học 

ISSN 1859 - 

2694

291

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của 

việc học tiếng anh trực tuyến trong giáo 

dục đại học 

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời 

sống, Hội Ngôn ngữ học 

Việt Nam,

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0

292

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc 

dạy kỹ năng nói tiếng Anh: nghiên cứu 

tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời 

sống, Hội Ngôn ngữ học 

Việt Nam, số 3 (295)  2020, 

tháng 03/2020, trang 95-100

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0

ISSN 0868-

3409
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295
Hình ảnh biểu trưng của từ "sông" trong 

tục ngữ ca dao Việt Nam

Tạp chí Từ điển học & Bách 

khoa thư, số tháng 1/2020 

trang 83-90

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0 TS. Nguyễn Thị Lê  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

3135

296

Dạy trợ từ tiếng Việt cho người nước 

ngoài ở trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay ,  kỳ 2 tháng 05/2020, 

trang 93-95

2020
Ngôn ngữ 

học 
TS. Hà Thị Hồng Mai  Khoa Ngoại Ngữ ISSN 1859-2694

297
Giải pháp giúp người nước ngoài học 

tiếng Việt đạt mức độ thành thạo 

Tạp chí Thiết bị giáo dục , kỳ 

2 tháng 05/2020, trang 58-60
2020

Ngôn ngữ 

học 
TS. Hà Thị Hồng Mai  Khoa Ngoại Ngữ ISSN 1859-8010

298
Phương thức phụ tố thể hiện kính ngữ 

tiếng Nhật

Tạp chí Từ điển và Bách 

khoa thư, Viện Từ điển và 

Bách khoa thư Việt Nam, số 

2 (64), tháng 3/2020, trang 

119-124

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0 ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga  Khoa Ngoại Ngữ ISSN 1859-3135

299

Thiết kế bài học từ vựng trên website 

Quizlet.com để giúp sinh viên không 

chuyên trường Đại học Công nghiệp Hà 

nội ôn tập từ vựng

Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

213, kỳ 2 tháng 3, trang 62-

65

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Vũ Thị Phương Thoa  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

0810

300

Triển khai hoạt động nói theo nhóm để 

tăng cường khả năng nói cho sinh viên 

tiếng Anh Điện-Điện tử 4. 

Tạp chí Dạy và Học ngày 

nay, số 02 tháng 04/2020, 

trang 54-56

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2964

 ThS. Nguyễn Thị Hà Thủy Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Phạm Thị Trang  Khoa Ngoại Ngữ

302

Dạy kỹ năng nói tiếng Anh thông qua 

các video cho sinh viên năm 1 ngành Ô 

tô tại Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội

Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 

216 kỳ 1, tháng 5/2020, trang 

69-85

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Nguyễn Văn Toàn  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

0810

301

Khảo sát các bộ kiện trong bảng chữ 

Hán khung trình độ Hán Ngữ sơ cấp và 

giải pháp giảng dạy

Tạp chí từ điển học và bách 

khoa thư ( thuộc viện Hàn 

Lâm khoa học xã hội Việt 

Nam) số 4 (66) tháng 7.2020

2020
Ngôn ngữ 

học 
1,0

ISSN 1859-

3135
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303

Thực trạng và một số giải pháp nâng 

cao việc học từ vựng đối với sinh viên 

không chuyên trường đại học công 

nghiệp Hà Nội

 tạp chí Dạy và Học ngày 

nay kỳ 1 tháng 6 năm 2020 

trang 92-94

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Trần Huyền Trang  Khoa Ngoại Ngữ

ISNN 1859-

2694

304
Hiệu quả của khóa học kết hợp trong 

mối tương quan giữa các nhân tố

Tạp chí Dạy và Học 

Ngày nay, số kỳ 2 tháng 

06/2020

2020
Ngôn ngữ 

học 
CN. Nguyễn Thị Vân Khoa Ngoại Ngữ

ISNN 1859-

2694

305

Nâng cao hiệu quả của các hoạt động 

dạy học theo phương pháp giao tiếp 

trong các lớp học tiếng anh tại trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và Học 

Ngày nay, số kỳ 2 tháng 

06/2020, trang 72-74

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Trần Yến Vân  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694

306

Một số cách thức áp dụng đường hướng 

giao tiếp trong các giờ học nói tiếng 

Anh cho sinh viên không chuyên tại 

trường Đại học công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Dạy và Học ngày 

nay, số tháng 07/2020
2020

Ngôn ngữ 

học 
ThS. Lê Đức Hạnh  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694

307

Kỹ thuật sửa bài chéo và kỹ năng viết 

tiếng Anh của sinh viên không chuyên 

ngữ

Tạp chí Dạy và Học ngày 

nay, số kì 1 tháng 06/2020, 

trang 68-71

2020
Ngôn ngữ 

học 
ThS. Vũ Thị Mẫu  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694

TS. Trần Ngọc Đức Khoa Ngoại Ngữ

TS. Bùi Thị Ngân Ban Giám Hiệu 

309

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng giảng dạy tiếng Anh cho sinh 

viên Khoa công nghệ ô tô tại trường Đại 

học công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

tháng 07/2020
2020

Ngôn ngữ 

học 
ThS. Đỗ Thị Huyền  Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2694

310

Nghiên cứu thực trạng việc kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh 

khi áp dụng mô hình học kết họp tại một 

trường đại học ở Hà Nội 

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

tháng 07/2021
2020

Ngôn ngữ 

học 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Bằng Khoa Ngoại Ngữ

ISSN 1859-

2695

308

Nghiên cứu một số quan điểm về giảng 

dạy bậc đại học theo phương thức học 

kết hợp (blended learning)

Tạp chí giáo dục và xã hội, 

số 110 (171), tháng 05/2020, 

trang 58-62

2020
Ngôn ngữ 

học 
0,5

ISSN 1859-

3917

Page 123



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa QLKD

ThS. Trần Quang Việt Khoa QLKD

TS. Mai Thị Diệu Hằng Khoa QLKD

TS. Trần Thị Hoa Khoa QLKD

TS. Đào Thị Bình Đại học Hà nội

TS. Bùi Thị Thu Loan Khoa QLKD

TS. Thân Thanh Sơn Khoa Du lịch

TS. Bùi Thị Thu Loan Khoa QLKD

TS. Đỗ Hải Hưng Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Minh Phương Khoa QLKD

ThS. Chu Thị Thúy Hằng Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Phương Anh Khoa QLKD

KHOA QLKD

311

Kinh nghiệm tăng cường huy động vốn

cộng đồng từ khách hàng của doanh

nghiệp vừa và nhỏ, những cơ hội, thách

thức trong triển khai tại Việt Nam.

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2020
Tài chính 

Ngân hàng
0,5

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

313

Nhận diện các yếu tố tài chính dự báo

nguy cơ phá sản của các doanh nghiệp

vừa và nhỏ trên địa bàn Hà nội

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019 Kinh tế 0,5

Hội thảo

quốc gia,

NXB tài

chính.

ISBN: 978-

604-79-

2135-5

314

Nghiên cứu ảnh hưởng của tinh thần

doanh nhân đến hiệu quả kinh doanh

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên

địa bàn Hà nội

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019 Kinh tế 0,5

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

Hội thảo

quốc gia,

NXB LĐ-

XH, ISBN

978-604-65-

4721-1

312
Phát triển bền vững các doanh nghiệp

thực phẩm niêm yết

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019 Kinh tế 0,5

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

315
Trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam: Giải

pháp cho sự phát triển bền vững

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019 Kinh tế 0,5

Hội thảo

quốc gia,

NXB LĐ-

XH, ISBN

978-604-65-

4721-1

316

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến

ROE của các công ty chứng khoán

thành viên Sở giao dịch chứng khoán tại 2019 Kinh tế 0,5

Hội thảo

quốc gia,

NXB LĐ-
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Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 
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Điểm 
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được 
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(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Nguyễn Thị Ngân Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Minh Phương Khoa QLKD

TS. Trần Thị Hoa Khoa QLKD

ThS. Chu Thị Thúy Hằng Khoa QLKD

ThS. Trần Quang Việt Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Thị Ngân Khoa QLKD

319

Các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết giữa

doanh nghiệp và nông dân để phát triển

trong lĩnh vực trồng trọt tỉnh Thái Bình

Tạp chí kinh tế và dự báo,

Bộ kế hoạch và đầu tư số 06,

tháng 02/2019(688), trang

87-90

2019 Kinh tế 0,5 TS. Nguyễn Thị Thúy Khoa QLKD
ISSN

1859-3666

320

Rào cản khởi nghiệp của các startup việt 

nam trong thời kỳ cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019 Kinh tế 0,5 ThS. Vũ Huyền Trang Khoa QLKD

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

321

Mối quan hệ giữa chất lượng nhân lực 

và tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu ở 

Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019 Kinh tế 0,5 TS. Hà Thành Công Khoa QLKD

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

322

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành

công SPC: Nghiên cứu trường hợp các

doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt

Nam

Tạp chí Khoa học thương

mại, Trường Đại học

Thương mại, số 130, tháng

06/2019, trang 19-27

2019
Quản trị 

kinh doanh
1 TS. Phạm Việt Dũng Khoa QLKD

ISSN 1859-

3666

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

317

Tự chủ đại học ở một số quốc gia trên

thế giới và bài học kinh nghiệm cho

Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, 

Khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia 

Hà Nội

2019 Giáo dục 0,5

Hội thảo

quốc gia,

NXB LĐ-

XH, ISBN 

318

Nguồn lực tài chính cho khởi nghiệp

sáng tạo: Vai trò của quỹ đầu tư mạo

hiểm đối với các doanh nghiệp khởi

nghiệp ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2020
Tài chính 

Ngân hàng
0,5

Hội thảo

quốc gia,

NXB LĐ-

XH, ISBN

978-604-65-

4721-1

316 thành viên Sở giao dịch chứng khoán tại

Việt Nam hiện nay thông qua mô hình

Dupont

2019 Kinh tế 0,5
XH, ISBN

978-604-65-

4721-1
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Vũ Thị Phương Thảo Khoa QLKD

TS. Phạm Việt Dũng Khoa QLKD

TS. Ngô Văn Quang Khoa QLKD

GS.TS. Trần Minh Đạo ĐH KTQD

ThS. Bùi Thị Phương Hoa Khoa QLKD

325

Tài sản thương hiệu nhìn từ phía khách

hàng - Nghiên cứu thương hiệu làng

nghề lụa Vạn Phúc

Kinh tế và dự báo số 21- 

Tháng 7-2019
2019 Kinh tế 0,5 ThS. Vũ Thị Thu Hà Khoa QLKD

ISSN

1859-3585

326
Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh

hưởng đến hành vi mua ngẫu hứng 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 

số 21, trang 131
2019 Kinh tế 0,5 ThS. Nguyễn Thị Phương Anh Khoa QLKD

ISSN

1859-3585

ThS. Trương Thị Thùy Ninh  Khoa QLKD

TS. Lê Thùy Hương Đại học KTQD

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Thị Sinh BHXH Thạch Thất

ThS. Phạm Thị Trúc Quỳnh Khoa QLKD

ThS. Bùi Thị Hạnh Khoa QLKD

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

327

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng

đến sự hài lòng của khách hàng trong

ngành hàng thiết bị nhà bếp tại Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

2019 Kinh tế 1,0

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

328

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý

định tham gia bảo hiểm xã hội tự

nguyện của người lao động trên địa bàn

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

Khoa học và Công nghệ

(ĐHCN HN), Số 53/2019,

ISSN 1859-3585, trang 107-

112

2019 Kinh tế 0,5
ISSN: 0866-

7322

323

Khách hàng và ý định mua sản phẩm 

của doanh nghiệp khởi nghiệp trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019 Kinh tế 1,0

Thị trường nợ xấu tại Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

2019 Kinh tế 0,5

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

2019 Kinh tế 0,5

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

324
Tiêu thụ quần áo đã qua sử dụng: xu

hướng tiêu dùng tại Việt Nam

329
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Nguyễn Thị Hoa Khoa QLKD

TS. Nguyễn Hữu Cung Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Quang Huy Khoa QLKD

TS. Đỗ Hải Hưng Khoa QLKD

ThS. Nguyễn T Mai Hương Khoa Du lịch

332
Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại

tỉnh Quảng Ninh

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2020 Kinh tế 0,5 TS. Đỗ Hải Hưng Khoa QLKD

Hội thảo

quốc gia,

NXB LĐ-

XH, ISBN

978-604-65-

4721-1

TS. Trương Thị Thu Hương Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Khoa QLKD

TS. Lê Ba Phong  Khoa Du lịch

TS. Trần Ánh Phương Khoa QLKD

335

Thực trạng việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp ngành Quản trị văn phòng khoa 

Quản lý kinh doanh,Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Tâm lý học xã hội số 

08, 08-2019
2019 Tâm lý học 1 TS. Phạm Thị Kiệm Khoa QLKD

ISSN

0866-8019

TS. Nguyễn Thị Trang Nhung Khoa QLKD

Impacts of Investment Opportunities to

Dividend Signal

331

Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung

thành của khách hàng đối với thương

hiệu điện thoại Iphone tại Hà Nội

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội, số tháng 2

năm 2020

2020 Kinh tế 0,5

2019 Kinh tế 1

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

Kinh tế- 

Quản trị
0,5

ISSN: 0866-

7322

Vietnam’s Socio-Economic

Development, Vol 24 (1),

trang 58-70

2019 Kinh tế

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

336
Yếu tố tác động đến ý định tiếp tục sử

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam
978-604-65-

4721-1

330
Công nghiệp Việt Nam hướng tới nền

sản xuất thông minh

Tạp chí Con số và Sự kiện 

Số kỳ 1 - Tháng 10

Trang 12-14

2019 Kinh tế 0,5
ISSN: 0866 - 

 7322

0,5333

Lãnh đạo Chuyển đổi và Tổ chức học 

tập: Những tiền đề quan trọng để nâng 

cao khả năng đổi mới cho các doanh 

nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019

ISSN

0868-359X

334
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Tên Tạp chí/Kỷ yếu 
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Trần Quang Thắng Khoa QLKD

337

Thực trạng một số yếu tố tâm lý cần

thiết trong quá trình thực thi công việc

của công chức văn phòng uỷ ban nhân

dân cấp quận thành phố HNi

Tạp chí Giáo dục 2019 Tâm lý học 0,75 TS. Dương Đình Bắc Khoa QLKD
ISSN

0866-7476

338
Nghiên cứu nhân tố rào cản đối với khởi 

nghiệp ở Việt Nam trong xu thế hội nhập 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia,

Khoa QLKD, ĐHCN HN:

Cách mạng công nghệ lần

thứ tư: Khởi nghiệp và phát

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019
Kinh tế- 

Quản trị
0,5 TS. Hoàng Thị Hương Khoa QLKD

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

Hoàng Hải Ninh Học viện tài chính

Nguyễn Thị Quỳnh Nga Học viện tài chính

TS. Hoàng Thị Hương Khoa QLKD

340

Bức tranh chất lượng tín dụng của các 

ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn từ 

khía cạnh nợ xấu

Tạp chí Kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương, số 563, 

tháng 4 năm 2020, trang 99-

101

2020 Kinh tế 0,5 TS. Dương Thị Hoàn Khoa QLKD
ISSN

0868-3808

341

Thị trường bất động sản Việt Nam trong 

"cơn bão" Covid-19: Đón chờ lực bật 

mới

Tạp chí Con số và Sự kiện, 

Kỳ II, Số tháng 5, năm 2020, 

trang 18-21

2020 Kinh tế 0,5 ThS. Nguyễn Thị Hoa Khoa QLKD
ISSN 

0866-7322

TS. Nguyễn Hữu Cung Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung Khoa QLKD

342
Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu

thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát 

triển thương mại điện tử ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 

Khoa QLKD, ĐHCN HN: 

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

2019
Kinh tế- 

Quản trị
0,5

Hội thảo 

quốc gia, 

NXB LĐ-

XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

339

2019 Kinh tế 1
XH, ISBN 

978-604-65-

4721-1

ISSN 

1859-3585

336
dụng dịch vụ mạng xã hội

Cách mạng công nghệ lần 

thứ tư: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

Haui lần 4, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, tháng 

6, 2020

2020 Kinh tế 0,5
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

343
Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý cấp 

trung tại công ty cổ phần Bạch Đằng 6

Tạp chí Kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương, số 567, 

tháng 6/2020, trang 34-37

2020 Kinh tế 0.5 TS. Lê Đức Thủy Khoa QLKD
ISSN 

0868-3808

344
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp

Tạp chí Con số và Sự kiện, 

Kỳ 2, tháng 3/2020, trang 32-

34

2020 Nhân lực 0.5 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Khoa QLKD
ISN 0866-

7322

345
Dịch chuyển lao động quốc tế và những 

vân đề đặt ra cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á- 

Thái Bình Dương số tháng 2 

năm 2020

2020 Kinh tế  0,5 TS. Lê Thị Khánh Ly Khoa QLKD
ISSN

0868-3808

346

Tác động tích cực của đại dịch Covid 19 

tới hệ thống lao động - việc làm trên thế 

giới

Tạp chí Kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương, số 563, 

tháng 4/2020, trang 72-74

2020 Kinh tế 0,5 TS. Trần Ánh Phương Khoa QLKD
ISSN 

0868-3808

347
Giải pháp đối với nguồn nhân lực đào 

tạo nghề trước cuộc cách mạng 4.0

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái 

Bình Dương, số 562, tháng 

4/2020, trang 69-74

2020 Kinh tế 0,5 ThS. Nguyễn Phương Tú Khoa QLKD
ISSN 

0868-3808

348
Nguồn lực đổi mới phát triển giáo dục 

nghề nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí con số và sự kiện, 

tổng cục thống kê, bộ kế 

hoạch và đầu tư, năm thứ 58 - 

 kỳ II, tháng 09/2019, trang 

32-34

2019
Giáo dục 

nghề nghiệp
0,5 ThS. Bùi Thị Kim Cúc Khoa QLKD

ISSN

0866-7322

349

Tác động của công nghệ thông tin và

truyền thông đến tăng trưởng kinh tế ở

Việt Nam

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

Haui lần 4, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, tháng 

6, 2020

2020 Kinh tế 0,5 TS. Hà Thành Công Khoa QLKD
ISSN

1859-3585

Page 129



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

350
Xu hướng kinh doanh trong bối cảnh

cách mạng công nghiệp 4.0

Kỷ yếu hội thảo khoa học - 

Khám phá những mô hình 

kinh doanh sáng tạo, tháng 

5/2020, trang 148-154

2020 Kinh tế 0,5 ThS. Lê Thị Hải Khoa QLKD

351

Ngành hải sản Việt Nam trong bối cảnh

EU phạt thẻ vàng; Thách thức và một số

giải pháp

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 

số 35, tháng 12/2019, trang 

30-33

2019 Kinh tế 0,5 ThS. Đặng Thị Hiền Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Thu Hiền Khoa QLKD

ThS. Lê Thị Loan Khoa QLKD

TS. Vũ Đình Khoa Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Mai Anh Khoa QLKD

TS. Vũ Đình Khoa Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Mai Anh Khoa QLKD

ThS. Tống Long Giang Z199

TS. Vũ Đình Khoa Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Mai Anh Khoa QLKD

Ths. Trần Thanh Hà Bộ TT&TT

TS. Vũ Đình Khoa Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Mai Anh Khoa QLKD

Nghiên cứu vai trò hợp tác giữa trường

đại học và doanh nghiệp đối với khả

năng tuyển dụng của sinh viên sau khi

tốt nghiệp

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, P-ISSN 1859 -3585/E-

ISSN 1859 -3585, 53, 

08/2019

2019
Kinh doanh 

và quản lý
0,5

P-ISSN 

1859 -

3585/E-

ISSN 1859 -

3585

354

Nghiên cứu lòng trung thành của khách

hàng đối với sản phẩm quạt điện mang

thương hiệu PEC

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về 

"Cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt 

Nam" (trang 196 ÷ 222).

2020
Kinh doanh 

và quản lý
0,5

ISBN

978-604-65-

7421-1

356

Niềm tin, nhận thức trách nhiệm xã hội 

trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp 

với cơ sở đào tạo nhằm tạo cơ hội việc 

làm cho sinh viên tốt nghiệp

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

Haui lần 4, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, tháng 

6, 2020

2020
Kinh doanh 

và quản lý

352
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra

nước ngoài

Tạp chí Con số và sự kiện, 

số 2, tháng 2/2020, trang 16-

17

2020 Kinh tế 0,5
ISSN

0866-7322

353

355

Nghiên cứu những yếu tố tác động chia

sẻ kiến thức giữa các nhân viên kỹ thuật

tại Công ty công nghệ thông tin

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về 

"Cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4: Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt 

Nam" (trang 257 ÷ 275).

2020 0,5
Kinh doanh 

và quản lý

ISBN

978-604-65-

7421-1

0,5
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 
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Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Vũ Đình Khoa Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Mai Anh Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Thị Phương Liên Khoa QLKD

ThS. Mai Thị Châu Lan Khoa QLKD

359
Phát triển Ngân hàng xanh hướng tới

bền vững

Tạp chí Doanh nghiệp và

Đầu tư. Số tháng 6, trang 70-

71

2020 TC-NH 0,5 ThS. Đỗ Thị Ánh Nguyệt Khoa QLKD

TS. Mai Thị Diệu Hằng Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Thị Ngân Khoa QLKD

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường                     Học viện Tài chính

ThS. Nguyễn Phương Anh                Khoa QLKD

ThS. Lương Thị Thu Hằng Khoa QLKD

ThS. Hà Thị Kim Dung Khoa QLKD

363
Kinh nghiệm quốc tế về quản lý phát 

triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

Haui lần 4, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, tháng 

6, 2020

2020 Kinh tế 0,5 Ths. Nguyễn Thị Kim Liên Khoa QLKD
ISSN

1859-3585

ThS. Lương thị Thu Hằng Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh Khoa QLKD

TS. Nguyễn Mạnh Cường Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung Khoa QLKD

0,5
ISN1859-

4093

361

Yếu tố tác động đến hiệu quả kinh

doanh: Thực tiễn các Công ty chứng

khoán Việt Nam

Tạp chí Tài chính, Kỳ 1-

tháng 5/2020 (728), trang 44-

46

2020 Kinh tế

Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động

khởi nghiệp, trở thành doanh nhân của

nữ giới tại việt nam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, 

trường ĐH Công nghiệp Hà 

Nội. 318-328

ISSN 2615-

8973

364
Chủ động nguồn nguyên liệu cho sản

xuất trong nước, bài học từ Covid 19

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

Haui lần 4, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, tháng 

6, 2020

2020
Kinh doanh 

và quản lý
0,5

Tài chính

0,5

Tạp chí Con số Sự kiện

Kỳ I, tháng 4/2020 
2020 Kinh tế 0,5

365

358
Tranh chấp thương mại quốc tế - cần sự

chủ động của doanh nghiệp

Tạp chí Con số và sự kiện, 

số 563, kỳ 2 tháng 12/2019.
2019 Kinh tế 0,5

ISSN: 0866 - 

 7322

360

Mô hình kinh tế tuần hoàn: Định hướng

cho sự phát triển kinh tế bền vững ở

Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Tài 

chính Kế toán số 06 (203)-

2020

2020

357
Vốn xã hội ảnh hưởng đến đổi mới và

hiệu suất chuỗi cung ứng

ISSN

0866-7322

Tạp chí Con số và sự kiện, 

Kỳ I, Tháng 6/2020 

2020 Kinh tế 1,0

 ISBN: 978-

604-65-

4721-1

362
Một số ngành sản xuất kinh doanh sẵn

sàng vượt qua khủng hoảng
2020 Kinh tế 0,5

ISSN

0866-7322
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Mạnh Cường Khoa QLKD

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung Khoa QLKD

TS. Nguyễn Mạnh Cường Khoa QLKD

TS. Hà Thành Công Khoa QLKD

368
Chiến lược và sự đa dạng hoá trong tổ

chức

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, 

trường ĐH Công nghiệp Hà 

Nội. 318-328

2020 Kinh tế 1,0 TS. Cao Văn Trường Khoa QLKD

 ISBN: 978-

604-65-

4721-1

ThS. Phùng Thị Kim Phượng Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Thị Minh Huyền Khoa QLKD

370
Thị trường ô tô Việt Nam: sôi động 

những tháng cuối năm

Con số sự kiện, số kỳ I- 

11/2019, trang 31-33
2019 Kinh tế 0.5 ThS. Trần Thanh Tùng Khoa QLKD

ISSN 0866-

7322

371
Phát triển du lịch lễ hội tại chùa Tây 

Phương

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 

số 428, tháng 02/2020, trang 

77-78

2020

Triết học, 

chính trị, xã 

hội

0.5 ThS. Nguyễn Thị Tuyến Khoa QLKD
ISSN

0866-8655

372

Cải thiện môi trường kinh doanh tại 

Việt Nam: sức nóng từ nghị quyết 

02/2020

Tạp chí Con số và sự kiện, kì 

I -3/2020, trang 14-16
2020 Kinh tế 0,5 ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền Khoa QLKD

ISSN

0866-7322

373

Tăng cường năng lực cho ngành thép 

Việt Nam trong các tranh chấp thương 

mại

Tạp chí Con số và sự kiện, kì 

I -2/2020, trang 11-13
2020 Kinh tế 0,5 ThS. Nguyễn Thị Vân Anh Khoa QLKD

ISSN

0866-7322

ThS. Nguyễn Tiến Lợi Khoa QLKD

ThS. Nguyễn Quang Huy Khoa QLKD

Con số & Sự kiện, tạp chí 

của Tổng cục thống kê/ Bộ 

kế hoạch và đầu tư/ Năm thứ 

59-kỳ I - 3/2020

2020

ISSN

1859-3585

367

Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định

khởi nghiệp của nữ sinh viên: trường

hợp sinh viên đại học công nghiệp hà nội

366

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

Haui lần 4, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, tháng 

6, 2020

374

Nghiên cứu hành vi thuê nhà trọ của 

sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp 

Hà Nội.

Tạp chí Công Thương, số 

tháng 06/2020
2020

Tạp chí Công thương, Số 

tháng 06/2020

 Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ 

tại Việt Nam

Kinh Tế 0,5

Kinh tế-Xã 

Hội
0.5

ISSN 0866-

7322

Nhận diện các dịch vụ công hỗ trợ các

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
2020 Kinh tế 0,5

ISSN: 0866-

7756

2020 Kinh tế 0,5
ISSN: 0866-

7756

369
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

375

Lãnh đạo đạo đức và hành vi nói của 

nhân viên dưới tác động trao đổi lãnh 

đạo thành viên và trao quyền

Hội thảo quốc tế: "Phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

Việt Nam trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0", trường Đại học tài 

chính-quản trị kinh doanh, 

trang 392-405 

2019 Kinh tế 1 TS. Nguyễn Thị Trang Nhung Khoa QLKD

ISBN: 978-

604-79-

2247-5

376

Niềm tin và ý định mua hàng dưới tác 

động của mạng xã hội thương mại điện 

tử

Hội thảo khoa học quốc gia: 

"Kinh tế, kinh doanh và khoa 

học xã hội trong thời kỳ 

mới", Trường Đại học Thăng 

long, trang 149-154

2019 Kinh tế 1 TS. Nguyễn Thị Trang Nhung Khoa QLKD
ISBN: 978-

604-6714293

TS. Ngô Văn Quang Khoa QLKD

TS. Phạm Việt Dũng Khoa QLKD

Ths. Đỗ Thị Phương Nga Khoa QLKD

378
Việt Nam mở cửa đón làn sóng thoái 

vốn khỏi Trung Quốc

Tạp chí Con số và Sự kiện, 

Kỳ 2, tháng 6/2020, trang 11-

13

Tháng 

6/2020
Kinh tế 0,5 ThS. Nguyễn Chung Thủy Khoa QLKD

ISSN 0866-

7322

ThS. Nguyễn Anh Dũng Khoa Điện tử

TS. Bồ Quốc Bảo Khoa Điện tử

TS. Bồ Quốc Bảo Khoa Điện tử

ThS. Nguyễn Anh Dũng Khoa Điện tử

0,5
ISSN

1859-0810

KHOA ĐIỆN TỬ

379

380

Tách tín hiệu đa người dùng cho hệ

thống thông tin vô tuyến sử dụng khóa

dịch mã tuần hoàn.

Tạp chí Thiết bị Giáo dục số

đặc biệt tháng 11-2019

Trang 23 - 26

2019 Điện tử 0,5
ISSN

1859-0810

Kinh tế 0,52020377

Trách nhiệm xã hội và ý định mua của

khách hàng: Vai trò của uy tín và lòng

yêu thích thương hiệu - Nghiên cứu điển

hình các sản phẩm điện tử gia dụng tại

thị trường Hà Nội

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

Haui lần 4, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, tháng 

6, 2020

Ứng dụng FrFT và CHAOS trong bảo

mật ảnh.

Tạp chí Thiết bị Giáo dục số

đặc biệt tháng 11-2019

Trang 20-22

2019 Điện tử
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(tên, số, tập, trang)

Năm 
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bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Nguyễn Thị Thu Khoa Điện tử

PGS.TS. Trần Đức Tân
Phenikaa 

University

382

Nghiên cứu và thiết kế một hệ thống

nhúng đơn chip (SOC) trên nền tảng

công nghệ FPGA

Tạp chí Thiết bị Giáo dục số

đặc biệt tháng 10-2019

Trang 13-15

2019 Điện tử 0,5 ThS. Đào Thị Phương Mai Khoa Điện tử
ISSN

1859-0810

TS. Nguyễn Thị Diệu Linh Khoa Điện tử

Trần Việt Hùng Sinh viên

Phạm Minh Thái Sinh viên

TS. Nguyễn Thị Diệu Linh Khoa Điện tử

Vũ Hồng Dương Sinh viên

Nguyễn Thu Hằng Sinh viên

ThS. Trần Ngọc Đức
Trường Đại học 

SPKT Nam Định

ThS. Hà Thị Kim Duyên Khoa Điện tử

TS. Ngô Mạnh Tiến
Viện Vật Lý. Viện 

khoa học và công 

Ks. Nguyễn Như Chiến
Viện Vật Lý. Viện 

khoa học và công 

Ks. Đỗ Hoàng Việt
Viện Vật Lý. Viện 

khoa học và công 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Học viện kỹ thuật 

Quân sự

ThS. Phùng Chí Kiên
Viện tự đông hóa, 

Viện quân sự

383

Hệ thống điều khiển thiết bị điện gia

dụng bằng trợ lý ảo google assistant

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

2019 Điện tử 0,5

Nghiên Cứu Và Xây Dựng Phần Mềm

Xác Định Trạng Thái Đi Xe Máy Sử

Dụng Thuật Toán Học Máy Véc-Tơ Và

Cảm Biến Tích HợpTrên Điện Thoại

Kỷ yếu hội nghị quốc gia về

công nghệ thông tin và

truyền thông (REV-ECIT

2019), Trang 1 - 5

2019 Điện tử

Điện tử

381

ISBN

978-604-80-

4338-4

385

Tracking control for electro-optical 

system in vibration enviroment based on 

self-tuning fuzzy sliding mode control

Journal of Computer Science 

and Cybernetics

V.35, N.2 (2019), 185-196

2019 Kỹ thuật 0.5

Tạp chí tin 

học và điều 

khiển, ISSN 

1813-9663

https://doi.or

g/10.15625/1

813-

9663/35/2/1

2931

384

Quản lý điện năng tiêu thụ hộ gia đình

bằng công tơ số điện tử 1 pha có kết nối

Internet

Hội thảo Khoa học quốc gia 

lần thứ 8 - Công nghệ thông 

tin và ứng dụng trong các 

lĩnh vực - CITA 2019, p311-

318

2019
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 
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Lĩnh vực
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Hà Thị Kim Duyên Khoa Điện tử

TS. Ngô Mạnh Tiến
Viện Vật Lý. Viện 

khoa học và công 

TS. Phạm Văn Bạch Ngọc
Viện Cơ học, Viện 

Khoa học và công 

Ks. Nguyễn Mạnh Cường ĐHBKHN

TS. Nguyễn Đức Định ĐHBKHN

Ks. Phạm Tiến Dũng  ĐHBKHN

Ks. Trần Văn Mạnh ĐHBKHN

TS. Ngô Mạnh Tiến
Viện Vật Lý. Viện 

khoa học và công 
ThS. Hà Thị Kim Duyên Khoa Điện tử

Ks. Chu Ngọc Sơn HV Cao học

Ks. Nguyễn Hữu Thành HV Cao học

ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Trường Cao đẳng 

nghề Công nghệ 
TS. Ngô Mạnh Tiến

Viện Vật Lý. Viện 

khoa học và công 
Ks. Nguyễn Mạnh Cường

Viện Vật Lý. Viện 

khoa học và công 
ThS. Hà Thị Kim Duyên Khoa Điện tử

Phan Sỹ Thuần Sinh viên

Nguyễn Ngọc Hải Sinh viên

Trần Văn Hoàng Sinh viên

ThS. Nguyễn Văn Dũng CĐN CNC

ThS. Trương Thị Bích Liên Khoa Điện tử

ThS. Trần Đình Thông Khoa Điện tử

ThS. Bùi Thị Thu Hà Khoa Điện tử

ThS. Hà Thị Kim Duyên Khoa Điện tử

387

Mô hình nhà máy thông minh tiếp cận 

Công Nghiệp 4.0 Trên nền phần

cứng Misubishi phục vụ nghiên cứu và 

Đào Tạo

Hội nghị - Triển lãm quốc tế 

lần thứ 5 về Điều khiển và 

Tự động hoá. VCCA

paper 88

8/2019 Kỹ thuật 1

ISBN: 978-

604-95-

0875-2

388 Giám sát đ  ịnh vị, bản đồ hóa và điều hướng cho Robot tự h

Hội nghị Quốc gia lần thứ 

XXII  về Điện tử, Truyền 

thông và Công nghệ Thông 

tin

12/2020 Kỹ thuật

2019 Kỹ thuật 0.5
ISSN 

1859-3585

386

1

ISBN: 978-

604-

80-4338-4

Hội nghị - Triển lãm quốc tế

lần thứ 5 về Điều khiển và

Tự động hoá. VCCA

paper 15

8/2019 Kỹ thuật 1
ISBN: 978-

604-95-

0875-2

Trajectory Tracking Control Using 

Dynamic Surface Control Technique

For Car Driving Simulator

389
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát 

quá trình khoan gia cố nền đất yếu 

Tạp chí khoa học và Công 

nghệ. Đai Học Công Nghiệp 

Hà Nội
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

390

Xây dựng sơ đồ chữ ký số trên hệ mật 

mã dựa trên mã sử dụng phương pháp 

giải mã theo chuẩn syndrome

Tạp chí Nghiên cứu Khoa 

học & Công nghệ Quân sự, 

số 61, trang 88-93

2019 Điện tử 0.75 TS. Lê Văn Thái Khoa Điện tử
ISSN

1859-1043

ThS. Trần Đình Thông Khoa Điện tử

TS. Dư Đình Viên TT. ĐTSĐH

TS. Lê Thanh Hải
Viện Điện tử-Viện 

khoa học CNQS
TS. Phan Huy Anh

Viện Điện tử-Viện 

khoa học CNQS
ThS. Trần Hoàng Linh Bộ Công an

ThS. Trần Đình Thông Khoa Điện tử

TS. Dư Đình Viên TT. ĐTSĐH

TS. Lê Thanh Hải
Viện Điện tử-Viện 

khoa học CNQS

TS. Phan Huy Anh
Viện Điện tử-Viện 

khoa học CNQS

393

Thiết kế, mô phỏng cảm biến kiểu điện 

dung phát hiện vi hạt trong kênh dẫn 

lỏng định hướng ứng dụng trong y sinh

 Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ số 55 (tháng 12/2019), 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội

2019 Điện tử 0.5 TS. Nguyễn Đắc Hải Khoa Điện tử

ISSN:  0946-

7076  (print  

version), 

ISSN: 1432-

1858 

ThS. Hà Thị Kim Duyên Khoa Điện tử

ThS. Lê Mạnh Long Khoa Điện tử

SV. Nguyễn Đức Duy Sinh viên

SV. Phan Sỹ Thuần Sinh viên

SV. Nguyễn Ngọc Hải Sinh viên

SV. Nguyễn Thị Tú Uyên Sinh viên

TS. Ngô Mạnh Tiến Viện HLKHCNVN

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Quân sự số 63, trang 

95-101

Oct-19 Điện tử

392

Improve convergence speed for

optimzation of relay power problem

using Spectral technique in Multi-

antenna wireless transmission''

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Quân sự Số 63(Số đặc 

biệt), trang 39-51

Nov-19 Điện tử 0,75
ISSN

1859-1043

0,75
ISSN

1859-1043
391

Kỹ thuật tối ưu Nonsmooth hội tụ nhanh

đối với bài toán beamforming cho mạng

truyền dẫn vô tuyến đa anten

394
Nghiên cứu và phát triển hệ thống xe tự 

hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Kỷ yếu Hội nghị khoa học 

Haui lần thứ 4 tổ chức tháng 

06/2020

2020 Kỹ thuật 0.5
ISSN 

1859-3585
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TT Tên bài báo/báo cáo
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xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Hà Thị Kim Duyên Khoa Điện tử

ThS. Phạm Thị Thanh Huyền Khoa Điện tử

ThS. Đặng Cẩm Thạch Khoa Điện tử

SV. Nguyễn Duy Khánh Sinh viên

SV. Nguyễn Thảo Duy Sinh viên

TS. Phạm Thanh Sơn Viện HLKHCNVN

TS. Lê Văn Chung ĐH Thái Nguyên

TS. Nguyễn Tiến Kiệm Khoa Điện tử

TS. Nguyễn Tùng Linh Đại học điện lực

TS. Nguyễn Văn Tính Viện CNTT

TS. Hoàng Tùng Viện CNTT

ThS.  Nguyễn Hữu Thọ HV KTQS

ThS. Phạm Mạnh Hà Bộ TT&TT

ThS. Lê Thị Luận Viện KH&CN QS

ThS. Trần Thị Hường ĐHKTKTCN

ThS. Lê Thị Trang Khoa Điện tử

ThS. Nguyễn Thế Quang HV KTQS

ThS. Trần Quang Huy Viện KH&CN QS

ThS. Nguyễn Văn Hiếu Viện KH&CN QS

ThS. Đặng Việt Hùng Viện KH&CN QS

TS. Trịnh Xuân Long Viện KH&CN QS

ThS. Lê Thị Trang Khoa Điện tử

396

Designing a robust adaptive tracking 

controller considering actuator 

saturation for a wheeled mobile robot to 

compensate unknown slippage

0.75
ISSN

1859-1043

398

Một số giải pháp tính toán độ sai lệch 

tín hiệu trong các mô đun thiết bị đo cao

vô tuyến РВЭ của tên lửa Kh-35E.

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ quân sự, số 63, tháng 

04/2020, trang 90-97

2020

Kỹ thuật 

điều khiển 

& Điện tử

0.75
ISSN

1859-1043

Tạp chí tin học và điều khiển 

học
2020

Điều khiển 

và tự động 

hóa

0.5

DOI

10.15625/18

13-

9663/36/2/1

4807

397

ISSN 

1859-3586
395

Nghiên cứu, chế tạo hệ thống truyền 

năng lượng không dây dựa trên hiệu ứng 

cộng hưởng từ ở khoảng cách trung bình

Kỷ yếu Hội nghị khoa học 

Haui lần thứ 4 tổ chức tháng 

06/2020

2020 Kỹ thuật

Thiết kế mạch khôi phục dữ liệu và 

xung đồng hồ dải rộng, không sử dụng 

tần số tham chiếu, tốc độ dữ liệu liên 

tục sử dụng công nghệ CMOS 180nm.

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ quân sự, số 63, tháng 

10/2019, trang 46-58

2019

Kỹ thuật 

điều khiển 

& Điện tử

0.5
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Trần Đình Thông Khoa Điện tử

TS. Dư Đình Viên TT. ĐTSĐH

TS. Trần Hữu Toàn TT. ĐTSĐH

ThS. Trần Xuân Phương Khoa Điện tử

PGS.TS. Phạm Văn Bổng Ban Giám Hiệu

TS. Nguyễn Hồng Sơn TT. Cơ khí

TS. Nguyễn Chí Bảo P. Quản trị

ThS. Nguyễn Huy Kiên P. KHCN

ThS. Đặng Xuân Thao TT. Cơ khí

PGS.TS. Hoàng Văn Gợt Viện NC Cơ khí

PGS.TS. Phạm Đức Cường Viện CN HaUI

ThS. Chu Anh Tuấn TT. Cơ khí

ThS. Bùi Sơn Hải TT. Cơ khí

403

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

các trường đại học trước yêu cầu của

cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

kỳ 1 - tháng 03 năm 2020, từ 

trang 1 - trang 3

2020 Giáo dục 0,5 Vũ Đình Cứu TT. Cơ khí
    ISSN    

1859-0810

ISSN

0866-7056

401

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách 

và áp suất phun đến độ nhám bề mặt 

thép hợp kim 16Mn khi phun trên máy 

phun hạt mài

TT CƠ KHÍ

400

Nghiên cứu thiết kế - chế tạo silo lọc 

thô ứng dụng chế tạo thiết bị lọc cặn 

xăng, dầu theo nguyên lý thủy động lực 

học

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ số 54 Trường ĐH Công 

nghiệp HN, tr.32-35, 

2019 Cơ khí 0,5
ISSN

1859-3585

402

Xây dựng bài giảng công nghệ thực tế

ảo môn học bảo trì thiết bị - máy cơ khí

có áp dụng các phần mềm hỗ trợ, ứng

dụng vào việc giảng dạy tại Trung tâm

Cơ khí, Trường Đại học Công Nghiệp

Hà Nội

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 

12 năm 2019, từ trang 39 - 

trang 43

2019 Cơ khí 0,5

399

Tối thiểu tổng công suất phát trong 

mạng truyền dẫn vô tuyến đa ăng ten có 

chuyển tiếp ứng dụng kỹ thuật tối ưu 

spectral

Kỷ yếu Hội nghị khoa học 

Haui lần thứ 4 tổ chức tháng 

06/2020

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 53, tháng 

8/2019, trang 44-47

2019 Cơ khí 0,5
ISSN

1859-3585

2020 Điện tử 0.5
ISSN

1859-1043
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

PGS.TS. Phạm Đức Thắng Viện Vật liệu

ThS. Đỗ Trung Kiên Viện Vật liệu

ThS. Hồ Ngọc Hùng Viện Vật liệu

ThS. Đỗ Hồng Việt TT. Cơ khí

Phạm Đức Thắng, 
Viện Khoa học vật 

liệu

Nguyễn Trung Kiên
Viện Khoa học vật 

liệu

Ngô Huy Khoa
Viện Khoa học vật 

liệu

ThS. Nguyễn Trường Giang TT. Cơ khí

ThS. Đỗ Nguyên Hưng TT. HTDN

TS. Đỗ Mạnh Cường ĐHBKHN

PGS. TS Trần Trọng Minh ĐHBKHN

KS. Nguyễn Minh Hùng ĐHBKHN

ThS. Đỗ Nguyên Hưng TT. HTDN

TS. Đỗ Mạnh Cường ĐHBKHN

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy TT. TTTV

CN. Nguyễn Thị Tâm TT. TTTV

ThS. Đặng Quang Thạch TT. TTTV

ThS. Nguyễn Thị Tuyết TT. TTTV

ThS. Trần Thị Anh Đào TT. TTTV

CN. Phạm Thị Thu Hà TT. TTTV

0,5
ISSN

0866-7756

ISBN 978 - 

604 - 95 - 

0875 - 2

ISBN 978 - 

604 - 95 - 

0875 - 2

408

Xây dựng văn hóa ứng xử của sinh viên

(Nghiên cứu tại Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội)

2019

407

Thiết kế và triển khai mô hình thử

nghiệm bộ biến đổi chuyển mạch mềm

kiểu ARCP

Hội nghị - Triển lãm quốc tế

lần thứ 5 về Điều khiển và

Tự động hoá, 9 /2019

Hội nghị - Triển lãm quốc tế

lần thứ 5 về Điều khiển và

Tự động hoá, 9 /2019

2019
Tự Động 

Hóa
0,5

TT HTDN

2019
Tự Động 

Hóa
0,5

404
Nghiên cứu thăm dò khả năng tuyển nổi 

quặng đồng Niken Cao Bằng

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 54, tháng 

10/2019, trang 28-31

2020 Cơ khí 0.5
ISSN

1859-3585

406
Thiết kế và mô phỏng máy điện đồng bộ

từ thông dọc trục (AFPM)

TT TTTV

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý

nhân văn, số 3(26), tháng

9/2019, trang 55-60

Xã hội - 

Nhân văn
0,5

ISSN

2354-0648

409

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường

Đại học Công nghiệp Hà Nội góp phần

nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

Tạp chí Công Thương số 19 - 

 Tháng 10/2019
2019 Thư Viện

ISSN 1859-

3585
405

Nghiên cứu công nghệ khử lưu huỳnh

trong quặng sunfua đa kim hệ Ni-Cu-

Mg-C vùng Cao Bằng

Tạp chí Khoa học Công nghệ

trường ĐHCNHN, Số 53.

8/2019 ISSN 1859-3585.

8/2019 Cơ khí
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Hoàng Thanh Đức Viện CN HaUI

TS. Vũ Thị Cương Viện CN HaUI

TS. Nguyễn Thị Hương Khoa CN Hóa

TS. Hoàng Thanh Đức Viện CN HaUI

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

ThS. Trương Công Doanh Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền 
Viện CN Sinh học- 

Viện HLKH&CN 

TS. Vũ Thị Cương Viện CN HaUI

TS. Phạm Hương Quỳnh Viện CN HaUI

413
Mô phỏng ảnh hưởng của pin mặt trời 

áp mái tới hiệu quả năng lượng toà nhà   

Hội nghị khoa học HaUI lần 

thứ IV, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

2020 Điện 0,5 TS. Đặng Hoàng Anh Viện CN HaUI

414

Khai thác máy chủ tính toán hiệu năng 

cao (HPC) vào thiết kế tối ưu hiệu quả 

năng lượng toà nhà

Hội nghị khoa học HaUI lần 

thứ IV, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

2020 Điện 0,5 TS. Đặng Hoàng Anh Viện CN HaUI

Hà Xuân Linh
Đại học Thái 

Nguyên

TS. Phạm Hương Quỳnh Viện CN HaUI

Dương Thu Hà Sinh viên

Nguyễn Ánh Tuyết 
ĐH Y- Dược Thái 

Nguyên

Keomany Inthavong Sinh viên (Lào)

Đõ Trà Hương
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI)

trong nước sử dụng vật liệu ZnO chế tạo

bằng phương pháp hóa siêu âm

Tạp chí nông nghiepj và phát

triển nông thôm
2019 Hóa _MT 0,5

ISSN

1859-4581
415

412
Lựa chọn mô hình động vật thí nghiệm 

trong nghiên cứu Y Sinh học.

Kỷ yếu Ứng dụng Công nghệ 

Sinh học trong sản xuất 

Nông nghiệp - Thủy sản bền 

vững

2019 Nông nghiệp 0.5

ISSN

978-604-60-

3123-9

VIỆN CN HaUI

410

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện 

phản ứng đến hiệu suất tổng hợp dược 

chất thioguanine chống bệnh ung thư 

máu

Tạp chí Công nghiệp hóa 

chất, số tháng 09/2019, trang 

35-42

2019 Hóa học 0,5
ISSN

0866-7004

411

Nghiên cứu tách chiết polisaccarit trong 

sinh khối nấm Thượng Hoàng nuôi 

trồng theo phương pháp lên men

Tạp chí Công nghiệp hóa 

chất, số tháng 11/2019, trang 

32-41

2019 Hóa học 0,5
ISSN

0866-7004
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Phạm Hương Quỳnh Viện CN HaUI

Nguyễn Văn Hùng
sinh viên ĐHCN 

Thái Nguyên

TS. Vũ Thị Cương Viện CN HaUI

TS. Phạm Hương Quỳnh Viện CN HaUI

ThS. Đặng Văn Bính P. KHCN

Tiêu Xuân Hoàng Đại học Điện lực

PGS.TS. Vũ Minh Tân P. KHCN

TS. Nguyễn Ngọc Thanh Khoa CN Hóa

TS. Lê Thị Hồng Nhung Khoa CN Hóa

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng Viện CN HaUI

ThS. Nguyễn Xuân Cảnh Khoa CN Hóa

PGS.TS. Phạm Văn Đông P. KHCN

ThS. Nguyễn Huy Kiên P. KHCN

ThS. Hoàng Xuân Thịnh TT. Cơ khí

TS. Nguyễn Hồng Sơn TT. Cơ khí

TS. Nguyễn Hữu Phấn Khoa Cơ khí

 ThS. Nguyễn Mai Anh Khoa Cơ khí

ThS. Đỗ Ngọc Tú Khoa Cơ khí

ThS.  Nguyễn Văn Thành Cty Bơm Châu âu

417

416
Nghiên cứu hấp phụ Vr(VI)  trong môi 

trường nước bằng bã cà phê
Kỳ yếu hội nghị HaUI 2020 Hóa - MT 0,5 ISBN

Kỷ yếu hội thảo khoa học Ứng dụng

công nghệ sinh học trong sản xuất công

nghiệp - Thủy sản bền vững

Trường Đại Học Trà Vinh 2019 Sinh học

PHÒNG KH&CN

418
Sản xuất điện từ chất thải rắn - Tiềm 

năng ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ năng lượng, Trường 

Đại học Điện lực số 21, 

trang 66-80

2019 Năng lượng 0,5
ISSN 1859-

4557

419

Nghiên cứu tổng hợp felodipine bằng

phản ứng đa tác nhân sử dụng xúc tác

alumina sulfuric acid

Tạp chí Khoa học & Công

nghệ, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội, số 53, tháng

8/2019, trang 86-89

2019 Hóa học 0,5
ISSN

1859-3585

420

Nâng cao chất lượng bộ truyền bánh 

răng hành tinh bằng công nghệ thấm 

nitơ plasma

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

trường ĐHCNHN, Số 54, 

ISSN 1859-3585.

2019 Cơ khí 0.5
ISSN

1859-3585

Page 141



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng                      Khoa KTKT

ThS. Phạm Thị Hồng Diệp Khoa KTKT

Đặng Thị Hậu P. TTGD

422
Ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận

đến kỳ hạn nợ: Trường hợp tại Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 261-274

2019 Kinh tế 0.5 PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng                      Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng                      Khoa KTKT

TS. Hoàng Thị Việt Hà                  Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Văn Linh P. TC-KT

PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng                      Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Phương Anh Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên Khoa KTKT

425

Ảnh hưởng cuả nhân tố Hành vi chủ

động và Nhận thức vị thế cá nhân đến

Sự hài lòng của sinh viên và Hoà nhập

xã hội: Nghiên cứu tại Trường Đại học

Công nghiệp Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia,

"Cách mạng Công nghiệp lần

thứ tư: Những vấn đề đặt ra

với

nội dung và chương trình

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm

toán" ; 134

2019 Kinh tế 0.5

KHOA KTKT

Mã số 

ISBN: 978-

604-80-

4348-3 

ISBN: 978-

604-894-79-

58

ISBN: 978-

604-65-

4423-4

421
Sự phát triển của dữ liệu lớn có ảnh

hưởng đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán?

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia,

Việt Nam về kế toán, kiểm

toán – VCAA 2019, 27-40

2019 Kinh tế 0,5

423

Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng lợi

nhuận dến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu: thực 

nghiệm tại việt nam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với

nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 269-280

2019 Kinh tế 0,5

424

Tổng quan nghiên cứu mối quan hệ giữa

công bố thông tin phát triển bền vững

và hiệu quả kinh doanh của doanh

nghiệp

Kỷ yếu hội thảo quốc gia,

đáp ứng yêu cầu hội nhập

kinh tế quốc tế và cuộc cách

mạng công nghiệp 4.0, 668-

675

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)

Năm 

xuất 

bản

Lĩnh vực

Điểm 

tối đa 

được 

công 

nhận

Tác giả
(ghi rõ học hàm, học vị)

Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Nguyễn Phương Anh Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên Khoa KTKT

427

Đổi mới phương pháp dạy học kế toán 

tại Việt Nam trước tác động của cách 

mạng công nghiệp 4.0

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia
2019

Kế toán - 

Kiểm toán
0,5 ThS. Trần Thị Hằng Khoa KTKT

ISBN:978-

604-65-

4423-4

428

Ứng dụng Công nghệ thông tin và chi

phí không chính thức: Phân tích từ dữ

liệu PCI 2017

Kỷ yếu hội thảo quốc gia 

năm 2019 2019, cải thiện 

môi trường kinh doanh nâng 

cao năng lực cạnh tranh của 

việt nam trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4

2019 Kinh tế 0,5 ThS. Vương Thị Tuyên Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-79-

2135-5

TS. Đinh Thị Thanh Hải Khoa KTKT

TS. Đặng Thu Hà Khoa KTKT

TS. Đinh Thị Thanh Hải Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Liên Khoa KTKT

TS. Đặng Thu Hà Khoa KTKT

TS. Đinh Thị Thanh Hải Khoa KTKT

430

Giảng dạy môn học Nguyên lý kế toán 

cho sinh viên ngoài ngành kế toán, kiểm 

toán dựa trên chứcs năng cung cấp 

thông tin của kế toán: Nghiên cứu tại 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 80-88

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

431

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn 

trường của tân sinh viên kế toán - Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 98-108

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

426

Hệ thống thông tin kế toán quản trị tại 

một số quốc gia trên thế giới và bài học 

kinh nghiệm đối với Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 134

2019 Kinh tế 0.5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

429

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

của việc chuyển đổi sang kế toán trên cơ 

sở dồn tích tại các đơn vị hành chính sự 

nghiệp

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 306-317

2019 Kinh tế 0.5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Đặng Thu Hà Khoa KTKT

ThS. Đặng Thảo Hiền
ĐH Công nghiệp 

Việt Trì

ThS. Lê Thị Ngọc Mai Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Khoa KTKT

NCS.Hoàng Thị Kim Ưng Học viện tài chính

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Khoa KTKT

ThS. Lê Thị Ngọc Mai Khoa KTKT

435

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến

mức độ hài lòng của sinh viên về chất

lượng đào tạo chuyên ngành kế toán,

kiểm toán tại Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia 

Nghiên cứu và đào tạo Kế 

toán - Kiểm toán (Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4, 

những vấn đề đặt ra với nội 

dung và chương trình đào tạo 

ngành kế toán), 62 - 80

2019 Kinh tế 0,5 TS. Nguyễn Thị Lan Anh Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

432

Nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự lựa chọn chuyên ngành kế 

toán của người học 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: 

Nghiên cứu và đào tạo kế 

toán, kiểm toán: "Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư: 

Những vấn đề đặt ra với nội 

dung và chương trình đào tạo 

ngành kế toán, kiểm toán.", 

123-133.

2019 Kinh tế 0.5

ISBN: 978-

604-894-79-

59

Mã số 

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

434

Tác động của cách mạng công nghiệp

4.0 đến việc ứng dụng công nghệ thông

tin trong tổ chức hệ thống thông tin kế

toán tại các trường đại học kinh tế tài

chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia,

"Cách mạng Công nghiệp lần

thứ tư: Những vấn đề đặt ra

với nội dung và chương trình

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm

toán" ; 547-556

2019 Kinh tế 0,5

Mã số 

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

433

Đào tạo nhân lực kế toán kiểm toán đáp

ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp

4.0

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia,

"Cách mạng Công nghiệp lần

thứ tư: Những vấn đề đặt ra

với nội dung và chương trình

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm

toán" ; 196-206

2019 Kinh tế 0,5
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436

Sự thay đổi về vai trò của kế toán quản

trị trong cuộc cách mạng công nghiệp

4.0

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 524-539

2019 Kinh tế 0,5 TS. Nguyễn Thị Thanh Loan Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-894-79-

58

ThS. Vũ Thị Thanh Bình Khoa KTKT

TS. Nguyễn Thị Thanh Loan Khoa KTKT

ThS. Hoàng Thị Hương Khoa KTKT

438

Áp dụng dạy và thực hành theo chuẩn

mực BCTC quốc tế IFRS trong thời kỳ

cách mạng công nghiệp 4.0 tại các cơ sở

đào tạo kế toán kiểm toán

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia,

Kế toán - kiểm toán Việt

Nam trong bối cảnh cách

mạng công nghiệp 4.0 cơ hội

và thách thức 2019,NXB

Hồng Đức, 579-585

2019 Kinh tế 0,5 ThS. Lê Thị Thu Hương Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

439

Giải pháp liên kết đào tạo giữa nhà

trường và doanh nghiệp trong đào tạo kế

toán kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu

của cách mạng 4.0

Kỷ yếu hội thảo quốc gia," 

Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành kế toán, Kiểm 

toán"; 168-175

2019 Kinh tế 0.5 ThS. Lê Thị Thu Hương Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1

ThS. Lương Thị Hân Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền Khoa KTKT

437

Thực tập tốt nghiệp trong đào tạo sinh 

viên kế toán - kiểm toán: Góc nhìn từ 

phía doanh nghiệp

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 51-61

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4423-4

440

Nhận thức và định hướng của Sinh viên 

kế toán với Cách mạng công nghiệp 4.0: 

Nghiên cứu tại trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội.

Kỷ yếu hội thảo quốc gia," 

Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành kế toán, Kiểm 

toán"; 

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 
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TS. Trương Thanh Hằng Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Nga Khoa KTKT

TS. Trương Thanh Hằng Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Nga Khoa KTKT

443

Năng lực nghề nghiệp của kiểm toán nội

bộ và định hướng đào tạo sinh viên

ngành kiểm toán tại Việt Nam 

Kỷ yếu HTQG, Trường

ĐHCNHN, 2019, trang 33-42
2019

Kế toán, 

Kiểm toán
1 PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1

TS. Nguyễn Thị Hương Liên ĐHKT-ĐHQGHN

TS.Nguyễn Tố Tâm ĐH Điện lực

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga Khoa KTKT

445

Sự thay đổi trong khái niệm, chức năng

kiểm toán nội bộ và hướng đào tạo trong

các trường đại học Việt Nam

Kỷ yếu HTQG,  Trường 

ĐHKT TPHCM, 2019, trang 

252-260

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
1 PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-80-

4348-3

ThS. Cao Thị Huyền Trang Khoa KTKT

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga Khoa KTKT

442

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế

toán chất lượng cao trong thời kỳ hội

nhập cách mạng 4.0

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 228-239

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4423-4

444

Đổi mới giảng dạy kế toán dựa trên quy

trình tư duy thiết kế - Nghiên cứu tại

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc

gia Hà Nội 

Kỷ yếu HTQG,  Trường 

ĐHCNHN, 2019, trang 252-

260

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
1

ISBN: 978-

604-65-

4565-1

441

Đổi mới phương pháp giảng dạy kế toán

kiểm toán trước tác động của cách mạng

4.0

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 207-218

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-894-79-

58

446
Định hướng vận dụng kế toán trách 

nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam 

Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán, Số T11/2019, trang 28-

32.

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
1

ISSN 1859-

1914
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ThS. Trần Thị Thu Trang Đại học thương mại

ThS. Bùi Thị Thu Khoa KTKT

448

Ảnh hưởng của hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động đến khả năng sinh lời: Nghiên 

cứu thực nghiệm từ các công ty niêm 

yết tại Việt Nam

Kinh tế & Phát triển, số 267, 

trang 83-92
2019 Kinh tế 1 TS. Đậu Hoàng Hưng Khoa KTKT

ISSN: 1859-

0021

TS. Đậu Hoàng Hưng Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Viết Hà Khoa KTKT

TS. Hoàng Thị Việt Hà                  Khoa KTKT

ThS. Đào Thu Hà Khoa KTKT

451

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả

hoạt động của các doanh nghiệp trên địa

bàn Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia " 

Nghiên cứu  và đào tạo Kế 

toán - Kiểm toán cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư: 

Những vấn đề đặt ra với nội 

2019 Kinh tế 0.5 TS. Trương Thanh Hằng Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

452

Bàn về lý thuyết vòng đời sản phẩm và 

ứng dụng trong kế toán quản trị tại các 

doanh nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu HTQG, Trường ĐH 

Lao động - Xã hội, 2019, 

trang 525-535

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
1 ThS. Lê Thị Ngọc Mai Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4423-4

Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động 

đến khả năng thanh toán của các doanh 

nghiệp niêm yết

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 

HaUI, 557-567
2019 Kinh tế 0,5

 ISBN: 978-

604-946-

742-4

450
Tác động của khu công nghiệp đến phát

triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 228-239

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4423-4

447

Triển vọng ứng dụng công nghệ

BlockChain trong kế toán kiểm toán ở

Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia,

Cách mạng công nghiệp lần

thứ 4: Những vấn đề đặt ra

đối với nội dung và chương

trình đào tạo ngành kế toán -

kiểm toán; 373-386

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

449
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453
Phát triển bền vững du lịch tỉnh Điện 

Biên trong cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo quốc tế 2019 "Phát 

triển bền vững nguồn nhân 

lực và sản phẩm du lịch địa 

phương", 522-528

2019 Kinh tế 1 ThS. Lê Thị Ngọc Mai Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-80-

4091-8

454

Bàn về giải pháp tiết kiệm chi phí tuân

thủ pháp luật nhằm phát triển môi

trường kinh doanh, tăng cường năng

lưcj cạnh tranh cho Việt Nam trong thời

đại hội nhập và CMCN 4.0

HỘI THẢO KHOA HỌC 

QUỐC GIA Trường Đại học 

Tài chính - Quản trị kinh 

doanh, 2019, 141-149

2019 Kinh tế 1 ThS. Lê Thị Ngọc Mai Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-79-

2135-5

455 Gắn kết hành vi trong doanh nghiệp

Dạy và Học ngày nay, Tạp 

chí của TW Hội khuyến học 

Việt Nam, Kỳ 2-3/2019, 

Trang 231-233

2019 Kinh tế 0,25 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Khoa KTKT
ISSN 1859

2694

456
Các trung tâm trách nhiệm trong kiểm

soát quả lý của doanh nghiệp

Dạy và Học ngày nay, Tạp 

chí của TW Hội khuyến học 

Việt Nam, Kỳ 2-3/2019, 

Trang 263-265

2019 Kinh tế 0,25 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Khoa KTKT
ISSN 1859

2694

ThS. Phạm Thu Huyền Khoa KTKT

ThS. Đào Thị Nhung Khoa KTKT

TS. Đặng Thị Hồng Hà Khoa KTKT

458
Vận dụng IFRS vào kế toán TSCĐ trong

 các DN  ở Việt Nam

Tạp chí Công thương tháng 

6/2019, trang 448 - 452
2019 Kinh tế 0.5 ThS. Phạm Thu Huyền Khoa KTKT

ISSN 0866-

7756

ThS. Phạm Thu Huyền Khoa KTKT

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng Khoa KTKT

457

Đánh giá sự hài lòng của SV về chất

lượng giảng dạy các học phần kế toán

tài chính ở bậc Đại học - nghiên cứu

thực nghiệm tại ĐH CN Hà Nội

Kỷ yếu HTQG, Trường

ĐHCNHN, 2019, trang 240-

251

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

459

Ảnh hưởng của cơ cấu TSCĐ đến hiệu

quả kinh doanh trong các DN khai thác

khoáng sản khu vực phía Bắc

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

Việt Nam về kế toán, kiểm 

toán – VCAA, T12- 2019, 

668-682

2019 Kinh tế 0,5

Mã số

ISBN: 978-

604-80-

4348-3 
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ThS. Phạm Thu Huyền Khoa KTKT

ThS. Đào Thị Nhung Khoa KTKT

ThS. Đào Thị Nhung Khoa KTKT

ThS. Phạm Thu Huyền Khoa KTKT

462

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

tính để khám phá các nhân tố tác động 

đến tính hiệu quả của phương án đổi 

mới chương trình đào tạo kế toán theo 

hướng tiếp cận IFRS tại các trường đại 

học ở Việt Nam

Kỷ yếu HTQG, Trường ĐH 

Lao động - Xã hội, 

T12/2019, trang

2019
Kế toán - 

Kiểm toán
0,5 ThS. Phạm Thu Huyền Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa KTKT

ThS. Cao Thị Huyền Trang Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thu Hiền P. TTGD

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa KTKT

ThS. Trần Thị Nga Khoa KTKT

460

Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định

lựa chọn phần mềm kế toán của các DN

vừa và nhỏ trong bối cảnh cách mạng

công nghiệp 4.0 - nghiên cứu thực

nghiệm tại các DN vừa và nhỏ trên địa

bàn Hoài Đức - Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo quốc tế

trường Đại học Tài chính -

Quản trị kinh doanh Hưng

Yên, T11/2019 trang 301-312

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-79-

2247-5 

461

Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào

tạo đại học ngành kế toán trong bối cảnh

cách mạng công nghiệp 4.0 - Thực

nghiệm tại Đại học CN Hà Nội

Kỷ yếu HTQG, Trường

ĐHCNHN, 2019, trang 109 -

122

2019 Kinh tế 0.5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

463

Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực 

cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trên địa bàn thành phố hà nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 261-274

2019 Kinh tế 0.5

ISBN: 978-

604-894-79-

58

464

Cơ hội và thách thức đối với daonh 

nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cải thiện môi trường kinh 

doanh cạnh tranh của Việt 

Nam trong cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thức 4" ; 

2019 Kinh tế 0.5

ISBN: 978-

604-894-79-

2135-5
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465

Định hướng ứng dụng mô hình quản trị 

tinh gọn trong các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ logistics 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 261-274

2019 Kinh tế 0.5 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

ThS. Vũ Thị Thanh Bình Khoa KTKT

ThS. Hoàng Thị Hương Khoa KTKT

467

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của sinh viên ngành kế toán 

đối với hệ thống học trực tuyến tiếng 

Anh thương mại

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia: Hội thảo Việt Nam 

về Kế toán, kiểm toán 

(VCAA) lần 1 - Năm 2019, 

tr.505-511 , NXB thông tin 

và truyền thông

2019 Kinh tế 1,0 ThS. Vũ Thị Thanh Bình Khoa KTKT

ISBN 978-

604-80-

4348-3

Đỗ Đức Tài ĐH Lao động XH

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng Khoa KTKT

Đoàn Thị Nguyệt Ngọc ĐH Lao động XH

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng Khoa KTKT

Đỗ Đức Tài ĐH Lao động XH

470

Cách mạng công nghiệp 4.0 - năng lực

cạnh tranh, tiềm năng và rào cản đối với

các doanh nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu HTQG, trường Đại

học tài chính - quản trị kinh

doanh, 2019, trang 288-292

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
1 ThS. Nguyễn Thị Hải Ly Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-894-79-

2135-5

466

Đánh giá của sinh viên kinh tế về kiến 

thức huy động vốn trong khởi nghiệp 

kinh doanh tại Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc gia 

Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt 

Nam: Cơ hội phát triển bền 

vững, tr. 192-200, NXB Đại 

học lao động xã hội.

2019 Kinh tế 1,0

ISBN

978-604-65-

4482-1

468
Thảo luận về chuẩn mực báo cáo tài

chính quốc tế số 16 - thuê tài sản

Kỷ yếu hội thảo khoa học

Quốc gia: Đào tạo Kế toán -

Kiểm toán đáp ứng yêu cầu

hội nhập Kinh tế Quốc tế và

cuộc CMCN 4.0

Trang 321-326

2019 Kế toán 1

ISBN: 978-

604-65-

4423-4

469

Kế toán phát hành trái phiếu doanh

nghiệp nhìn từ góc độ tuân thủ IFRS về

công cụ tài chính

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 

Nghiên cứu và đào tạo Kế 

toán, Kiểm toán

Trang 581-588

2019 Kế toán 1

ISBN: 978-

604-65-

4565-1
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471

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

việc tổ chức kế toán trách nhiệm trong 

các doanh nghiệp: dữ liệu tại các đơn vị 

trực thuộc Tổng công ty bia, rượu, nước 

giải khát Sài Gòn

Tạp chí khoa học công nghệ, 

Số 55, T12/2019.
2019 Kinh tế 0.5 ThS. Cao Thị Huyền Trang Khoa KTKT

P-ISSN

1859-3585

TS. Nguyễn Hồng Chỉnh HV tài chính

ThS. Nguyễn Thị Quế Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Văn Linh P. TC-KT

TS. Đậu Hoàng Hưng Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Viết Hà Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Đức Quang Khoa KTKT

474

Đánh giá tính hữu hiệu kiếm soát nội bộ

của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt

Nam

Kỷ yếu HTQG, Trường

ĐHCNHN, 2019, trang 445-

455

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
0,5 ThS. Trịnh Viết Giang Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1

475
Kiểm toán nội bộ: Hàng rào bảo vệ cho

các doanh nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu HTQG, Trường

ĐHCNHN, 2019, trang 470-

477

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
0,5 ThS. Trịnh Viết Giang Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1

TS. Hoàng Thị Việt Hà                  Khoa KTKT

Vũ Thị Kim Anh ĐH Lao động XH

Kế toán, 

Kiểm toán
0,5

ISBN: 978-

604-65-

4423-4

476

Thực trạng hoạt động kiểm soát chất

lượng đầu ra của sinh viên ngành kế

toán - kiểm toán tại các trường Đại học

công lập Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" ; 22-32

2019 Kinh tế 0,5

ISBN: 978-

604-65-

4565-1

472

Kiểm toán trách nhiệm xã hội: trách 

nhiệm giải trình của doanh nghiệp đối 

với xã hội trong bối cảnh phát triển bền 

vững. Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt 

Nam

Kỷ yếu HTQG, Trường ĐH 

tài chính quản trị kinh doanh 

2019,trang 67

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
1

ISBN:978-

604-79-

2135-5

473

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới 

thời gian công bố báo cáo tài chính 

được kiểm toán của các công ty niêm 

yết trên thị trường  chứng khoán Việt 

Nam

Kỷ yếu HTQG, Trường ĐH 

Lao động - Xã hội, 2019, 

trang 

2019
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477
Phương pháp học kiểm toán dựa trên rủi

ro

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia

"Đào tạo Kế toán-Kiểm toán

đáp ứng yêu cầu hội nhập

kinh tế quốc tế và cuộc cách

mạng công nghiệp 4.0"

2019
Kế toán, 

Kiểm toán
0.5 TS. Giáp Đăng Kha Khoa KTKT

ISBN:978-

604-65-

4423-4

ThS. Vũ Thị Thanh Bình Khoa KTKT

ThS. Trần Quốc Hưng Khoa Du lịch

479

Xác định quan điểm đo lường chất

lượng thông tin kế toán- Áp dụng cho

các doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên

thị trường chứng khoán ở Việt nam

Tạp chí Công thương Số 16,  

tháng 8/2019, trang 256- 260
2019 Kinh tế 0.5 ThS. Đào Thị Nhung Khoa KTKT

ISSN 0866-

7756

480
Vai trò kế toán xanh trong xu thế phát 

triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

Kỷ yếu HTQG, Trường ĐH 

Lao động - Xã hội, T12/2019
2019

Kế toán - 

Kiểm toán
0,5 ThS. Đào Thị Nhung Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

481

Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố 

tác động đến tính trung thực của thông 

tin kế toán: áp dụng cho các doanh 

nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam

Tạp chí kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương T9/2019, 

trang 19-21

2019 Kinh tế 0,5 ThS. Đào Thị Nhung Khoa KTKT
ISSN 0868-

3808

482

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến

quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch 

của khách hàng cá nhân trên địa bàn

Thành Phố Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia, 

"Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ tư: Những vấn đề đặt ra 

với nội dung và chương trình 

đào tạo ngành Kế toán, Kiểm 

toán" 

2019 Kinh tế 0,5 TS. Trần Thị Thùy Trang Khoa KTKT

ISBN: 978-

604-65-

4565-1 

478

Nghiên cứu thực trạng yêu cầu công 

việc và những khuyến nghị về đào tạo 

nhân lực hướng dẫn viên du lịch tại các 

trường

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

"Phát triển bền vững nguồn 

nhân lực du lịch địa phương 

trong bối cảnh hội nhập và 

thúc đẩy khởi nghiệp"

2019 Kinh tế 1,0
ISSN 0866-

7438
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483

Ảnh hưởng của khả năng sinh lời và

tính thanh khoản đến giá trị doanh

nghiệp với cấu trúc vốn là biến trung

gian

Tạp chí Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương, số 565,

tháng 5/2020, trang 97-99

2020 Kinh tế 0,5 ThS. Vũ Thị Bích Hà Khoa KTKT
ISSN

0868-3808

ThS. Lê Thanh Huyền ĐH TM

ThS. Trần Thị Thu Trang ĐH TM

ThS. Bùi Thị Thu Khoa KTKT

485

Kiểm toán độc lập và dịch vụ phi kiểm 

toán tác động đến khoảng cách kỳ vọng 

kiểm toán trong ngành tài chính ngân 

hàng 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay  2020 Kiểm toán  0.25 ThS. Phạm Thúy Hà Khoa KTKT 1859-2694

486

Vai trò của giáo dục kiểm toán đối với

khoảng cách kỳ vọng kiểm toán tại Việt

Nam 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay  2020 Kiểm toán  0.25 ThS. Phạm Thúy Hà Khoa KTKT 1859-2694

487

Dạy học kết hợp trong trường đại học:

một hình thức dạy học tất yếu trong thời

kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương, số 561,

tháng 03/2020, trang 22-24

2020 Giáo dục 0,5 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa KTKT
ISSN

0868-3808

488

Nghiên cứu đặc điểm hoạt động sản

xuất kinh doanh điện ảnh hưởng đến tổ

chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí

và kết quả kinh doanh tại các tổng công

ty ĐL phía Bắc VN

Tạp chí Nghiên cứu tài chính

kế toán, Học viện tài chính,

số 12, tháng 12/2019, trang

32-36

2019 Kế toán 0,5 ThS. Trần Thị Nga Khoa KTKT
ISSN

1859-4093

489

Bàn về phương pháp tính doanh thu

điện nội bộ phục vụ cho kế toán quản trị

doanh thu tại tổng công ty ĐL Miền Bắc

Tạp chí Nghiên cứu tài chính

kế toán, Học viện tài chính,

số 02, tháng 02/2020, trang

42-47

2020 Kế toán 0,5 ThS. Trần Thị Nga Khoa KTKT
ISBN

1859-4093

484
Bàn về quản lý tài chính cá nhân ở Việt

Nam hiện nay

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

quốc gia tài chính cá nhân - 

lý thuyết và thực hành trong 

bối cảnh mới, trang 306

2019 Tài chính 0,5

ISBN

978-604-67-

1591-7
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Trần Thị Thu Huyền        Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thu Hương Khoa KTKT

491
Một số hạn chế khi phân tích báo cáo tài

chính

Tạp chí Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương, số cuối

tháng, tháng 6/2020, trang

49-51

2020 Kinh tế 0,5 ThS. Vũ Thị Bích Hà Khoa KTKT
ISSN

0868-3808

ThS. Hà Thị Tuyết Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa KTKT

ThS. Hà Thị Tuyết Khoa KTKT

ThS. Đậu Thị Bích Phượng Khoa KTKT

494

Áp dụng các kỹ thuật phát triển tư duy

sáng tạo và tư duy phản biện trong xây

dựng chương trình giảng dạy kế toán 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học

HaUI lần thứ IV, Trường Đại

học công nghiệp Hà Nội

2020 Kế toán 0,5 ThS. Nguyễn Phương Anh Khoa KTKT
ISSN

1859-3585

495
Ứng dụng một số biện pháp để kiểm

soát chi phí

Dạy và Học ngày nay, Tạp 

chí của TW Hội khuyến học 

Việt Nam, Kỳ 2-3/2020, 

Trang 78, Trang 92

2020 Kinh tế 0,25 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Khoa KTKT
ISSN 1859 

2694

496

Bàn về các nguyên tắc đạo đức nghề

nghiệp kiểm toán viên nội bộ phải tuân

thủ

Dạy và Học ngày nay, Tạp 

chí của TW Hội khuyến học 

Việt Nam, Kỳ 1-6/2020, 

Trang 37-39 

2020 Kinh tế 0,25 ThS. Cao Hồng Hạnh Khoa KTKT
ISSN 1859 

2694

497
Bàn về chất lượng kiểm toán và hệ

thống đánh giá chất lượng

Dạy và Học ngày nay, Tạp 

chí của TW Hội khuyến học 

Việt Nam, Kỳ 2-3/2020, 

Trang 47-48

2020 Kinh tế 0,25 ThS. Cao Hồng Hạnh Khoa KTKT
ISSN 1859 

2694

Dạy và học ngày nay, số

tháng 3/2020, kỳ 2, trang

38,39.

2020 Kinh tế 0,25
ISSN 1859 

2694

493

Các thủ tục đánh giá rủi ro trong kiểm

toán- Ứng dụng trong giai đoạn lập kế

hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Dạy và học ngày nay, số 

tháng 3/2020, kỳ 2, trang 

71,72

2020 Kinh tế 0,25
ISSN 1859 

2694

490

Blockchain: Giải pháp trong việc ngăn

ngừa sai sót và gian lận trong lĩnh vực

kế toán kiểm toán

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia năm 2020, Trường 

đại học Tài chính- quản trị 

kinh doanh, tháng 6/2020, 

trang 248- 261

2020 Kế toán 1
978-604-79-

2454-7

492

Bàn về nhận diện rủi ro trong kiểm toán

và ý nghĩa khi thực hiện kiểm toán báo

cáo tài chính
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

ThS. Lương Thị Hân Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền Khoa KTKT

499

Bàn về công nghệ thông tin ảnh hưởng 

đến phương thức xử lý số liệu và cung 

cấp thông tin kế toán – những thách 

thức của kế toán trong thời kỳ công 

nghệ 4.0

Dạy và Học ngày nay, Tạp 

chí của TW Hội khuyến học 

Việt Nam, Kỳ 2-3/2020, 

Trang 8-10

2020 Kinh tế 0,25 ThS. Mai Thanh Thủy Khoa KTKT
ISSN 1859 

2694

500

Thủ tục kiểm toán đối với các sự kiện 

phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 

năm

Tạp chí Dạy và học, số kỳ 2- 

Tháng 6/2020, trang 36-37
2020 Kiểm toán 0,25 ThS. Trần Thùy Linh Khoa KTKT

ISSN 1859 

2694

501
Phát triển kinh tế chia sẻ ở VN trong kỷ 

nguyên 4.0

Tạp chí nghiên cứu tài chính 

kế toán tháng 04/2020
2020 Kiểm toán 0,25 Phạm Thị Minh Hoa Khoa KTKT

ISSN 1859-

4093

502

Các chuẩn mực kết toán Việt Nam chi

phối kế toán chi phí sản xuất và giá

thành sản phẩm xây dựng

Tạp chi Dạy và Học ngày 

nay, kỳ 2-04/2020, trang 23-

25

2020 Kinh tế 0,25 ThS. Phạm Thị Thu Oanh Khoa KTKT
ISSN 1859 

2694

ThS. Phạm Thị Thu Oanh Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Dự                Khoa KTKT

ThS. Phạm Thị Thu Oanh Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thị Dự                Khoa KTKT

505

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến

hiệu quả áp dụng kế toán trách nhiệm

trong các doanh nghiệp lắp máy thuộc

tổng công ty lắp máy Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia năm 2020, Trường 

đại học tài chính- Quản trị 

kinh doanh, Trang 42-53

2020 Kế toán 1 ThS. Hà Thu Huyền         Khoa KTKT

ISBN 978-

604-79-

2454-7

498
Kế toán dự toán đầu tư xây dựng cơ bản 

trong đơn vị Hành chính sự nghiệp
Dạy và học ngày nay 2020 Kinh tế 0,25

ISSN 1859-

2694

503

504
Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán

nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc
Hội nghị HAUI lần thứ IV 2020 Kinh tế 1

ISSN

1859-3585

Học tập tích hợp với mô hình lớp học

đảo ngược thử thách và cơ hội cho sinh

viên trong thời đại công nghệ số

Tạp chi Dạy và Học ngày 

nay, kỳ 2-05/2020, trang 41-

43

2020 Kinh tế 0,25
ISSN 1859 

2694
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

506
Cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp

nghành y tế: thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương, số 567,

tháng 6/2020, trang 81

2020 Kinh tế 0.5 ThS. Nguyễn Thị Nga Khoa KTKT
ISSN

0868-3808

TS. Đậu Hoàng Hưng Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Viết Hà Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Văn Linh P. TC-KT

508
Ghi nhận doanh thu theo chuẩn mới kế 

toán quốc tế “IAS 18 - DOANH THU” 

Tạp chí Công Thương, số 14, 

tháng 6/2020, trang 366-369
2020 Kinh tế 0.5 ThS. Nguyễn Thùy Dương Khoa KTKT

ISSN

0866-7756

509

Kế toán trách nhiệm trong các DN Việt 

Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc 

tế

Tạp chí nghiên cứu tài chính

kế toán số 02 (199), trang 40
2020 Kinh tế 0.5 ThS. Cao Thị Huyền Trang Khoa KTKT

ISSN

1859-4093

510

Đánh giá sự thành công của hệ thống 

thông tin kế toán tại các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ở Việt Nam

Tạp chí công Thương, số 12,

tháng 5/2020, trang 344-347
2020 Kế toán 0,5 TS. Đặng Thị Hồng Hà Khoa KTKT

ISSN 0866-

7756

ThS. Trần Thị Nga Khoa KTKT

TS. Đặng Thị Hồng Hà Khoa KTKT

ThS. Nguyễn Thu Hiền P. TTGD

512
Quan điểm về các hình thức thực hiện

luật viên chức tại các trường Đại học

Tạp chí Công Thương số 5 -

Tháng 3/2020
2020 Luật 0.5 TS. Nguyễn Thị Thu Hương TT. TT&QHCC

ISSN 

0866-7756

TS. Phạm Sỹ An Viện KT Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Mai Lan P. TC-KT

511

Nghiên cứu đặc điểm hoạt động sản 

xuất kinh doanh điện ảnh hưởng đến tổ 

chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh tại các tổng công 

ty ĐL phía Bắc VN

Hội thảo haui lần IV 2020 Kinh tế 0,5
ISSN 1859-

3585

507

Tác động của quản trị vốn lưu động đến 

khả năng thanh toán: nghiên cứu thực 

nghiệm từ các công ty niêm yết tại Việt 

Nam

TT TT&QHCC

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia. Tăng trưởng xanh: 

Quản trị và Phát triển doanh 

nghiệp

2020 Kinh tế 1

ISBN: 978-

604-9963-

46-9

PHÒNG TC-KT

513

Phát triển bền vững môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm 

của Trung Quốc, Thái Lan và bài học 

cho Việt Nam

Tạp chí những vấn đề kinh tế 

và Chính trị thế giới
2020 Kinh tế 0.5
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Đơn vị công tác Chỉ số ISSN 

TS. Hà Mạnh Đ   ào Khoa CNTT

ThS. Phạm Văn Chiến Khoa Điện tử

ThS. Nguyễn Văn Tùng Khoa Điện tử

TS. Trần Tiến Dũng Khoa CNTT

ThS. Nguyễn Minh Tân TT. TTTV

ThS. Phạm Đức Tĩnh TT. CNTT

ThS. Phạm Văn Hiệp Khoa CNTT

TS. Vũ Sơn Hà Ngoài trường

TS. Lưu Hồng Dũng Ngoài trường

ThS. Nguyễn Thị Lan Phượng Ngoài trường

ThS. Nguyễn Tuấn Tú Khoa CNTT

TS. Nguyễn Thị Thu Ngà Ngoài trường

Vũ Đức Thái ĐH Thái Nguyên

Dương Thị Nhung ĐH Thái Nguyên

TS. Ngô Đức Vĩnh Khoa CNTT

TS. Phạm Văn Hà Khoa CNTT

Bùi Văn Tuấn SV khoa CNTT

ThS. Nguyễn Đức Giang  ĐH QGHN

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung P. TTGD

519

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm 

robot lau kính thông minh cho các tòa 

nhà cao tầng.

Tạp chí Khoa học công nghệ 

ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 

tháng 09/2019, trang 96

518
Một kỹ thuật phát hiện người đi bộ dựa 

trên đặc trưng chuyển động

Tạp chí khoa học công nghệ - 

 Đại học Thái Nguyên
2020 Kỹ thuật 0.5

ISSN 1859-

2171

514

Về một qui trình ứng dụng

 thực tại ảo vào trong giảng

 dạy các ngành kỹ thuật

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

2019

CNTT

KHOA CNTT

517

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng chính 

đến chất lượng khai thác đường cao tốc 

Hà Nội - Lào Cai

0,5

Số 55, 

(Tháng 

12/2019)

E-ISSN:

 2615-9619 

515

Apply network clustering technique on 

cancer test dataset in Vietnam National 

cancer hospital

CSoNet 2019 conference 

proceedings
2019

PHÒNG TTGD

Tạp chí cầu đường Việt Nam 2020 Kỹ thuật 1
ISSN 1859 - 

459X

Điện tử

2019
Công nghệ 

thông tin
50

516

Một lược đồ chữ ký tập thể xây dựng 

trên tính khó của việc giải bài toán phân 

tích số và khai căn trên Zn

Tạp chí Nghiên cứu Khoa 

học và Công nghệ Quân sự
2019 Kỹ thuật 0,5

ISSN 1859-

1043

520

Năng lực tự học và các yếu tố ảnh

hưởng tới phát triển năng lực tự học cho

sinh viên sư phạm

Tạp chí Khoa học, Trường

Đại học Sư phạm Hà Nội, số

4, tháng 4/2020, trang 79-88

2020
Khoa học 

Giáo dục
1

ISSN

2354-1075
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ThS. Nguyễn Đức Giang  ĐH QGHN

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung P. TTGD

522
Bàn về đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán

trong cuộc cách mạng 4.0

Dạy và học ngày nay, Kỳ 2 - 

03/2020, trang 6
2020 Kinh tế 0,25 ThS. Hoàng Thị Thanh Huyền  P. CTSV

ISSN 1859 -

2694

523

Xây dựng đời sống văn hóa cho sinh

viên trường Đại học Công nghiệp Hà

Nội.

Văn hóa nghệ thuật. Số 472, 

1/2020
2020 Văn hóa 0,5 Lý Thị Ngọc Minh P. CTSV

ISSN 0866- 

8655

TS. Nguyễn Văn Thiện P. TCHC

Ths. Phạm Minh Ngọc Hà Học viện Tài chính

PGS.TS. Nguyễn Long Giang Viện KH&CN VN

Ths. Nguyễn Bá Quảng ĐH Kiến trúc HN

TS. Nguyễn Văn Thiện P. TCHC

ThS. Nguyễn Đồng Anh Xuân P. TCHC

526
Tự chủ đại học: Kinh nghiệm quốc tế, bối

cảnh trong nước và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Công Thương, số 13

tháng 7/2019, trang 86-91
2019 Kinh tế 0.5 ThS. Nguyễn Đồng Anh Xuân P. TCHC

ISSN:0866-

7756

PGS.TS. Nguyễn Tiến Hán TT. CNÔtô&ĐTLX

ThS. Vũ Minh Diễn TT. CNÔtô&ĐTLX

524
Về một thuật toán gia tăng tìm tập rút gọn

của bảng quyết định không đầy đủ

Tạp chí Thông tin và truyền

(Chuyên san NC&PT CNTT-TT
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